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Nền tảng



N ề n  tả n g

ã y  h ì n h  d u n g  b ạ n  đ a n g  đ ứ n g  t r ê n  
m ộ t  c a o  n g u y ê n . Trước mặt bạn trải ra 
một vùng đất mênh mông, và về mọi hướng 
là những con đường đã mòn từ lâu: đại lộ 
rộng của chủ nghĩa tư bản, lối mòn của 
chủ nghĩa xã hội, những con đường khảm

ngoằn ngoèo của nền dân chủ, những lộ trình hành quân lởm 
chởm đá của các chế độ chuyên quyền. Mỗi con đường ấy đều 
mang dấu chân của cả những thế hệ, mỗi con đường có lịch sử 
riêng của nó. Và nếu bạn nhìn kỹ, con đường nào cũng kết thúc 
trước cùng một bức tường.

Chúng ta cảm thấy bức tường ấy, dù không gọi được tên nó. 
Chúng ta cảm thấy nó trong những báo cáo khí hậu dồn dập 
nối nhau, trong những cánh rừng bốc cháy và những đại dương 
quá nóng. Chúng ta thấy nó trong khoảng cách giàu nghèo cứ 
mở rộng thêm sau mỗi cuộc khủng hoảng, và trong những con 
người vô hình không còn chỗ đứng trong thế giới việc làm. 
Chúng ta trải nghiệm nó trong những nền dân chủ đang lung 
lay và những chế độ chuyên quyền đang mạnh lên, vì lòng tin đã 
tan rã. Và chúng ta ngửi thấy nó trong màn sương số của những 
thông báo bất tận, trong những thuật toán ngốn thời gian của 
ta, lái suy nghĩ của ta và làm sờn rách nhân tính của ta.

Cuốn sách này là một nỗ lực vẽ ra một con đường không 
kết thúc trước bức tường ấy. Con đường đó tên là SOLIS, và 
nó không phải cương lĩnh của một đảng, không phải tôn giáo, 
cũng không phải một nhà nước. Nó là phác thảo của một trật 
tự xã hội đứng vững trước những điều kiện của thế kỷ này: một 
trật tự vẫn công bằng ngay cả khi con người trong đó có thể sai 
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lầm, bước ra khỏi khủng hoảng mạnh mẽ hơn và có thể tự sửa 
mình. Trước khi bản phác thảo bắt đầu, cần phải rõ vì sao nó 
cần thiết.

Ngõ cụt của những trật tự đã định hình

Tr o n g  s u ố t  l ị c h  s ử , nhân loại đã sinh ra nhiều bản phác 
thảo lớn về trật tự, và mỗi bản đều đã làm được điều gì đó 
có thật.

Chủ nghĩa tư bản đã giải phóng sự thịnh vượng và sức sáng 
tạo ở một mức độ chưa từng có. Đồng thời, nó đã cướp bóc 
những nền tảng tự nhiên của sự sống và chia rẽ các xã hội. Chủ 
nghĩa xã hội đã coi trọng lời hứa về bình đẳng, và trong hình 
hài thực tế của nó đã bóp nghẹt tự do và tinh thần sáng tạo. 
Nền dân chủ đã trao cho con người tiếng nói, và nó chạm tới 
giới hạn của mình ở chỗ nhiều tiếng nói biến thành một sự ồn 
ào không phương hướng, thiếu những cơ chế tự sửa mình. Chế 
độ chuyên quyền đã phô diễn sự quyết đoán và trật tự, bằng cái 
giá của phẩm giá và sức sáng tạo, mà thiếu chúng thì không xã 
hội nào còn sống động.

Không bản phác thảo nào trong số đó đơn thuần là sai. Mỗi 
bản đã đi tới một giới hạn bên trong mà nó không thể vượt qua 
bằng logic của chính mình. Và những giới hạn ấy hôm nay lộ ra 
sắc nét như vậy vì những điều kiện mà các trật tự kia ra đời đã 
dịch chuyển tận gốc. Những thách thức lớn của thời đại không 
còn mang tính quốc gia, không còn tách rời nhau và không còn 
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chậm chạp. Sự biến đổi khí hậu, sự tập trung của cải, cuộc đảo 
lộn do công nghệ số và sự xói mòn của một mối liên hệ chung 
với sự thật đan cài vào nhau. Chúng khuếch đại lẫn nhau và 
lan ra nhanh hơn khả năng xử lý của các thể chế đã định hình. 
Một trật tự được xây cho một thế giới chậm hơn và biệt lập 
hơn không còn có thể điều khiển một cách tin cậy một thế giới 
kết nối và tăng tốc. Chúng ta không đối mặt với một bánh răng 
hỏng có thể thay thế. Chúng ta đối mặt với một cỗ máy mà kiểu 
thiết kế của nó không còn hợp với các điều kiện nữa.

Trên nền cảnh ấy, SOLIS không tự coi mình là thêm một hệ 
tư tưởng. Nó là câu trả lời cho một phân tích tỉnh táo về những 
gì đang thiếu, và câu trả lời ấy có thể quy về bốn điều cần thiết.

Thứ nhất, cần một trật tự đưa con người, hành tinh và công 
nghệ vào thế cân bằng, thay vì đặt cái này dưới cái kia: không 
đặt con người trên thiên nhiên, không đặt cỗ máy trên con 
người, cũng không đặt kinh tế trên tất cả. Thứ hai, cần một trật 
tự không tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn, mà hướng tới sự lâu 
bền, sức chống chịu và an sinh chung. Một sự tăng trưởng nuốt 
chửng nền tảng cho chính khả năng tồn tại của nó không phải 
là tiến bộ. Thứ ba, cần một trật tự khuyến khích sáng tạo mà 
không hy sinh những giới hạn đạo đức của nó. Trật tự ấy đặt 
những công cụ mạnh nhất của thời đại, từ trí tuệ nhân tạo đến 
kỹ thuật di truyền, vào việc phục vụ con người, thay vì phó mặc 
con người cho chúng. Thứ tư, cần một trật tự kết nối năng lực 
với lương tâm, và không phải bằng cưỡng ép, tiền bạc hay sự 
tích tụ quyền lực, mà bằng ý nghĩa và một định hướng chung. 
Những biến chuyển sâu sắc nhất của lịch sử chưa bao giờ chỉ là 
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chuyện kỹ thuật, mà luôn đồng thời là những phong trào văn 
hóa và đạo đức.

Dễ có ý kiến phản bác rằng một bản phác thảo như vậy là 
không tưởng. Nhưng nó không dựa trên giả định về một nhân 
loại tốt đẹp hơn. Nó dựa trên nhận thức rằng việc cứ tiếp tục 
như cũ mới chính là điều khó xảy ra. Trong một thế giới mà số 
phận sinh thái, công nghệ và địa chính trị là chung, việc kéo 
dài hiện trạng không phải là khả năng an toàn nhất, mà là khả 
năng rủi ro nhất. SOLIS dựa trên những yếu tố bền chắc của 
kinh nghiệm con người, trên óc sáng tạo, chiều sâu đạo đức và 
khả năng nghĩ vượt ra ngoài những gì trước mắt thuộc về riêng 
mình, và ghép chúng thành một trật tự đứng vững.

Nhân loại trước ngã rẽ

Ch ư a  b a o  g i ờ  n h â n loại có nhiều quyền lực đến thế đối với 
số phận của chính mình. Chúng ta có thể thay đổi gen, rời khỏi 
hành tinh, biến thế giới thành một cuộc trò chuyện duy nhất và 
sử dụng hay phá hủy tài nguyên ở mức độ không thể hình dung 
nổi chỉ vài thập niên trước. Và chưa bao giờ chúng ta đứng gần 
vực thẳm đến thế, vì những gì ta giành được về quyền lực, ta 
đã không vun đắp tương xứng về minh triết, sự chú tâm và tinh 
thần cộng đồng. Vì vậy, việc các trật tự đã định hình chạm tới 
giới hạn của chúng không phải là một chẩn đoán trừu tượng. 
Nó hiện ra trong nhiều cuộc khủng hoảng cùng lúc, mỗi cuộc 
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tự nó đã nặng nề, và chỉ khi gắn kết với nhau mới cho thấy bức 
tranh thật sự.

Khủng hoảng sinh thái là căn bản nhất, vì nó chạm đến điều 
kiện vật chất của mọi xã hội. Một cách làm kinh tế tiêu thụ tài 
nguyên nhanh hơn tốc độ chúng tái tạo, và coi sự ổn định của 
khí hậu như một của hồi môn miễn phí, đang đào xói những 
điều kiện cho chính sự tồn tại lâu dài của nó. Không sự thịnh 
vượng và không tiến bộ nào có thể được bảo đảm lâu bền trên 
một hành tinh đã mất ổn định. Khủng hoảng xã hội hiện ra 
trong sự tập trung tài sản và cơ hội làm rỗng ruột sự gắn kết của 
các xã hội. Ở đâu khoảng cách giữa được tham dự và bị gạt ra 
ngoài mở quá rộng, ở đó lời hứa bình đẳng trước pháp luật mất 
đi nền tảng có thể cảm nhận được, và cùng với nó là lòng tin 
nâng đỡ mọi trật tự. Khủng hoảng công nghệ thuộc một loại 
riêng, vì nó không chỉ thay đổi phương tiện mà thay đổi chính 
con người. Các hệ thống số ngày nay quyết định con người nhận 
thấy gì, phán đoán ra sao và hướng sự chú ý vào đâu. Ở đâu các 
hệ thống ấy chỉ phục vụ việc khai thác sự chú ý, ở đó nảy sinh 
một sự điều khiển lặng lẽ thoát khỏi mọi kiểm soát có ý thức.

Khủng hoảng chính trị nảy ra từ những khủng hoảng kể 
trên. Ở đâu các thể chế không còn giải quyết nổi vấn đề, lòng 
tin phai nhạt. Ở đâu lòng tin phai nhạt, những câu trả lời đơn 
giản giành được quyền lực, những câu trả lời không giải quyết 
mà che đậy các tình thế khó khăn. Những nền dân chủ vững 
vàng bắt đầu lung lay, các mô hình độc đoán có thêm sức hút vì 
chúng hứa hẹn khả năng hành động. Cuối cùng, khủng hoảng 
ý nghĩa là thứ ít được nhìn thấy nhất nhưng lại tác động sâu 
nhất. Một trật tự chủ yếu coi con người là người tiêu dùng, sức 
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lao động và điểm dữ liệu sẽ bỏ ngỏ một câu hỏi không thể dập 
tắt: tất cả những thứ này để làm gì. Chúng ta không còn biết 
thế nào là đủ, thế nào là tốt và “chúng ta” nghĩa là gì. Tiêu dùng 
thay cho ý nghĩa, giải trí thay cho đối thoại nghiêm túc, hiệu 
quả thay cho nhân tính. Không có những câu trả lời vững chắc 
cho câu hỏi về ý nghĩa, chỗ dựa bên trong mà từ đó các xã hội 
rút ra sức đề kháng của mình sẽ tan rã.

Những cuộc khủng hoảng này không thể giải quyết riêng lẻ 
và lần lượt từng cái, vì chúng là điều kiện của nhau. Chính ở đó 
là lý do cho một bản phác thảo liền một khối: một trật tự coi 
sinh thái, kinh tế, pháp luật, giáo dục, văn hóa và công nghệ là 
những ngành tách rời sẽ thất bại ở những điểm giao nhau, nơi 
những vấn đề thật sự nằm. Vì vậy SOLIS không bắt đầu từ một 
cải cách riêng lẻ, mà từ mối liên hệ tổng thể.

Năm nền tảng đạo đức

Mọ i  t r ậ t  t ự  l â u bền đều cần một nền móng nằm sâu hơn 
luật lệ, công nghệ và thể chế của nó, vì những thứ ấy thay đổi, 
còn nền móng thì phải gánh đỡ. Nền móng ấy không làm bằng 
bê tông, không bằng tiền bạc và không bằng quyền lực, mà 
bằng các giá trị. Trong SOLIS, đó là năm nền tảng. Chúng được 
giới thiệu ở đây không như một lời tuyên xưng đức tin, mà như 
những nguyên tắc có hiệu lực: mỗi nền tảng loại trừ một số trật 
tự nhất định và kéo theo những hệ quả thể chế nhất định.
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Phẩm giá con người

Ở t r u n g  t â m  l à con người như một giá trị tự thân, không 
phải phương tiện: không phụ thuộc vào xuất thân, giới tính, 
tuổi tác, niềm tin hay năng lực làm việc. Điều đó không có nghĩa 
là mọi người đều giống nhau, nhưng có nghĩa là họ ngang nhau 
về giá trị. Một trật tự coi trọng nguyên tắc này thì không được 
chia con người thành có ích và vô ích, và không được bỏ rơi 
ai vì người đó bị coi là không làm ra của cải. Một bà cụ chín 
mươi tuổi bị sa sút trí tuệ không phải là gánh nặng. Bà là một 
phần của cộng đồng với quyền được chăm sóc. Một người tị nạn 
không phải là một khoản chi phí. Anh ấy là một con người có 
lịch sử, nỗi đau và hy vọng. Hệ quả thể chế là một sự cung ứng 
cơ bản không phụ thuộc vào quá trình làm việc, và một nền 
pháp luật che chở kẻ yếu cũng như người mạnh.

Cân bằng giữa cá nhân và cộng đồng

Co n  n g ư ờ i  k h ô n g  p h ả i một chiến binh đơn độc biệt lập, 
cũng không phải một phần tử đơn thuần của tập thể. Con người 
là một cá nhân mang tính xã hội, cần tự do để lớn lên và cần 
cộng đồng để phát triển. Tự do của một người kết thúc ở chỗ 
nó phá hủy lợi ích của cộng đồng. Lợi ích của cộng đồng không 
được xác định theo cách đè bẹp phẩm giá của cá nhân. Sự cân 
bằng này không phải một trạng thái, mà là một điệu nhảy sống 
động phải liên tục được cân chỉnh lại. Điều đó đòi hỏi những 
thể chế làm đúng việc cân nhắc ấy, thay vì quyết định nó một 
chiều. Một doanh nghiệp không được lách các tiêu chuẩn môi 
trường để kiếm thêm trong ngắn hạn, vì điều đó gây hại cho 
cộng đồng. Nhưng cộng đồng cũng không được quyết định thay 
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mọi người điều gì là tốt cho tất cả, mà không có sự tham gia, 
đối thoại và tôn trọng.

Trách nhiệm với hành tinh

Tr á i  Đ ấ t  k h ô n g  p h ả i là phông nền sân khấu, cũng không 
phải kho nguyên liệu. Nó là thế giới sống mà mọi xã hội đều 
nương vào: một hệ thống sống mà ta không thống trị, mà ta là 
một phần của nó. Từ đó nảy sinh nghĩa vụ sử dụng theo cách 
cho phép tái tạo, thận trọng tối đa khi can thiệp vào các hệ sinh 
thái và bảo vệ những nền tảng tự nhiên như một nhiệm vụ cốt 
lõi, không phải một đề tài phụ. Nguyên tắc này không phải một 
phần bổ sung về đạo đức, mà là một điều kiện để tồn tại: không 
hệ thống, không sự thịnh vượng và không tiến bộ nào có thể 
đứng vững trên một hành tinh đang chết. Nó lý giải vì sao trong 
SOLIS những nền tảng tự nhiên nằm ngoài tầm chiếm hữu tư 
nhân, và vì sao thế giới sống có tiếng nói riêng trong các quyết 
định của trật tự này.

Vun đắp tri thức và minh triết

SO L I S  k h ô n g  đ ặ t  c á c quyết định của mình trên quyền 
lực, tiền bạc hay hệ tư tưởng, mà trên những hiểu biết tốt nhất 
hiện có, gắn với phán đoán đạo đức. Tri thức không có đạo đức 
có thể mang tính hủy diệt, quyền lực không có tri thức thì mù 
quáng. Chỉ khi kết hợp với nhau chúng mới đứng vững. Từ đó 
nảy sinh nghĩa vụ nghiên cứu liên tục, kiểm chứng các giả định 
và mở rộng lối tiếp cận tri thức. Và từ đó nảy sinh nhận thức 
rằng chỉ sự khôn ngoan thì chưa đủ. Cần có tầm nhìn xa để cân 
nhắc hệ quả qua nhiều thế hệ, và sự khiêm tốn để thừa nhận 
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rằng chính mình có thể sai. Cả hai điều ấy gộp lại, chúng ta gọi 
là minh triết.

Sức chống chịu lâu dài

Gi á  t r ị  c ủ a  m ộ t trật tự không lộ ra trong thời bình yên, 
mà trong khủng hoảng. Vì vậy SOLIS được xây dựng để chống 
chịu. Nó biết học hỏi, vì nó có thể tự sửa mình. Nó mạnh, vì 
nó được tổ chức phi tập trung. Và nó thích ứng được, vì nó coi 
trọng phản hồi. Một hệ thống y tế vượt qua một trận dịch mà 
không sụp đổ. Một lưới điện bù đắp sự cố của một phần bằng 
những phần còn lại. Một công luận nhận ra lời dối trá trước 
khi nó kịp tác động. Sức chống chịu trông như vậy đó. Trong 
một tương lai mang dấu ấn của những bất định về sinh thái, địa 
chính trị và công nghệ, trật tự này không chỉ cần trụ lại. Nó 
cần bước ra khỏi áp lực mạnh mẽ hơn.

Năm nền tảng này tạo thành thước đo để đánh giá mọi 
chương tiếp theo. Chúng là chiếc la bàn định hướng cho từng 
quyết định, đồng thời là điều kiện để từ nhiều quy định riêng 
lẻ hình thành một trật tự chứ không phải một sự chắp vá. Và 
chúng còn hơn cả những quy tắc cho thể chế. Chúng cũng là 
một thái độ mà con người có thể lớn lên trong đó: tôn trọng 
mọi sự sống, trung thực trong lời nói và việc làm, chịu trách 
nhiệm về hành động của mình, che chở kẻ yếu và thừa nhận 
tự do của người khác như điều kiện cho tự do của chính mình. 
Chúng ta không xây một lâu đài cát. Chúng ta xây một nền 
móng sẽ còn gánh đỡ cả trăm năm và năm trăm năm nữa: một 
hệ thống sống có thể lớn lên, học hỏi, thất bại, tự đổi mới và 
luôn đứng dậy trở lại.
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Lõi hẹp và tự do rộng mở

Có  m ộ t  s ự  h i ể u lầm cần gạt bỏ ngay từ đầu. Việc SOLIS 
dựa trên năm nền tảng không thể thương lượng không có nghĩa 
là nó áp đặt cho con người cuộc sống tốt đẹp của họ phải là 
gì. Các nền tảng là một lõi hẹp và vững chắc. Bên trên nó là 
một tự do rộng lớn. Ý nghĩa, hạnh phúc và sự viên mãn là gì, 
và những con đường nào dẫn tới chúng, không do trật tự quyết 
định, mà do mỗi người và mỗi cộng đồng tự quyết. Một trật tự 
định đoạt cả điều này thì không còn là một khuôn khổ, mà là 
một thế giới quan tự nâng mình lên thành luật. Vì vậy SOLIS 
tách bạch nghiêm ngặt điều gì áp dụng cho mọi người và điều 
gì thuộc về mỗi người: một nền đất hẹp của những điều không 
thể thương lượng, và bên trên là khoảng rộng của sự khác biệt. 
Sự tách bạch này trở lại trong toàn bộ tác phẩm, từ văn hóa đến 
trật tự thế giới, và đó là lý do vì sao SOLIS không sợ sự đa dạng 
mà cần đến nó.

Phương pháp và cấu trúc của tác phẩm

Th a m  v ọ n g  c ủ a  t á c phẩm này đòi hỏi một phương pháp 
nhất định, và nên trình bày rõ phương pháp ấy trước khi triển 
khai từng lĩnh vực.
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Cam kết thứ nhất là sự gắn kết giữa nguyên tắc và thể chế. 
Một giá trị không được chuyển thành một quy tắc, một thủ tục 
hay một thiết chế có thể kiểm chứng thì sẽ không để lại hệ quả 
nào. Vì vậy tác phẩm này không bằng lòng với việc mô tả những 
trạng thái đáng mong muốn. Trong chừng mực có thể, nó gọi 
tên những cơ chế giúp các trạng thái ấy đứng vững, cả và nhất 
là trong trường hợp một số người tham gia tìm cách lợi dụng 
trật tự. Vì vậy ở đâu một nguyên tắc được đưa ra, luôn phải hỏi 
nó được bảo đảm như thế nào. Cam kết thứ hai là áp dụng trật 
tự lên chính nó. Câu hỏi khó nhất của mọi trật tự xã hội không 
phải là nó cai quản công dân ra sao, mà là nó tự giới hạn quyền 
lực của chính mình ra sao. SOLIS không trả lời câu hỏi đó bằng 
một cơ quan kiểm soát tối cao mà bản thân lại không bị kiểm 
soát. Nó áp dụng chính những nguyên tắc ấy lên các thể chế 
của mình: minh bạch, phân chia quyền lực, gắn trở lại với công 
dân, bảo vệ trước sự thâu tóm. Ý tưởng này nâng đỡ chương về 
trật tự của quyền lực và trở lại trong toàn bộ tác phẩm. Cam 
kết thứ ba là sự trung thực với chính bản phác thảo của mình. 
Ở đâu một giải pháp chỉ là sự gần đúng, tác phẩm nói ra điều 
đó. Ở đâu một con đường có thể thất bại, nó gọi tên mối nguy.

Trên nền tảng ấy, cấu trúc của tác phẩm được triển khai. 
Chương thứ nhất này đặt nền móng đạo đức. Chương thứ hai 
phác thảo trật tự của quyền lực: các quyền cơ bản, vòng các thể 
chế và không gian công cộng. Chương thứ ba bàn về pháp luật, 
chương thứ tư về an ninh, quốc phòng và hòa bình, chương thứ 
năm về kinh tế và tài nguyên, chương thứ sáu về hành tinh. Tiếp 
theo là giáo dục và tri thức, sức khỏe và an sinh, văn hóa và ý 
nghĩa, cũng như kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo và vị trí của nhân loại 
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trong một bối cảnh rộng lớn hơn. Chương mười một dành cho 
trẻ em và gia đình như nền móng mà mọi thay đổi lâu bền dựa 
vào, chương mười hai dành cho con đường từ hiện trạng đến 
trật tự này, chương mười ba dành cho mối quan hệ của SOLIS 
với thế giới. Một chương khép lại tóm tắt các nền tảng và bộ 
phận, và hướng tầm nhìn về phía trước.

Ngoài ra, xuyên suốt các chương hai đến mười ba là một 
người phụ nữ tên Mara. Cô là nhân vật hư cấu, và thành phố 
bên sông nơi cô sống cũng vậy. Nhưng mọi điều xảy đến với cô 
đều đúng là những gì cuốn sách này phác thảo. Vì thế cô đứng 
ở đầu mỗi chương: để người đọc không chỉ hiểu trật tự này, mà 
còn nhìn thấy nó.

Các lĩnh vực xây dựng trên nhau, nhưng mỗi lĩnh vực cũng 
có thể hiểu được khi đứng riêng, nên có thể đọc tác phẩm từ đầu 
đến cuối hoặc tìm đến từng phần có chủ đích. Không phải ai 
cũng nghĩ theo cùng một trình tự: có người đến từ môi trường, 
có người từ giáo dục, có người từ câu hỏi về ý nghĩa. Vì vậy tác 
phẩm là một mạng lưới, không phải một giàn khung, và dù vậy 
cuối cùng vẫn hợp thành một bức tranh. Đây không phải là một 
văn bản để trấn an. Đây là một bản phác thảo để tranh luận, 
viết cho tất cả những ai tin rằng không chỉ việc quản lý hiện 
trạng, mà một trật tự khác tận gốc và đồng thời vững bền, là 
điều có thể.
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02

Xã hội và trật tự của quyền lực

Lá thư đến vào một ngày thứ Ba. Mara, bốn mươi mốt tuổi, kỹ sư 
thủy lợi ở doanh nghiệp sông và bờ, đã được bốc thăm vào nghị 
viện của vùng trong một năm. Cô chưa bao giờ muốn giữ một 
chức vụ, và cô có quyền từ chối. Vào ngày họp đầu tiên, cô ngồi 
giữa một nông dân được bầu và một đầu bếp được bốc thăm, và 
trước mặt họ là ngân sách của vùng, mở cho bất kỳ ai muốn đọc. 
“Chị không cần biết gì cả”, người đầu bếp đã ở năm thứ hai nói. 

“Chị chỉ cần hỏi cho đến khi hiểu. Chúng ta ở đây là vì thế.”
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Các quyền cơ bản và sự cân nhắc giữa chúng

t r u n g  t â m  c ủ a  SOLIS l à  m ộ t  l ờ i  
h ứ a  k é p : bạn được tự do, và bạn được che 
chở, là một phần của một cộng đồng không 
đè bẹp bạn cũng không bỏ mặc bạn. Điều 
đó nghe như hiển nhiên, vậy mà các trật tự 
hiện có thường thất bại chính ở chỗ này.

Chúng bảo đảm những quyền đầy đủ trên giấy và trống rỗng 
trong đời sống thực: quyền được học hành ở nơi trường học 
đang đổ nát, quyền được chăm sóc sức khỏe phụ thuộc vào tài 
sản, quyền tự do ngôn luận bị quyền lực kinh tế hay thuật toán 
bịt lại. SOLIS rút ra từ đó một kết luận căn bản: các quyền chỉ 
mạnh bằng sự bảo đảm thực tế của chúng. Tuyên bố chúng thôi 
là chưa đủ. Chúng phải cảm nhận được, đo được và kiện đòi 
được trong đời sống hằng ngày.

Trong số các quyền cơ bản mà SOLIS bảo đảm có quyền 
được sống và được toàn vẹn về thể chất và tinh thần, tự do tư 
tưởng, tín ngưỡng và lương tâm, cũng như tự do đi lại, hội họp 
và lựa chọn học vấn và nghề nghiệp. Thêm vào đó là sự tiếp 
cận được bảo đảm tới những nền tảng vật chất của một cuộc 
sống xứng đáng: nước, thức ăn, nhà ở, năng lượng, giáo dục, sức 
khỏe, sự tham dự. Sự bảo đảm sau cùng này không phải là ban 
ơn, mà là điều kiện cho mọi tự do khác. Chết đói không phải là 
tự do, và chết vì một căn bệnh chữa được chỉ vì thiếu phương 
tiện cũng không phải là tự do. Vượt ra ngoài con người, SOLIS 
thừa nhận cả một quyền được bảo vệ riêng của thế giới sống tự 

20



X ã  h ộ i  và  t r ật  t ự  c ủa  q u y ề n  l ự c

nhiên. Quyền ấy được thực thi ra sao, chương về hành tinh sẽ 
triển khai.

Để các quyền này không còn trừu tượng, chúng được neo 
vào các thủ tục và thiết chế, và tình trạng thực tế của chúng 
được thu thập liên tục. Việc theo dõi các quyền cơ bản là nhiệm 
vụ của cơ quan minh bạch và kiểm tra độc lập mà chương này 
sẽ giới thiệu. Cơ quan ấy đo định kỳ xem tự do và phẩm giá 
thực sự của con người ra sao, không phải trong văn bản luật, mà 
trong đời sống thực. Ở đâu thấy rằng những nhóm nhất định bị 
thiệt thòi một cách có hệ thống, ở đó các chương trình có mục 
tiêu được khởi động để giảm bớt bất bình đẳng. Như vậy, việc 
bảo đảm một quyền bao hàm cả nghĩa vụ kiểm tra xem quyền 
ấy có được thực hiện hay không.

Nền tuyệt đối và thủ tục cân nhắc

Tr ư ờ n g  h ợ p  k h ó  n h ấ t không phải là việc một quyền riêng 
lẻ bị vi phạm, mà là xung đột giữa hai quyền với nhau. Ở đây, 
viện dẫn một phán đoán khôn ngoan tùy tình huống là chưa 
đủ, vì nó đẩy quyết định thực sự về sự tùy tiện của những người 
đưa ra quyết định. SOLIS thay sự tùy tiện ấy bằng một thủ tục 
có ranh giới cố định. Đứng đầu là một nền tuyệt đối: phẩm giá 
con người và sự toàn vẹn thể chất và tinh thần của con người 
không thể đem ra cân nhắc. Chúng tạo thành một ngưỡng mà 
bên dưới nó không giá trị nào được đổi chác với giá trị khác. 
Không lý lẽ nào về lợi ích chung và không lợi thế hiệu quả nào 
biện minh được cho việc vi phạm chúng.

Bên trên ngưỡng ấy, các xung đột được phân xử theo một 
thước đo tương xứng có quy định. Ai muốn hạn chế một quyền 
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thì người đó mang nghĩa vụ chứng minh, chứ không phải người 
có quyền sắp bị hạn chế. Luôn phải chọn phương tiện nhẹ nhất 
mà vẫn hiệu quả. Quyết định phải được giải trình công khai, 
chịu sự xem xét của các hội đồng đạo đức và tư pháp, và được 
ghi lại như một án lệ, để những tình huống giống nhau về sau 
được đối xử giống nhau. Nhờ vậy, sự cân nhắc trở thành một thủ 
tục có thể theo dõi, với nền vững chắc, nghĩa vụ chứng minh rõ 
ràng và khả năng xem xét lại, chứ không phải chuyện thiện chí.

Trật tự của quyền lực: chiếc vòng

Có  m ộ t  v ấ n  đ ề trở đi trở lại trong lịch sử của mọi hình thức 
cai trị: quyền lực có xu hướng tự duy trì, tự củng cố và tự bảo 
vệ. Nó hút tiền bạc, ảnh hưởng và bè cánh. Nó tạo thành những 
vòng khép kín, trong đó các lợi ích che chắn cho nhau. Cuối 
cùng, sự liêm chính của các thể chế, lòng tin của công dân và 
khả năng hành động lâu dài của xã hội đều bị tổn hại. Một trật 
tự không giải quyết vấn đề này, mà chỉ dời nó sang một chỗ 
khác, thì không đứng vững được.

Vì sao sự cai trị của bậc hiền triết thất bại

Câ u  t r ả  l ờ i  d ễ nghĩ đến nhất là đặt lên đỉnh những người 
khôn ngoan và liêm chính nhất, được chọn qua một thủ tục kỹ 
lưỡng xét về minh triết, thành tựu cuộc đời và bản lĩnh nhân 
cách. Câu trả lời ấy hấp dẫn, và lịch sử đã bác bỏ nó. Các vua 
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triết gia của Platon, tầng lớp quan lại của Trung Hoa, đội tiên 
phong kiểu Lenin: mỗi bản phác thảo ấy đều bắt đầu bằng lời 
hứa chọn ra những người giỏi nhất, và kết thúc bằng sự tập 
trung quyền lực. Lý do không nằm ở sự thất bại của từng cá 
nhân. Nó nằm ở một điểm yếu mang tính cấu trúc: minh triết 
và liêm chính không thể đo lường một cách khách quan. Ở đâu 
một trật tự nâng chúng lên thành tiêu chí tuyển chọn, ở đó 
chính thủ tục tuyển chọn trở thành tài sản quý nhất và vì thế 
thành mục tiêu của sự thâu tóm. Ai kiểm soát bộ lọc, người đó 
kiểm soát hệ thống. Vì vậy, đòi hỏi “chúng ta cứ chọn người tốt 
là được” không giải quyết vấn đề quyền lực. Nó chỉ dời vấn đề 
sang một chỗ khó kiểm soát hơn.

SOLIS rút ra từ đó một kết luận rõ ràng: thay cho một bản 
mô tả đẹp đẽ hơn về cơ quan lãnh đạo, phải có một cơ chế cứng 
rắn chống lại chính động lực mà trật tự này đã gọi tên. Cơ chế 
ấy là không có đỉnh.

Chiếc vòng thay cho đỉnh

Tr o n g  SOLIS,  đ ứ n g  t r ê n đỉnh không phải là một tổng 
thống hay một quân vương, không phải một đảng hay một cỗ 
máy tính. Quyền lực không được xây như một kim tự tháp, mà 
như một chiếc vòng: một vòng tròn các cơ quan kiểm tra lẫn 
nhau, và không cơ quan nào là cấp cuối cùng. Ai được gắn vào 
vòng tròn này, tác phẩm gọi là “buộc vòng”, một từ mới cho 
một trạng thái mới: được gắn vào, ràng buộc lẫn nhau, không 
có lối thoát lên trên.

Các nghị viện là nơi các quy tắc ra đời. Ở mỗi cấp của trật 
tự, trong khu dân cư, vùng và quốc gia, chúng thảo luận và 

23



X ã  h ộ i  và  t r ật  t ự  c ủa  q u y ề n  l ự c

thông qua luật lệ và ngân sách của phạm vi mình. Thành phần 
của chúng là hỗn hợp: một phần là những người được bầu, chịu 
trách nhiệm về đề xuất của mình và những mối ràng buộc đã 
công khai, một phần là những công dân do bốc thăm chọn ra. 
Phần được bầu mang đến cương lĩnh và trách nhiệm. Phần được 
bốc thăm đưa cả xã hội với toàn bộ bề rộng của nó vào nghị 
trường, và phá vỡ những bè cánh hình thành quanh mỗi cuộc 
bầu cử. Không nhóm nào có thể một mình lay chuyển nghị viện, 
vì nó không thể mua cũng không thể lôi kéo trước phần do lá 
thăm quyết định.

Các chức vụ có nhiệm kỳ thực thi những gì nghị viện thông 
qua: chúng quản lý, xây dựng, cung ứng và tổ chức. Người đứng 
đầu chúng được bổ nhiệm qua thủ tục công khai theo năng lực, 
có thời hạn, luân phiên và phải giải trình. Không chức vụ nào 
thuộc về một người. Mỗi chức vụ chỉ được cho người đó mượn, 
rồi lại được lấy lại.

Hội đồng Minh triết là một trong các cơ quan ấy, nhưng 
không phải đỉnh của chúng. Nhiệm vụ của hội đồng là định 
hướng dài hạn, liên ngành, là suy nghĩ vượt quá tầm nhìn của 
những câu hỏi thường ngày, cung cấp cho các cơ quan khác 
những phương án và những cân nhắc. Hội đồng tư vấn, phác 
thảo và cảnh báo. Hội đồng không ra lệnh và không quyết định 
một mình. Sức mạnh của nó nằm ở phán đoán, không nằm ở 
quyền nắm giữ.

Các hội đồng đạo đức hoạt động ở mọi cấp như những cơ 
quan thẩm định các nền tảng. Chúng xem xét các dự luật và 
các quyết định có tầm ảnh hưởng lớn không chỉ về tính nhất 
quán pháp lý và kinh tế, mà về sự phù hợp với năm nền tảng. 
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Thành phần của chúng là liên ngành, từ khoa học, triết học, 
nghệ thuật, điều dưỡng, nghề thủ công và những nhóm mà ở nơi 
khác thường không được lắng nghe, và chúng có quyền thẩm 
định mạnh cùng quyền phủ quyết tạm hoãn. Chúng có thể dừng 
những tiến trình đi ngược căn bản với các giá trị của trật tự, 
và trả vấn đề về cho nghị viện và toàn thể công dân. Như vậy 
chúng có ảnh hưởng, chứ không có quyền lực vô hạn.

Tư pháp áp dụng luật một cách ràng buộc và bình đẳng cho 
mọi người. Điều then chốt là nó cũng áp dụng luật lên các cơ 
quan khác của vòng. Không chức vụ và không thể chế nào đứng 
trên luật.

Cuối cùng, cơ quan minh bạch và kiểm tra bảo đảm nền 
tảng mà thiếu nó chiếc vòng không thể vận hành: sự tiếp cận 
thông tin một cách tự do. Cơ quan này bảo đảm rằng các quyết 
định, các dòng tiền và các xung đột lợi ích đều có thể truy xét, 
nó theo dõi tình trạng các quyền cơ bản, và nó ngăn không cho 
một cơ quan làm mù các cơ quan khác bằng cách độc chiếm 
tri thức.

Các cơ quan này kiểm soát lẫn nhau theo vòng tròn. Nghị 
viện thông qua, nhưng các hội đồng đạo đức có thể dừng lại. 
Chức vụ thực thi, nhưng tư pháp ràng buộc nó. Hội đồng Minh 
triết phác thảo, nhưng không quyết định. Cơ quan kiểm tra 
nhìn thấy mọi thứ, nhưng không ra lệnh gì. Không cơ quan nào 
có thể hành động mà thiếu các cơ quan khác, không cơ quan nào 
đứng trên các cơ quan khác, và không có điểm nào mà chuỗi 
kiểm soát kết thúc. Chính ở đó là sự đoạn tuyệt với kim tự tháp: 
ở đâu không có đỉnh, ở đó cũng không có mục tiêu cao nhất 
cho sự thâu tóm.
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Các cấp và nguyên tắc bổ trợ

Ch i ế c  v ò n g  k h ô n g  p h ả i là một, mà là nhiều. Trật tự được 
xây theo các cấp, từ khu dân cư qua thành phố và vùng đến 
quốc gia và đến cấp hành tinh mà chương về trật tự thế giới 
bàn tới. Mỗi cấp tự nó là một chiếc vòng với nghị viện, chức 
vụ, hội đồng đạo đức, tư pháp và cơ quan kiểm tra. Giữa các 
cấp, nguyên tắc bổ trợ áp dụng ở dạng nghiêm ngặt của nó: cấp 
cao hơn chỉ được làm điều mà cấp thấp hơn thật sự không làm 
được. Các quyết định được đưa ra càng gần con người và gần 
sự việc càng tốt, và quyền lực chảy từ dưới lên trên, chứ không 
ngược lại. Một sân chơi thuộc về khu dân cư, một nhà máy nước 
thuộc về vùng, một mục tiêu khí hậu thuộc về liên minh các 
quốc gia.

Toàn thể công dân như mỏ neo bên ngoài

Mộ t  c h i ế c  v ò n g  c h ỉ xoay quanh chính nó sẽ vẫn là một hệ 
thống khép kín. Vì vậy chiếc vòng được neo từ dưới vào nhân 
dân. Toàn thể công dân là nút thắt duy nhất nằm bên ngoài 
vòng tròn thể chế, và nắm giữ quyền lập hiến: họ có thể bãi 
miễn các cơ quan của vòng, phản đối chúng và bổ nhiệm lại 
chúng. Thành viên của Hội đồng Minh triết và của các cơ quan 
khác phục vụ theo một ủy nhiệm có thể thu hồi. Quyền hạn của 
họ là được cho mượn, không phải sở hữu. Trong SOLIS, quyền 
lực không phải là phần thưởng, mà là một món đồ cho mượn.

Những gì toàn thể công dân tự quyết định và những gì họ 
giao cho các nghị viện được xác định chính xác, để không bên 
nào vượt quá giới hạn. Bốn điều thuộc trực tiếp về toàn thể 
công dân: việc chấp nhận chính trật tự này, mọi sự đụng chạm 

26



X ã  h ộ i  và  t r ật  t ự  c ủa  q u y ề n  l ự c

đến phần lõi của nó, việc bãi miễn và bổ nhiệm lại các cơ quan 
của nó, và những câu hỏi mà một nghị viện đặt ra trước họ hoặc 
mà một kiến nghị có đủ sự ủng hộ đưa đến họ. Mọi điều khác, 
luật lệ, ngân sách, dự án và đời sống hằng ngày của trật tự, do 
các nghị viện quyết định, nơi toàn thể công dân vốn đã ngồi 
qua lá thăm. Như vậy quyền lực của nhân dân vẫn là cội rễ, mà 
không phải mỗi đường ống nước đều thành một cuộc trưng cầu 
dân ý.

Nhưng ở đây ẩn chứa một mối nguy mà SOLIS chủ động 
tránh. Quyền lực đa số thuần túy, trực tiếp sẽ kéo trở lại chính 
những thế lực mà trật tự này bác bỏ ngay từ đầu: chủ nghĩa 
dân túy, sự thao túng, buồng vang, sự ồn ào của những tiếng 
nói không phương hướng. Câu trả lời cho điều đó SOLIS đã 
mang sẵn trong mình. Quyền lực của toàn thể công dân không 
được thực thi như một cuộc bỏ phiếu thô, mà được cấu trúc 
qua hệ thống tham gia nghị luận: có thông tin, dựa trên dữ kiện 
và được bảo vệ trước sự thao túng. Trước mỗi quyết định của 
toàn thể công dân, mọi người nhận được những nguồn thông 
tin đã được kiểm chứng và đa dạng, được tiếp cận các diễn đàn 
chuyên môn và các công cụ hỗ trợ cân nhắc đạo đức. Chỉ trên 
nền tảng ấy mới quyết định. Như vậy quyền lực của nhân dân 
vẫn là cội rễ của tính chính danh, mà không trượt thành chủ 
nghĩa dân túy.

Nhờ vậy, những gì tách rời thì không đứng vững nay ghép 
lại với nhau. Quyền lực là một chiếc vòng không có đỉnh, chiếc 
vòng được nối đất vào nhân dân, và quyền lực của nhân dân 
được lọc qua nghị luận. Đó là việc áp dụng trật tự lên chính nó: 
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SOLIS tự cai quản theo đúng những nguyên tắc mà nó để xã 
hội tự cai quản.

Cơ chế chống thâu tóm

Để  đ i ề u  n à y  v ẫ n là một cơ chế chứ không chỉ là một nguyên 
tắc, chiếc vòng dựa trên bốn bộ phận cụ thể.

Thứ nhất là thủ tục bốc thăm. Một phần của các nghị viện 
và các cơ quan kiểm soát không được bầu cũng không được bổ 
nhiệm, mà được lấp đầy luân phiên bằng cách bốc thăm trong 
toàn thể công dân, theo mẫu hình hội đồng Boule cổ đại và bồi 
thẩm đoàn. Không thể hối lộ một lá thăm từ trước. Không thể 
xây sự nghiệp trên một lá thăm. Từ lá thăm không thể hình 
thành một bè cánh bền vững. Đó là yếu tố không thể mua chuộc 
của hệ thống.

Thứ hai là luân chuyển bắt buộc với giới hạn nhiệm kỳ. 
Quyền lực đi qua các bàn tay, thay vì bám rễ một chỗ. Ở đâu 
không ai ở một vị trí đủ lâu để biến nó thành của riêng mình, 
ở đó không gì bị đóng cứng lại.

Thứ ba là quyền bãi miễn và tái lập. Hội đồng Minh triết 
và mọi cơ quan khác có thể bị giải tán và bổ nhiệm lại bởi một 
đa số có cấu trúc và có thông tin của toàn thể công dân. Những 
người canh gác phục vụ chừng nào ủy nhiệm của họ còn đứng 
vững, và không lâu hơn.

Thứ tư là sự tách biệt giữa quyền làm chủ thông tin và quyền 
quyết định. Không cơ quan nào được đồng thời xác định điều gì 
được biết và quyết định điều gì được làm. Cơ quan minh bạch 
và kiểm tra bảo đảm rằng nền tảng tri thức được chia sẻ và để 
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ngỏ, sao cho không nút thắt nào có thể chi phối các nút khác 
bằng sự độc quyền về thông tin.

Lá thăm và chuyên môn

Ý k i ế n  p h ả n  b á c dễ có: một công dân được chọn ngẫu nhiên 
làm sao phán xét những điều mình không hiểu? Câu trả lời nằm 
ở nhiệm vụ mà lá thăm đảm nhận. Nó không lấp vị trí chuyên 
môn, mà lấp vị trí kiểm soát. Không ai được bốc thăm để vận 
hành một nhà máy điện hay chỉ đạo một ca phẫu thuật. Người 
được bốc thăm là người kiểm tra xem những người vận hành 
và chỉ đạo có hành động trung thực, tương xứng và theo tinh 
thần các nền tảng hay không. Việc ấy không cần học chuyên 
ngành, mà cần óc phán đoán, thời gian và thông tin tốt. Điều 
sau cùng do cơ quan kiểm tra lo, cơ quan này cử đến bên mỗi 
cơ quan được bốc thăm những chuyên gia thuộc các khuynh 
hướng khác nhau, được phép phản bác lẫn nhau. Người được 
bốc trúng được miễn công việc trong suốt thời gian phục vụ, 
và việc phục vụ được tính là một đóng góp. Ai không thể hoặc 
không muốn, được phép từ chối. Một lá thăm cưỡng ép sẽ đánh 
mất phẩm giá của nó. Nhờ vậy, từ sự ngẫu nhiên không sinh ra 
sự nghiệp dư, mà sinh ra điều mà nó đã là trong bồi thẩm đoàn 
suốt nhiều thế kỷ: cái nhìn không thể mua chuộc của cộng đồng.

Việc chọn Hội đồng Minh triết

Từ  c á c  b ộ  p h ậ n ấy cũng có câu trả lời cho câu hỏi mà sự 
cai trị của bậc hiền triết vấp ngã: Hội đồng Minh triết được 
lấp đầy ra sao, mà không để một bộ lọc minh triết ẩn giấu trở 
thành mục tiêu của sự thâu tóm.

29



X ã  h ộ i  và  t r ật  t ự  c ủa  q u y ề n  l ự c

SOLIS từ bỏ một cơ quan phán xét về minh triết của các 
ứng viên trong một thủ tục khép kín. Thay vào đó là một thủ 
tục nhiều bước và công khai. Các ứng viên được đề cử rộng rãi 
và được xem xét công khai, theo những thước đo công bố và 
có thể bị phản bác: phán đoán có thể chứng minh, thành tựu 
cuộc đời, năng lực trách nhiệm đã được kiểm chứng, chứ không 
theo một điểm số mờ ám cho “minh triết”. Vai trò quyết định 
trong thủ tục này thuộc về một hội đồng công dân được chọn 
bằng bốc thăm, bản thân nó luân phiên và vì thế không thể bị 
mua trước. Quyền lập hiến sau cùng và quyền bãi miễn vẫn ở 
nơi toàn thể công dân. Nhiệm kỳ có giới hạn, ủy nhiệm có thể 
thu hồi. Như vậy minh triết không được chứng nhận một lần 
cho mãi mãi. Hội đồng luôn phải chịu trách nhiệm giải trình 
và luôn có thể bị thay thế.

Quyết định dưới áp lực thời gian

Ng h ị  l u ậ n  c ầ n  t h ờ i gian, và không phải tình huống nào 
cũng cho phép điều đó. Một trận dịch, một con đê vỡ, một cuộc 
tấn công vào lưới điện đòi hỏi quyết định trong vài giờ, không 
phải vài tháng. Ở đây rình rập cám dỗ của mọi trật tự, nhân 
danh tình thế khẩn cấp tạo ra một quyền hạn đứng trên các 
quy tắc, và lịch sử cho thấy những quyền hạn như vậy hiếm khi 
được trả lại. Vì thế SOLIS xây dựng ngoại lệ sao cho nó tự kết 
thúc. Quyền hạn khẩn cấp là có thể, nhưng được khoanh định 
hẹp, công khai, có thời hạn và kèm một ngày hết hiệu lực không 
thể gia hạn nếu không có quyết định mới của nghị viện. Một cơ 
quan có một phần được bốc thăm sẽ xem xét lại mọi biện pháp 
sau đó, và mọi thứ dựng lên trong lúc khẩn cấp đều phải được 
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tháo dỡ. Trật tự có thể nhanh mà không đánh mất mình, vì sự 
nhanh chóng có một kết thúc đã định sẵn từ lúc bắt đầu. Các 
bậc ấy cụ thể ra sao, chương về an ninh sẽ mô tả.

Một trật tự đứng vững với những con người có thể sai lầm

Ph é p  t h ử  q u y ế t  đ ị n h của một trật tự quyền lực không 
phải là nó có vận hành được với những người tốt hay không, mà 
là nó có vẫn công bằng với những người có thể sai lầm, vụ lợi 
hay không. Chiếc vòng được xây trên giả định này. Nó không 
đòi những người nắm chức vụ phải minh triết và vô tư. Nó chỉ 
đòi rằng không ai có thể bám rễ mãi. Một vòng tròn không có 
đỉnh, với các cơ quan một phần được bốc thăm, luân phiên, 
có thể bị bãi miễn và đặt dưới thông tin công khai, vẫn có thể 
sửa chữa được, ngay cả khi một số người tìm cách lợi dụng nó. 
Mỗi cá nhân vẫn luôn chịu trách nhiệm: ai quyết định thì quyết 
định dưới tên mình, với lời giải trình công khai và trước mặt 
tư pháp, nơi ràng buộc người đó như bất kỳ ai khác. Như vậy 
SOLIS không giải quyết câu hỏi quyền lực bằng niềm hy vọng 
vào những con người tốt hơn. Nó giải quyết bằng một cấu trúc 
đứng vững trước cám dỗ quyền lực của con người, và chính điều 
đó phân biệt một bản phác thảo bền chắc với một viễn tưởng 
đơn thuần.
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Không gian công cộng, truyền thông và câu hỏi về 
quyền diễn giải

Ở đ â u  c á c  x ã hội tan rã, trước sự tan rã thường có một 
mất mát: mất đi một mối liên hệ chung với thực tại. Thiếu một 
không gian công cộng vận hành tốt, tự do và đồng thời có trách 
nhiệm, con người không còn biết bám víu vào đâu. Giới tinh 
hoa quyền lực định đoạt các câu chuyện mà không ai kiểm soát, 
sự thật bị biến thành vũ khí, và công dân hoặc rơi vào thờ ơ 
hoặc rơi vào cuồng tín. SOLIS đặt đối lại một trật tự truyền 
thông không chỉ tự do theo nghĩa pháp lý, mà có nền tảng đạo 
đức, minh bạch, đa dạng và dễ tiếp cận.

Trật tự này đứng giữa hai dạng lệch lạc và tránh cả hai. 
Trong các hệ thống độc đoán, truyền thông trở thành công cụ 
điều khiển. Trong các hệ thống chỉ chạy theo lợi nhuận, chúng 
trở thành những cỗ máy khai thác sự chú ý, đặt lượt xem trên 
nội dung và sự chia rẽ trên sự thấu hiểu, và trong không gian 
công cộng số nảy sinh những độc quyền ý kiến dùng thuật toán 
để quyết định điều gì được nhìn thấy. Vì vậy SOLIS không có 
truyền thông do nhà nước điều khiển, cũng không có một thị 
trường chỉ chạy theo tối đa hóa lợi nhuận. Các tổ chức truyền 
thông làm việc theo một bộ quy tắc đạo đức có thể kiểm chứng. 
Cơ cấu sở hữu, các dòng tiền và các xung đột lợi ích của họ phải 
được công khai, vì sự độc lập chỉ hình thành ở nơi truyền thông 
vừa tự do vừa gánh một trách nhiệm.
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Đến đây nảy ra câu hỏi khó nhất của mọi xã hội mở, và 
SOLIS không né tránh nó. Một không gian công cộng tự do 
phải có khả năng tự vệ trước tin giả có chủ đích và sự thao túng 
làm xói mòn quyết định chung. Nhưng bất kỳ nơi nào có thể 
quyết định điều gì bị coi là sai đều tự nó trở thành mối nguy 
lớn nhất, thành cánh cổng mà qua đó sự len lỏi độc đoán trong 
lịch sử đã lọt vào. Vì vậy câu trả lời không thể nằm ở một bộ sự 
thật định đoạt đúng sai, mà chỉ có thể nằm ở một thủ tục.

Thủ tục này dựa trên một số quy định. Không có kiểm duyệt 
trước của nhà nước. Câu trả lời thông thường cho những phát 
ngôn sai hay có hại là phản biện, đặt vào bối cảnh và gắn nhãn, 
chứ không phải gỡ bỏ. Ở đâu dù vậy vẫn cân nhắc một sự can 
thiệp, nó phải theo một thủ tục đối tụng: một cơ quan thẩm 
định có một phần được bốc thăm sẽ quyết định, nghĩa vụ chứng 
minh thuộc về lời khẳng định rằng điều gì đó là sai hay mang 
tính thao túng, lời giải trình là công khai, và quyết định có thể 
bị khiếu nại. Trên tất cả là một ranh giới không thể xê dịch: 
thủ tục này không bao giờ được dùng để chống lại sự phê phán 
nhắm vào chính SOLIS, các thể chế hay những người nắm chức 
vụ của nó. Sự phản đối chính trị được bảo vệ tuyệt đối. Chính 
ranh giới này ngăn không cho việc chống thao túng cần thiết 
trở thành công cụ giữ quyền lực.

Minh bạch không chỉ áp dụng cho truyền thông, mà cũng 
áp dụng cho các cơ quan của trật tự và cho kinh tế. Các quyết 
định, dòng tiền và xung đột lợi ích phải để ngỏ cho mọi người 
xem. Sổ đăng ký vận động gây ảnh hưởng là bắt buộc và công 
khai, và công dân có quyền biết ai đã gây ảnh hưởng lên một 
quyết định, dữ liệu nào làm nền cho nó và những phương án 
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nào khác đã được xem xét. Cuối cùng, các nền tảng số, với tư 
cách là những đấu trường trung tâm của cuộc trò chuyện ngày 
nay, được coi là một phần của hạ tầng dân chủ chứ không phải 
chuyện thuần túy riêng tư. Thuật toán của chúng phải được 
công khai và có thể kiểm tra, những tiếng nói khác phải được 
tiếp cận công bằng, và chúng cũng phải tuân theo các ranh giới 
về thủ tục và bảo vệ đã nêu.

Nhưng sự bảo vệ sâu nhất không nằm ở một cơ quan can 
thiệp, mà nằm ở giáo dục. Một dân chúng từ nhỏ đã học cách 
kiểm tra nguồn tin, so sánh các góc nhìn và nhận ra sự thao 
túng là phòng tuyến mạnh nhất chống lại sự bóp méo không 
gian công cộng, và làm cho mọi cơ quan can thiệp càng ít cần 
thiết càng tốt. Vì vậy mục tiêu của trật tự truyền thông không 
phải là kiểm soát hoàn toàn thông tin. Mục tiêu là một xã hội 
trưởng thành, không để bị thao túng, phán xét một cách phê 
phán và tự tin, có thể tranh luận mà không tự hủy hoại, và có 
thể lắng nghe mà không khuất phục.

Những người canh gác và những dụng cụ đo

Mộ t  s ự  c ả n h  g i á c đặc biệt dành cho những thước đo mà 
trật tự dùng để đo tình trạng của chính mình. Có thể theo dõi 
việc bảo vệ các quyền cơ bản, nhưng mọi chỉ số một khi trở 
thành mục tiêu thì theo thời gian sẽ mất sức nói của nó: ở đâu 
một con số quyết định về sự lành mạnh của trật tự, ở đó cám dỗ 
chiều theo con số thay vì chiều theo sự việc sẽ lớn dần. Khi ấy sự 
xói mòn không diễn ra bằng một cuộc tấn công công khai, mà 
lặng lẽ, trong khi đồng hồ vẫn báo khỏe mạnh. SOLIS đối phó 
với điều đó theo hai cách. Bản thân các thước đo luân phiên, 
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được xác định theo lối đối tụng và cố ý bị đặt dấu hỏi, và bên 
cạnh sự theo dõi đo lường được là sự kiểm tra bất ngờ do công 
dân thực hiện, không thể chuẩn bị trước. Như vậy không chỉ 
những người canh gác bị giám sát, mà cả những dụng cụ đo.

Trật tự thay đổi như thế nào

Để  m ộ t  t r ậ t  t ự biết học hỏi có thể thay đổi mà không đánh 
mất mình, nó cần một cách thức có quy định để thay đổi chính 
các quy tắc của nó. SOLIS phân biệt hai tầng cho việc đó. Phần 
lõi, tức năm nền tảng, các quyền cơ bản và những cơ chế bảo vệ 
chủ chốt chống thâu tóm, nằm ngoài đời sống chính trị hằng 
ngày: không nghị viện và không chức vụ nào có thể đụng tới nó. 
Chỉ toàn thể công dân mới có thể chạm vào nó, và cũng chỉ với 
những rào cản cao: bằng đa số lớn, sau khi thảo luận kỹ lưỡng, 
với khoảng cách thời gian giữa quyết định và xác nhận, và trải 
qua hơn một thế hệ. Mọi điều khác chuyển động tự do hơn, qua 
các nghị viện và hệ thống tham gia nghị luận. Như vậy kết hợp 
được những gì tách rời thì thất bại: sự linh hoạt mà thiếu nó 
một trật tự sẽ đông cứng, và sự vững chắc mà thiếu nó trật tự 
sẽ tự buông bỏ mình.

Quyền được ra đi

Sự  t r ư ở n g  t h à n h  m à tác phẩm này tin tưởng nơi toàn thể 
công dân cũng bao gồm quyền không chỉ bác bỏ trật tự từ bên 
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trong, mà còn rời bỏ nó. Ai không muốn sống dưới năm nền 
tảng thì không bị buộc phải ở lại. Quyền được ra đi tự nó là 
một sự bảo vệ: một trật tự mà người ta được phép rời bỏ phải 
thuyết phục bằng những gì nó làm được, chứ không bằng cách 
khóa chặt lối ra. Quyền này được sắp đặt ra sao mà không trở 
thành đòn bẩy để phá hủy cộng đồng, chương về trật tự thế giới 
sẽ bàn đến.
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03

Pháp luật và công lý

Vụ tranh chấp về tiếng ồn của xưởng mộc dưới căn hộ của Mara 
không kết thúc ở tòa án. Nó kết thúc bên một chiếc bàn bếp, với 
một người hòa giải trong khu phố, một bản kế hoạch giờ làm việc 
và một cánh cửa được người thợ mộc cách âm. Hai năm sau, chính 
Mara ngồi trong một hội đồng xét xử, được bốc thăm như người 
đầu bếp ngồi cạnh cô. Một người đàn ông đã đốt một nhà kho, 
vì giận dữ khi doanh nghiệp của anh ta gạt anh ta sang một bên. 
Anh ta không bị nhốt lại. Anh ta cùng xây lại nhà kho, suốt một 

năm, và quen biết người bảo vệ suýt chết trong đêm hôm ấy.



P h á p  l uật  và  c ô n g  lý

ộ t  t r ậ t  t ự  k h ô n g  b ộ c  l ộ  t í n h  c á c h  
c ủ a  n ó  ở  n h ữ n g  n g ư ờ i  t u â n  t h e o  
n ó ,  m à  ở  n h ữ n g  n g ư ờ i  p h á  v ỡ  n ó . 
Vì thế cách đối xử với sự bất công không 
phải là vùng ngoại vi của pháp luật, mà là 
phép thử thực sự của nó: chính ở đó lộ ra

liệu các nguyên tắc của một xã hội có còn hiệu lực khi chúng trở 
nên bất tiện hay không. Trong nhiều hệ thống hiện có, người 
ta trải nghiệm tư pháp như một thứ khó hiểu và quan liêu quá 
mức, phụ thuộc vào tiền bạc và thế lực, và hướng tới trừng phạt 
thay vì phục hồi. Các vụ kiện kéo dài nhiều năm và cuối cùng 
chỉ để lại những kẻ thua cuộc. SOLIS không trả lời câu hỏi về sự 
bất công bằng phản xạ báo thù. Nó trả lời bằng một nền pháp 
luật che chở, phục hồi và giữ gìn phẩm giá của cả người đã xâm 
phạm phẩm giá.

Cấu trúc kép của đạo đức và pháp luật

Mộ t  x ã  h ộ i  c h ỉ công bằng bằng pháp luật của nó. Các giá 
trị chỉ ra phương hướng. Thiếu những thể chế xét xử và thực 
thi pháp luật, chúng vẫn chỉ là lý thuyết. Vì vậy SOLIS gắn đạo 
đức và pháp luật thành một cấu trúc kép đã có sẵn trong chiếc 
vòng: các hội đồng đạo đức xem xét liệu luật lệ và những quyết 
định có tầm ảnh hưởng lớn có phù hợp với năm nền tảng hay 
không, và dừng lại những gì đi ngược với chúng. Tư pháp áp 
dụng các quy tắc một cách ràng buộc và bình đẳng cho mọi 
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người. Một bên hỏi liệu một đạo luật có tốt không, bên kia hỏi 
liệu nó có được tuân thủ không, và không bên nào thay thế bên 
nào. Luật lệ có nhiệm vụ cụ thể hóa các nền tảng. Chúng không 
bao giờ được thay thế các nền tảng và không bao giờ được bẻ 
cong chúng. Nhờ vậy hình thành một trật tự không chỉ đúng 
về hình thức, mà còn có cơ sở đạo đức, và đặt vào trung tâm 
không phải quyền lực, mà là sự cân bằng.

Một nền pháp luật ai cũng hiểu

Ph á p  l u ậ t  t r o n g  SOLIS dễ tiếp cận. Nó không được là 
một mật mã mà chỉ giới chuyên môn giải được. Những quy tắc, 
quyền và thủ tục chủ yếu được trình bày bằng ngôn ngữ rõ 
ràng, được dạy trong trường học và có thể tra cứu trên mạng. 
Ai vướng vào một xung đột sẽ nhận ra mà không cần tìm kiếm 
lâu rằng mình có những quyền gì, những bước nào đang mở ra 
và tìm sự giúp đỡ ở đâu. Trợ giúp pháp lý được bảo đảm, bất 
kể tài sản. Hơn nữa, pháp luật trong SOLIS minh bạch: không 
bản án nào được tuyên mà không có lời giải trình công khai, 
không thủ tục nào thiếu những thước đo có thể kiểm tra. Ai xét 
xử phải công khai mình quyết định theo những tiêu chí nào, để 
các bên có thể hiểu vì sao một việc được quyết định như vậy, 
ngay cả khi họ không thích kết quả. Bởi lòng tin chỉ hình thành 
ở nơi con người biết rằng mình không bị phán xét theo sự tùy 
tiện hay những lợi ích ẩn giấu.
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Những giới hạn của sự báo thù

Câ u  t r ả  l ờ i  d ễ nghĩ đến nhất cho sự bất công là báo thù: 
ai gây thiệt hại thì phải chịu thiệt hại. Nó cũ kỹ và dễ hiểu, 
nhưng nó không đi đủ xa. Hành vi bị báo thù vẫn đã xảy ra, mất 
mát của nạn nhân vẫn không được chữa lành, và người bị trừng 
phạt, mang thêm sự khắc nghiệt đã phải chịu, quay trở về đúng 
những hoàn cảnh đã sinh ra hành vi. Vì vậy, một trật tự chỉ rút 
sự an toàn của mình từ hình phạt sẽ không tạo ra yên ổn, mà 
tạo ra sự lặp lại: những nhà tù chật ních, tỷ lệ tái phạm cao và cả 
những nhóm người đi đi về về giữa phạm tội và ngồi tù. Từ đó 
SOLIS rút ra một nguyên tắc tỉnh táo. Hình phạt không phải 
là mục đích, mà là phương tiện, và nó chỉ được biện minh bằng 
những gì nó mang lại.

Công lý phục hồi

Th a y  c h o  s ự  b á o thù là công lý phục hồi. Thước đo của nó 
không phải là nỗi đau đã gây ra, mà là nỗi đau đã được chữa 
lành, và nó theo đuổi đồng thời ba mục tiêu. Thứ nhất là bồi 
thường cho nạn nhân: ở đâu một thiệt hại có thể khắc phục, 
việc khắc phục được ưu tiên, và người bị hại nhận được sự đền 
bù thực sự thay vì một bản án mang tính biểu tượng. Thứ hai 
là sự trở lại của người phạm lỗi: ở đâu một hành vi nảy sinh từ 
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cảnh khốn cùng, nghiện ngập hay bệnh tật, thì bên cạnh chế tài 
là việc khắc phục nguyên nhân, vì ai để nguyên nguyên nhân là 
mời gọi sự lặp lại. Thứ ba là bảo vệ người khác: tước tự do vẫn 
là phương tiện đối với những người gây ra một mối nguy hiểm 
nghiêm trọng. Nhưng cả điều đó cũng phục vụ sự an toàn và sự 
trở lại, chứ không phục vụ sự trả thù. Như vậy hình phạt được 
đo bằng tác dụng của nó, không phải bằng độ khắc nghiệt.

Ai gây ra thiệt hại sẽ không chỉ bị nhốt lại. Người đó được 
đưa vào một quá trình giúp mình hiểu hậu quả của hành động 
và cùng tham gia khắc phục chúng. Một thiếu niên gây thiệt hại 
tài sản không bị dán nhãn, mà được đưa vào một chương trình 
thấu hiểu em và để em cùng gánh việc sửa chữa. Một doanh 
nghiệp vi phạm các tiêu chuẩn sinh thái không chỉ nộp phạt, 
mà còn tích cực góp phần phục hồi, cùng với các chuyên gia 
và những cộng đồng bị ảnh hưởng. Hình phạt trấn áp thường 
chỉ chống lại triệu chứng. SOLIS nhắm vào nguyên nhân, vì tác 
dụng lâu bền nằm ở đó.

Thủ tục công bằng và sự bình đẳng trước pháp 
luật

Để  p h á p  l u ậ t  k h ô n g trượt thành sự tùy tiện, nó dựa trên 
những bảo đảm tố tụng không nhượng bộ trước bất kỳ sự tiện 
lợi nào: suy đoán vô tội, nghĩa vụ chứng minh thuộc về bên buộc 
tội, và quyền được bào chữa, được lắng nghe và được xem xét 
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độc lập. Ai bị buộc tội oan sẽ được che chở và hỗ trợ trọn vẹn. 
Nhưng điều quyết định là một nguyên tắc tách SOLIS khỏi mọi 
thứ tư pháp phục vụ sự cai trị: pháp luật áp dụng như nhau cho 
mọi người, và áp dụng cả cho các cơ quan của chiếc vòng. Tư 
pháp áp dụng cùng những thước đo lên Hội đồng Minh triết, 
các hội đồng đạo đức, các nghị viện và mọi người nắm chức 
vụ như lên bất kỳ công dân nào. Không chức vụ và không thể 
chế nào đứng trên luật pháp. Một nền pháp luật tha cho kẻ có 
quyền thì không còn là pháp luật, mà là một công cụ.

Sự xét xử công khai về các nền tảng

Nă m  n ề n  t ả n g  t ạ o thành phần lõi không thể thương lượng 
của trật tự. Việc áp dụng chúng trong từng trường hợp thì 
không như vậy. Phẩm giá đòi hỏi gì khi hai phẩm giá va chạm 
nhau, hay trách nhiệm với hành tinh đòi hỏi gì đối với tự do 
của cá nhân, được quyết định trong sự diễn giải, và diễn giải là 
quyền lực. Từ đó suy ra rằng SOLIS không giao việc ấy cho một 
vòng khép kín những người diễn giải. Việc xét xử về các nền 
tảng được tổ chức công khai và theo lối đối tụng. Những vụ việc 
khó được đại diện của các bên đối lập tranh luận trước một hội 
đồng xét xử có một phần được bốc thăm, mỗi quyết định được 
giải trình công khai và ý kiến bất đồng cũng được công bố kèm 
theo, và án lệ vẫn có thể bị phản bác. Trong những câu hỏi căn 
bản nhất, một hội đồng công dân được bốc thăm cùng tham 
gia, để việc diễn giải phần lõi vẫn được neo nơi toàn thể công 

42



P h á p  l uật  và  c ô n g  lý

dân. Như vậy các nền tảng không thể xê dịch, nhưng cách đọc 
chúng vẫn có thể kiểm tra. Không ai là người cuối cùng định 
đoạt chúng.

Tranh chấp giữa các công dân

Kh ô n g  p h ả i  b ấ t  c ô n g nào cũng là tội phạm. Phần lớn là 
xung đột. Ở đâu một trật tự buộc mọi tranh chấp phải ra tòa 
ngay, nó biến con người thành đối thủ và tòa án thành nhà máy. 
Vì vậy pháp luật trong SOLIS có các bậc. Đầu tiên là hòa giải và 
đối thoại, tại chỗ, nhanh chóng và không phụ thuộc vào tài sản 
của các bên. Những người hòa giải được đào tạo nhận ra căng 
thẳng sớm và đồng hành cùng sự thấu hiểu. Một tranh chấp 
trong khu phố về tiếng ồn, rác thải hay một sự hiểu lầm giữa 
các nền văn hóa được dàn xếp trước khi leo thang thành đơn tố 
cáo. Chỉ khi sự thấu hiểu thất bại hoặc các quyền bị đụng chạm 
về nguyên tắc, tòa án mới quyết định, và với những câu hỏi liên 
quan đến chính trật tự thì có một cấp cuối cùng. Ngay từ nhỏ 
trẻ em đã học cách nói ra xung đột, thay vì dồn nén hoặc giải 
quyết bằng bạo lực. Nhờ vậy pháp luật vẫn dễ tiếp cận, và tranh 
chấp thường kết thúc bằng một giải pháp bền vững hơn là bằng 
một kẻ thắng và một kẻ thua.

43



P h á p  l uật  và  c ô n g  lý

Ai xét xử

Hệ  t h ố n g  đ ư ợ c  g á n h vác bởi những thẩm phán và người 
hòa giải không thăng tiến theo logic sự nghiệp hay quyền lực. 
Họ được bổ nhiệm qua thủ tục công khai theo năng lực, trải qua 
một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng về chuyên môn, đạo đức và tâm lý, 
liên tục được bồi dưỡng và định kỳ được các hội đồng đạo đức 
và những cơ quan có một phần được bốc thăm xem xét. Sự độc 
lập của họ được bảo vệ: không chức vụ và không nghị viện nào 
có thể cách chức một thẩm phán vì một bản án. Nhưng họ cũng 
không ngồi suốt đời ở một chỗ. Họ luân chuyển giữa các tòa án 
và các cấp, chức chủ tọa của họ có thời hạn, và công việc của họ 
được xem xét công khai. Trong các hội đồng xét xử có những 
công dân được bốc thăm cùng tham gia, để pháp luật không 
trở thành việc riêng của một đẳng cấp, mà vẫn là phán quyết 
của cộng đồng. Bởi một hệ thống pháp luật chỉ mạnh bằng sự 
liêm chính, óc phán đoán và sự thấu cảm của những người áp 
dụng nó.

Trên tất cả là nguyên tắc nối pháp luật với trật tự của quyền 
lực: không ai đứng trên pháp luật, không người nắm chức vụ 
nào và không thể chế nào, kể cả Hội đồng Minh triết và các hội 
đồng đạo đức. Như vậy pháp luật không phải là công cụ của kẻ 
mạnh, mà là tấm khiên của người yếu. Không có thứ tư pháp 
giai cấp nơi tài sản tự chuộc mình ra, không có những thủ tục 
mờ ám không lời giải trình, và không có một nền pháp luật chỉ 
biết trừng phạt thay vì chữa lành nguyên nhân.
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Giới hạn của sự cưỡng chế

Tr ê n  t ấ t  c ả  l à một giới hạn mà cả người có tội cũng vẫn 
giữ. Không hình phạt nào được xâm phạm phẩm giá con người. 
Không có tra tấn, không có đối xử hạ nhục và không có hình 
phạt nào loại trừ một con người khỏi cộng đồng vĩnh viễn. Mọi 
chế tài đều tương xứng, có thời hạn, có thể xem xét lại và hướng 
tới sự trở lại. Giới hạn này không phải là một sự nhượng bộ vì 
lòng khoan dung, mà là hệ quả của nền móng: phẩm giá, thứ 
không biết đến điều kiện nào trong nền tảng thứ nhất, cũng 
không biết đến điều kiện của tội lỗi.
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04

An ninh, quốc phòng và hòa 
bình

Trong đêm nước sông dâng lên, trên mọi màn hình của thành phố 
đều sáng cùng một ký hiệu: cảnh giác cao, ban bố lúc mười một 
giờ mười phút, giải trình bằng ba câu, có hiệu lực đến thứ Tư. 
Mara đứng cùng đội cứu nạn thảm họa bên con đê. Jonas, chồng 
cô, cùng nhóm của mình khiêng giường lên tầng trên trong viện 
dưỡng lão. Đến thứ Tư mực nước hạ, và cấp báo động tự hết hiệu 
lực mà không ai phải chấm dứt nó. Những quyền hạn mà đêm ấy 
cần đến đã biến mất trở lại vào thứ Năm, và một hội đồng được 

bốc thăm đọc bản báo cáo.
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ọ i  t r ậ t  t ự  r ố t  c u ộ c  đ ề u  d ự a  t r ê n  
m ộ t  c â u  h ỏ i  m à  n h i ề u  b ả n  p h á c  
t h ả o  n é  t r á n h : ai nắm quyền sử dụng vũ 
lực? Từ thời Max Weber, nhà nước là thực 
thể đòi độc quyền về vũ lực chính đáng. 
Ai điều khiển độc quyền ấy, cảnh sát, quốc

phòng và sự cưỡng chế tột cùng, thì ở cấp cuối cùng sẽ chi phối 
mọi thứ còn lại, dù các cơ quan khác được sắp đặt cẩn thận 
đến đâu. Một chiếc vòng phân tán quyền lực nhưng để vũ lực 
không bị chia sẻ thì chỉ là bề ngoài. Từ đó suy ra nguyên tắc của 
chương này: an ninh không phải là ngoại lệ của trật tự, mà là 
sự áp dụng sắc bén nhất của nó.

Ai cầm thanh gươm

Cá m  d ỗ  n ằ m  ở chỗ nhân danh an ninh tạo ra một thực thể 
đứng trên các quy tắc: khi khẩn cấp, để bảo vệ mọi người, trong 
một thời gian có hạn. Chính ở điểm này mà trong lịch sử gần 
như mọi nền tự do đã chết, vì quyền hạn ngoại lệ một khi đã 
trao đi thì hiếm khi được trả lại. Quyền lực lẽ ra chỉ để vượt 
qua cơn bão lại sống lâu hơn cơn bão. SOLIS rút ra từ đó kết 
luận rằng không được có nơi nào mà vũ lực thoát khỏi sự kiểm 
soát. Câu trả lời cho câu hỏi cổ xưa ai canh gác những người 
canh gác, ở đây cũng không phải là một lớp canh gác cao hơn. 
Nó giống như ở mọi nơi khác: một cấu trúc trong đó không ai 
có thể bám rễ.
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Bộ máy vũ lực buộc vòng

Bố n  b ộ  p h ậ n  r à n g buộc vũ lực, như bốn bộ phận ràng buộc 
quyền lực chính trị. Thứ nhất là sự giám sát dân sự bởi những 
cơ quan có một phần được bốc thăm: canh chừng các lực lượng 
vũ trang không phải là người cùng hàng ngũ với họ, mà là toàn 
thể công dân, và sự chỉ huy các lực lượng an ninh nằm dưới 
nghị viện, chứ không ngang hàng với nó. Thứ hai là luân chuyển 
quyền chỉ huy và giới hạn thời gian của các chức vụ, để quanh 
vũ lực không hình thành một bè cánh lâu dài hay một đám tùy 
tùng cá nhân. Thứ ba là tách bạch giữa ra lệnh và thực thi, cũng 
như giữa chỉ thị và kiểm tra: ai ra lệnh dùng vũ lực thì không 
được đồng thời phán xét tính hợp pháp của nó. Thứ tư là khả 
năng truy xét đầy đủ mọi chiến dịch, mọi chỉ thị và mọi khoản 
mua sắm. Vũ khí và trang bị được mua sắm qua thủ tục công 
khai với sổ sách để ngỏ, không có sự can thiệp ngầm, và không 
gì phục vụ vũ lực được tạo ra trong bóng tối.

Trên các bộ phận này là một ranh giới không thể xê dịch: 
vũ lực của trật tự không bao giờ được quay vào bên trong để 
chống lại sự phản đối chính trị. Cũng như thủ tục can thiệp 
của trật tự truyền thông không bao giờ được chống lại sự phê 
phán nhắm vào SOLIS, bộ máy an ninh không bao giờ được 
quay sang chống lại những người phản đối trật tự. Ranh giới 
này ngăn không cho sự bảo vệ trật tự trở thành công cụ làm nó 
đông cứng.
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An ninh nội địa không có nhà nước cảnh sát

An  n i n h  n ộ i  đ ị a trong SOLIS không trước hết đến từ giám 
sát và răn đe, mà từ việc khắc phục nguyên nhân của bất an. Ở 
đâu không ai bị đẩy vào con đường phạm tội vì khốn cùng, bị 
gạt ra ngoài hay không có tương lai, ở đó tội phạm giảm xuống 
trước khi một đội tuần tra kịp đi tìm. Ở đâu dù vậy vẫn phải 
bảo vệ, áp dụng nguyên tắc phương tiện nhẹ nhất: cưỡng chế 
càng ít càng tốt, vũ lực chỉ để đáp trả vũ lực. Lực lượng an ninh 
là một phần của cộng đồng, không phải đội quân chiếm đóng 
nó. Họ được đào tạo về giảm căng thẳng cũng kỹ như về can 
thiệp, và họ được biết mặt ở nơi họ làm nhiệm vụ. Ở đây áp 
dụng sự minh bạch bất đối xứng xuyên suốt toàn bộ tác phẩm. 
Sự minh bạch trọn vẹn dành cho quyền lực, cho mọi chiến dịch, 
mọi chỉ thị, mọi phương tiện, trong khi đời sống của cá nhân 
được quyền riêng tư che chở. Như vậy SOLIS đảo ngược hướng 
giám sát: không phải công dân bị soi rọi còn bộ máy ẩn mình, 
mà bộ máy bị soi rọi còn công dân được che chở.

Ngoại lệ tự kết thúc

Ng a y  c ả  m ộ t  t r ậ t tự không có đỉnh cũng phải có khả năng 
hành động khi tình thế cấp bách không cho phép bàn bạc. Vì 
vậy SOLIS quy định ngoại lệ từ trước, trong một mô hình nhiều 
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cấp công khai mà ai cũng biết. Ở tình trạng bình thường, các 
quy tắc thông thường được áp dụng. Cấp cảnh giác cao cho 
phép diễn tập, bổ sung dự trữ và tăng cường bảo vệ các cơ sở 
thiết yếu. Cấp động viên một phần mở các hầm trú ẩn, gọi lực 
lượng dự bị và tập trung lực lượng ở nơi có nguy hiểm. Cuối 
cùng, cấp tổng động viên cho phép sơ tán, điều chuyển nguồn 
lực và mở các hành lang cứu trợ vượt qua biên giới. Mỗi cấp gắn 
với những quyền hạn được khoanh định rõ, được ban bố và giải 
trình công khai, và mang một ngày hết hiệu lực. Nếu không có 
quyết định mới của nghị viện, nó tự chấm dứt.

Điều phân biệt ngoại lệ với quyền hạn ngoại lệ là nghĩa vụ 
tháo dỡ. Sau mỗi lần leo thang, những gì nó đòi hỏi đều được 
thu hồi: quyền hạn, dữ liệu đã thu thập, vị trí, kho dự trữ. Một 
cơ quan có một phần được bốc thăm sẽ xem xét lại sau đó từng 
biện pháp xem nó có cần thiết và tương xứng hay không. Như 
vậy SOLIS có thể hành động trong vài giờ mà vài giờ không 
biến thành nhiều năm. Tình thế cấp bách nhận được những gì 
nó cần, và không giữ lại gì cả.

Phòng thủ bên ngoài không tấn công

Sứ c  m ạ n h  v ũ  t ra n g trong lịch sử luôn là con dao hai lưỡi. 
Nó đã mang lại sự che chở và gây ra sự hủy diệt, bảo đảm sự ổn 
định và gieo rắc nỗi sợ, bảo vệ các dân tộc và châm ngòi chiến 
tranh. Trong các hệ thống cổ điển, quân đội thường phục vụ 
lợi ích quốc gia, việc phô trương sức mạnh, việc giành giữ tài 
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nguyên, việc gây ảnh hưởng, và vì thế dẫn đến chiến tranh xâm 
lược, chạy đua vũ trang và đàn áp trong nước. Vì vậy, đối với 
bên ngoài, SOLIS áp dụng một sự phân biệt mang tính quyết 
định: tấn công bị cấm, phòng thủ là chính đáng. SOLIS không 
tự dựng mình lên bằng vũ lực và không khuất phục ai. Thế 
nhưng nó không có nghĩa vụ để mình bị hủy diệt nhân danh sự 
khoan dung. Một xã hội đã xây dựng được điều gì đó công bằng 
có quyền bảo vệ nó, mà không tự biến mình thành kẻ tấn công.

Học thuyết quân sự hoàn toàn mang tính phòng thủ. Phòng 
thủ bảo vệ dân chúng trước các cuộc tấn công, bảo đảm an toàn 
cho hạ tầng thiết yếu, dữ liệu và việc cung ứng, và gìn giữ các hệ 
sinh thái và tài nguyên. Một cuộc tấn công vào lưới điện được 
đẩy lùi bằng phòng thủ mạng, mà SOLIS không tự leo thang. Hệ 
thống được tổ chức theo các tầng, không gian mạng và thông 
tin, bầu trời và vũ trụ, đất liền và biển, cùng với phòng vệ dân 
sự, với các lực lượng phối hợp cùng nhau. Nó được gánh vác 
bởi một lực lượng dự bị được huấn luyện theo từng mô-đun và 
trong đời thường vẫn làm nghề của mình. Không có nhiệm vụ 
tấn công, không có cỗ máy tự mình tiến hành chiến tranh, và 
không có vũ khí nào mà quyết định sau cùng về sự sống không 
nằm trong tay con người. Một trí tuệ nhân tạo được phép nhận 
diện và phân loại mối đe dọa, nhưng không được đưa ra quyết 
định chết người nào mà không có sự cho phép của con người. 
Bộ chỉ huy quân sự luôn nằm dưới sự kiểm soát dân sự, và vì 
thế, như mọi quyền lực trong SOLIS, nằm dưới sự giám sát của 
chiếc vòng và của pháp luật.

Đối với bên ngoài, SOLIS tìm kiếm sự cân bằng của thận 
trọng: hệ thống cảnh báo sớm chung, kiểm soát vũ khí, giao 
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thức khẩn cấp giữa các trật tự và liên minh với những ai chia sẻ 
các nguyên tắc của nó, để một xã hội tự ràng buộc mình không 
phải đứng một mình. Năng lực phòng thủ có tồn tại, đủ để răn 
đe, và bị ràng buộc để không tự trở thành mối đe dọa. Như vậy 
SOLIS tách phòng thủ ra khỏi logic tấn công và phô trương sức 
mạnh: không chạy đua vũ trang, không chiến tranh xâm lược, 
không dùng lực lượng chống lại chính dân chúng mình, mà là 
bảo vệ con người và hành tinh.

Phòng vệ Trái Đất và phòng vệ dân sự

Kh ô n g  p h ả i  m ố i  n g u y nào cũng mặc quân phục. Động đất, 
lũ lụt, dịch bệnh, tai nạn kỹ thuật, những cơn bão mặt trời đe 
dọa lưới điện và những thiên thể trên quỹ đạo va chạm giáng vào 
con người nặng nề hơn hầu hết kẻ thù, và chúng không hỏi đến 
biên giới. Vì vậy SOLIS kết hợp các cấu trúc bảo vệ với những 
nhiệm vụ dân sự thành một nền phòng vệ Trái Đất. Những đơn 
vị riêng, một đội cứu nạn thảm họa, được huấn luyện để cơ 
động cao và ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, tai nạn kỹ thuật 
và những mối đe dọa từ không gian. Sau một trận động đất, họ 
hỗ trợ sơ tán, cung cấp điện khẩn cấp và bảo đảm chăm sóc y 
tế. Một tiểu hành tinh được phát hiện sớm sẽ bị chặn lại, trong 
khi phòng vệ dân sự chuẩn bị sơ tán.

Phòng vệ dân sự ở đây được xây dựng phi tập trung, như 
mọi thứ trong trật tự này phải đứng vững khi nguy cấp: dự trữ 
phân tán, hầm trú ẩn, năng lượng khẩn cấp, những đường liên 
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lạc được bảo đảm nhiều lớp, và những con người được huấn 
luyện thay vì bị giám hộ. Ở đâu mối nguy chạm đến toàn nhân 
loại, phòng vệ Trái Đất trở thành một phần của nền phòng thủ 
hành tinh mà chương về trật tự thế giới bàn tới. Nó được cùng 
nhau gánh vác và tự nó cũng buộc vòng, để sự bảo vệ trước 
tận thế không bao giờ trở thành cái cớ cho sự trỗi dậy của một 
quyền lực duy nhất.

Hòa bình như một công việc chủ động

Nh ư n g  s ự  c h e  c h ở sâu xa nhất không phải là một bộ máy, 
mà là sự vắng mặt của những lý do dẫn tới bạo lực. Hòa bình 
trong SOLIS không phải là khoảng nghỉ giữa các cuộc xung 
đột, mà là một công việc liên tục: tháo ngòi căng thẳng từ sớm, 
khắc phục bất công trước khi chúng biến thành bạo lực, vun 
đắp sự thấu hiểu vượt qua biên giới, một nền ngoại giao không 
chờ đến khủng hoảng mới bắt đầu. Những gì một xã hội đầu tư 
vào phòng ngừa, giáo dục và công lý thì nó không phải đầu tư 
vào vũ khí. Như vậy SOLIS tự bảo vệ hiệu quả nhất không phải 
bằng cách ra đòn mạnh hơn, mà bằng cách dọn sạch thứ thuốc 
nổ từ đó bạo lực sinh ra. Sức mạnh trong trật tự này có nghĩa 
là sự kiềm chế, không phải sự hung hăng.
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05

Kinh tế và tài nguyên

Căn hộ của Mara không tốn gì cả. Nó là một phần của bệ đỡ, như 
nước, bánh mì và chuyến đi làm. Chiếc xuồng thì tốn điểm giá 
trị, bằng ba tháng đóng góp của cô, và cô dành dụm để mua nó, 
như người ta dành dụm cho một thứ mình thật sự muốn. Ở doanh 
nghiệp, ngân sách được để ngỏ: doanh nghiệp cần những đầu vào 
gì, ghi có cho các thành viên bao nhiêu, bao nhiêu đi vào quỹ dự 
phòng và bao nhiêu vào ngân quỹ của vùng. Không ai giàu lên nhờ 

đó. Nhưng cũng chưa ai từng sợ cuối tháng.



K i n h  t ế  và  tà i  n g u y ê n

ọ i  t r ậ t  t ự  x ã  h ộ i ,  d ù  c ó  n ó i  r a  
h a y  k h ô n g ,  đ ề u  t r ả  l ờ i  b a  c â u  
h ỏ i  k i n h  t ế : cái gì thuộc về ai? Giá trị 
hình thành ra sao, và ai nhận được nó? Và 
ai quyết định ngày mai sẽ xây dựng cái gì? 
Những trật tự đã làm đúng mọi thứ khác lại

thất bại trước ba câu hỏi này. SOLIS không trả lời chúng bằng 
một trong những công thức cũ. Nó trả lời bằng một trật tự 
không xóa bỏ cũng không buông lỏng thị trường, mà giới hạn 
nó: cung ứng cơ bản như một quyền được hưởng, hàng hóa tự 
chọn qua một phương tiện giá trị không thể biến thành quyền 
lực, và một nguồn vốn nằm trong nhiều bàn tay.

Sở hữu và của chung

Sở  h ữ u  l à  m ộ t trong những khái niệm mạnh mẽ nhất và 
đồng thời gây tranh cãi nhất trong lịch sử nhân loại. Nó đã xây 
dựng và phá hủy các xã hội, sinh ra phát minh và nung nấu 
chiến tranh, tạo điều kiện cho tự do và hợp pháp hóa áp bức. 
Chủ nghĩa tư bản thường coi sở hữu là tự do đích thực: ai có 
của thì có quyền lực, an toàn và khả năng định hình. Chủ nghĩa 
xã hội nhiều lần đã tập thể hóa sở hữu, với giả định rằng tài 
sản tư nhân thúc đẩy bất bình đẳng và phá hủy cộng đồng, và 
thường kết thúc trong sự trì trệ quan liêu, thiếu động lực và 
tham nhũng trong bộ máy. SOLIS không đổi cái này lấy cái kia. 
Nó tìm một sự cân bằng mới, tận dụng thế mạnh của cả hai 
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nguyên tắc và tránh những điểm yếu của chúng: tài sản cá nhân 
là bất khả xâm phạm, còn những nền tảng tự nhiên của sự sống 
được đối xử như của chung.

Tài sản cá nhân được bảo vệ trong SOLIS vì nó là một phần 
của quyền tự quyết. Ngôi nhà của mình, quần áo của mình, dụng 
cụ của mình, khoản tiết kiệm cho một dự định của riêng mình, 
sách vở, kỷ vật và trên hết mọi thứ do chính mình tạo ra đều 
thuộc về cá nhân. Người đó được sở hữu, định hình, trao lại và 
để thừa kế. Sở hữu theo nghĩa này nuôi dưỡng sự sáng tạo, bản 
sắc và sự an toàn. Một nữ nghệ sĩ giữ toàn quyền đối với tác 
phẩm của mình, và một gia đình giữ quyền được ở trong ngôi 
nhà mình đã xây và trao lại cho con cái. Bạn được giàu có về 
ý tưởng, về nghệ thuật, về dự định và về những báu vật riêng. 
Bạn chỉ không được giàu lên bằng cách lấy đi của người khác 
không khí để thở, nước để uống và đất để sống.

Bởi với những nền tảng lớn của sự sống thì khác: nước, đất, 
không khí, các nguồn năng lượng và nguyên liệu. Chúng không 
thể thuộc sở hữu riêng của ai, vì không ai tạo ra chúng, vì chúng 
là điều kiện sống còn của mọi người và vì việc lạm dụng chúng 
đánh vào cả những xã hội, hệ sinh thái và thế hệ, chứ không chỉ 
một vài người. Vì vậy trong SOLIS, một doanh nghiệp không 
thể mua một nguồn nước rồi chặn lối tiếp cận của dân chúng. 
Không nhà đầu tư nào có thể thu mua đất để bỏ hoang nhằm 
đầu cơ, trong khi con người không tìm được chỗ ở. Không ai có 
thể đối xử với không khí như thể nó là một món hàng.

Những của chung này được quản lý chung, và theo trật tự 
của quyền lực, qua các nghị viện và các chức vụ của từng cấp, 
với sự tư vấn của chuyên môn và sự thẩm định của các hội 
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đồng đạo đức. Chúng không phải tài sản nhà nước, vì trật tự 
này không biết đến một nhà nước đứng trên con người. Việc 
sử dụng chúng được quy định sao cho không ai bị bỏ đói hay 
bị bóc lột, và các thế hệ tương lai vẫn giữ được quyền tiếp cận. 
Phục vụ cho điều đó là những nền tảng mở, nơi có thể thấy bao 
nhiêu nước, năng lượng hay đất được tiêu dùng ở đâu. Phục vụ 
cho điều đó là những giới hạn khai thác, xác định được lấy bao 
nhiêu mà không làm tổn hại hệ thống, những chế tài chống lại 
việc dựng độc quyền và chợ đen, và những chương trình khuyến 
khích sử dụng tiết kiệm. Như vậy SOLIS giải quyết sự lựa chọn 
sai lầm giữa quyền lực tư nhân vô hạn phá hủy tập thể và sự 
kiểm soát tập thể toàn diện bóp nghẹt cá nhân. Nó trao tự do 
ở nơi tự do nuôi dưỡng sáng tạo, phát minh và bản sắc, và trao 
sự quản lý chung ở nơi sự sống còn và tính bền vững đang bị đe 
dọa. Từ đó nảy sinh sự cân bằng, và từ đó nảy sinh lòng tin. Mỗi 
người biết rằng mình có khoảng không gian và sự an toàn của 
mình, đồng thời biết rằng những nền tảng của sự sống cũng sẽ 
mở ra cho con cái mình.

Cung ứng cơ bản và điểm giá trị

Tr o n g  n h i ề u  t h ế  k ỷ , tiền là một công cụ trung tâm của 
nhân loại. Nó đã tạo điều kiện cho thương mại và gây ra khủng 
hoảng, thúc đẩy phát minh và đẩy các xã hội vào nghèo đói, 
hứa hẹn tự do và tạo ra sự lệ thuộc. Trong chủ nghĩa tư bản, 
tiền thường trở thành thước đo của mọi thứ: ai có tiền thì có 
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thể mua ảnh hưởng, tự tạo sự an toàn và cùng quyết định các 
quy tắc. Chủ nghĩa xã hội nhiều lần đã kìm nén hoặc kiểm soát 
chặt chẽ tiền tệ và vì thế thường tạo ra sự cứng nhắc quan liêu, 
thiếu hụt và chợ đen. SOLIS không đơn giản thay tiền bằng 
một phương tiện trao đổi mới. Nó tạo ra một trật tự kép với sự 
tách bạch rõ ràng giữa cung ứng cơ bản và hàng hóa tự chọn.

Cung ứng cơ bản là quyền được hưởng, không phải thứ phải 
trả tiền

Mỗ i  n g ư ờ i  t r o n g  SOLIS đều có một quyền được bảo đảm 
đối với những nền tảng của sự sống: nhà ở, năng lượng, lương 
thực, sức khỏe, giáo dục và đi lại cơ bản. Đây không phải là 
hàng hóa thị trường. Chúng không được mua, mà được cung 
cấp. Các nghị viện của các cấp lập kế hoạch cho những năng 
lực cần thiết, nhà ở, nhà máy nước, trường học, bệnh viện, giao 
thông, và các doanh nghiệp cung cấp chúng được duy trì bằng 
phần chung mà ta sẽ bàn ngay sau đây. Không ai bao giờ phải 
trả tiền cho cung ứng cơ bản. Nhờ vậy một người trẻ trưởng 
thành có quyền được hưởng một căn hộ cơ bản mà không cần 
đáp lại gì, và một gia đình nhận lương thực thiết yếu như một 
quyền được hưởng, không phải đổi bằng tiền. Cung ứng cơ bản 
là một bệ đỡ, không phải xa xỉ: giản dị, đáng tin cậy và như nhau 
cho mọi người. Như vậy cái nền đã được bảo đảm, bên dưới nó 
không ai có thể rơi xuống, bất kể quá trình làm việc ra sao.

Một bệ đỡ ở đâu cũng có giá trị tương đương, nhưng không 
ở đâu cũng giống hệt nhau. Hai căn hộ cơ bản không bao giờ là 
một, căn này cạnh công viên, căn kia cạnh đường lớn. Ở đâu các 
hàng hóa của cung ứng cơ bản khác nhau, một quy tắc sẽ quyết 
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định chứ không phải quan hệ quen biết: trước hết là nhu cầu, 
tức quy mô hộ gia đình và sự gần gũi với nơi làm việc, trường 
học và nơi chăm sóc, sau đó là thứ tự đăng ký, và ở đâu nhiều 
người có quyền như nhau thì bốc thăm. Thời gian chờ được 
công khai. Nếu nó kéo dài thêm, đó là một nhiệm vụ cho các 
chức vụ phải xây thêm và cho việc theo dõi các quyền cơ bản 
phải báo cáo lại. Ai muốn hơn bệ đỡ, căn hộ lớn hơn hay vị trí 
đẹp hơn, sẽ đổi lấy bằng điểm giá trị, vì hàng hóa tự chọn bắt 
đầu từ đó.

Điểm giá trị cho hàng hóa tự chọn

Vớ i  m ọ i  t h ứ  v ư ợ t quá cung ứng cơ bản, căn hộ lớn hơn, 
chuyến du lịch, nhạc cụ, dụng cụ cho dự định của riêng mình, 
điểm giá trị được sử dụng. Chúng gắn với từng người và không 
có lãi suất. Chúng chỉ sinh ra từ đóng góp thực sự, từ lao động, 
chăm sóc, nuôi dạy, phát minh và hoạt động tình nguyện, được 
tính theo số giờ, trình độ và nhu cầu của cộng đồng. Không thể 
tích trữ chúng, không thể đầu cơ chúng, và giá trị tương đối 
của chúng phản ánh lợi ích xã hội, tính bền vững và sự khan 
hiếm. Một nữ kỹ sư nhận điểm giá trị cho công việc ở một nhà 
máy năng lượng, một người điều dưỡng cho việc chăm sóc con 
người hằng ngày, một nữ nghệ sĩ cho tác phẩm của mình, một 
người cha cho những năm nuôi dạy con cái. Điều quyết định là 
cái phân biệt phương tiện ấy với tiền: nó không thể biến thành 
vốn tự sinh sôi và chuyển hóa thành quyền lực. Điểm giá trị là 
một dòng sông, không phải một cái hồ.
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Giá cả hình thành ra sao mà không cần kế hoạch trung ương

Ở đ â y  l à  c â u hỏi khó nhất của mọi trật tự kinh tế đẩy lùi 
thị trường, và SOLIS không né tránh nó. Giá cả là một thông 
tin. Trên thị trường, nó hình thành từ vô số quyết định phi tập 
trung và cho thấy cái gì khan hiếm, cái gì đang cần. Một trật 
tự xóa bỏ thị trường phải đối mặt với câu hỏi làm sao xác định 
giá trị của các thứ khi thiếu tín hiệu ấy, và lịch sử đã cho thấy 
không cơ quan trung ương nào có thể tính được những gì thị 
trường tính ra. SOLIS không tự nhận sự toàn tri đó. Nó không 
thay thị trường bằng một kế hoạch trung ương, mà giới hạn 
thị trường.

Với hàng hóa tự chọn, giá tương đối tính bằng điểm giá trị 
không bị áp đặt từ trên xuống. Chúng hình thành từ những tín 
hiệu phi tập trung, theo ba tầng. Tầng thứ nhất là chính các 
tín hiệu: bên bán và bên mua báo cung và cầu, và giá tương đối 
dịch chuyển theo sự khan hiếm thực tế và nhu cầu thực tế. Nhờ 
vậy chức năng thông tin của giá cả, thứ mà một nền kế hoạch 
thuần túy đánh mất, được giữ lại. Tầng thứ hai là những giới 
hạn cố định. Chi phí sinh thái bắt buộc phải được tính vào mọi 
mức giá, nên một chuyến bay xuyên lục địa tốn nhiều điểm hơn 
một chuyến tàu, và một sản phẩm gây hại tốn nhiều hơn một 
lựa chọn thân thiện. Đồng thời không ai có thể thu hẹp một 
thị trường hay dựng nên độc quyền, và mỗi sản phẩm mang 
một phiếu sản phẩm công khai ghi rõ vật liệu, năng lượng, gánh 
nặng môi trường và nguồn gốc. Tầng thứ ba là phản hồi. Toàn 
bộ hệ thống minh bạch và có thể kiểm tra. Ở đâu các tín hiệu 
dẫn tới kết quả bất công hoặc không bền vững, một vòng điều 
chỉnh can thiệp, kết hợp dữ liệu và sự cân nhắc: một bên là việc 
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theo dõi liên tục sự khan hiếm và gánh nặng sinh thái, bên kia 
là sự thẩm định của các hội đồng đạo đức. Thứ được điều chỉnh 
là các giới hạn, chứ không phải từng mức giá bằng sắc lệnh.

Giải pháp này là một sự gần đúng, không phải một phép 
tính hoàn hảo, và nó tự nhận mình như vậy. Nó chấp nhận một 
độ mờ nhất định trong phân bổ, vì đó là cái giá để tránh cả 
hai ngõ cụt: nền kế hoạch toàn tri vốn là điều không thể, và thị 
trường buông lỏng vốn trở nên bất công. Hình thái của điểm 
giá trị bảo đảm rằng ngay cả ở nơi một mức giá còn mờ, nó cũng 
không thể biến thành đòn bẩy để tích lũy và giành quyền lực, 
vì điểm không thể tích trữ, không thể đầu cơ và gắn với đóng 
góp thực sự.

Tiết kiệm mà không thành quyền lực

Vi ệ c  đ i ể m  g i á  t r ị không thể tích trữ nhằm chống lại giới tài 
phiệt, không nhằm chống lại sự lo xa. Giữa sự tích lũy chuyển 
hóa thành quyền lực đối với người khác và việc tiết kiệm có 
chừng mực cho một dự định của riêng mình có một khác biệt 
mà trật tự này tôn trọng. Vì vậy điểm giá trị vẫn có thể sử 
dụng trong những khoảng thời gian thích đáng cho mục đích 
cá nhân, cho ngôi nhà, chuyến du lịch, xưởng làm việc, năm 
bắt đầu lại. Giới hạn và sự hết hạn của chúng chỉ áp dụng vượt 
quá cái ngưỡng mà ở đó khoản tiết kiệm sẽ trở thành đòn bẩy 
đối với cuộc sống của người khác. Ngưỡng ấy cũng áp dụng khi 
một đời người kết thúc. Những điểm giá trị một người để lại 
sẽ đến tay người thân cho tới ngưỡng ấy, phần vượt quá đi vào 
phần chung. Như vậy phương tiện này ngăn chặn sự biến thành 
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quyền lực, mà không lấy đi của cá nhân khả năng lên kế hoạch, 
và không để các dòng họ quyền thế hình thành qua nhiều thế hệ.

Phần chung

Mộ t  t r ậ t  t ự  k h ô n g có tiền lấy gì để duy trì trường học, 
bệnh viện và nhà máy nước? Từ chính dòng chảy nuôi mọi thứ 
khác. Mỗi lần ghi có điểm giá trị đều chuyển một phần vào các 
ngân quỹ chung của các cấp: một phần cơ bản cố định trên mỗi 
đóng góp và một phần tăng dần vượt quá một ngưỡng. Ai nhận 
nhiều thì góp nhiều hơn theo tỷ lệ. Đó không phải là hình phạt. 
Đó là sự thừa nhận rằng mọi thu nhập đều dựa vào cộng đồng, 
vào hạ tầng, giáo dục, sức khỏe và hòa bình của nó. Từ phần 
chung này, các doanh nghiệp của cung ứng cơ bản được duy 
trì, lương hưu cơ bản được chi trả, các quỹ được bổ sung và các 
chức vụ được nuôi dưỡng. Nó thay thế thuế, và khác thuế ở hai 
điểm. Nó đơn giản, vì nó hình thành ngay tại nguồn và không 
ai phải khai báo, lách tránh hay thu hồi nó. Và nó hiển hiện, 
vì cơ quan kiểm tra công khai từng phần chảy về đâu. Ai đóng 
góp sẽ thấy đóng góp ấy trở thành gì.

Điểm từ đâu đến và có bao nhiêu

Nh ư  v ậ y  c ò n  l ạ i câu hỏi mà mọi trật tự có phương tiện 
giá trị riêng đều phải trả lời: ai tạo ra điểm, và ai quyết định 
có bao nhiêu điểm? Một khoản ghi có vào tài khoản cá nhân 
trong SOLIS có hai nguồn khả dĩ. Hoặc một doanh nghiệp trả 
từ những gì nó thu được nhờ hàng hóa tự chọn của mình. Khi 
ấy điểm chỉ đổi chủ, và không có gì mới được sinh ra. Hoặc một 
ngân quỹ chung trả: cho công việc trong cung ứng cơ bản, cho 
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chăm sóc, nuôi dạy và tình nguyện, cho sự phục vụ của những 
người được bốc thăm, cho các dự án của các quỹ. Chỉ ở đây 
điểm mới được sinh ra, và chỉ sinh ra để đổi lấy một đóng góp 
đã đăng ký, không bao giờ từ hư không, không bao giờ bằng 
tín dụng và không bao giờ có lãi. Ngân hàng cộng đồng tạo ra 
chúng tự nó cũng buộc vòng: một phần được bốc thăm, thành 
phần luân phiên và bị cơ quan kiểm tra soi rọi. Không cơ quan 
nào có thể tự tạo điểm cho chính mình.

Lượng điểm lưu hành phải tương xứng với lượng hàng hóa 
tự chọn có thể sản xuất được. Nếu quá nhiều, mọi mức giá cùng 
tăng một lúc, chứ không chỉ giá của những thứ khan hiếm. Nếu 
quá ít, hàng hóa nằm ứ lại dù con người đang cần. Cả hai đều 
có thể đọc được từ một con số công khai, mặt bằng giá chung 
của hàng hóa tự chọn, do cơ quan kiểm tra công bố liên tục. 
Lượng điểm được điều tiết qua ba chiếc núm vặn, tất cả đều 
công khai: giá trị cơ bản mà một giờ đóng góp mang lại, mức 
của phần chung và cái ngưỡng mà vượt quá nó điểm sẽ hết hạn. 
Nghị viện quốc gia đặt chúng, với sự tư vấn của Hội đồng Minh 
triết và sự thẩm định của các hội đồng đạo đức, và chỉ được thay 
đổi chúng chậm rãi, trong một biên độ đã định, để không ai 
trở nên nghèo hơn chỉ sau một đêm. Những gì hết hạn vì vượt 
ngưỡng và những gì khoản phụ phí sinh thái cộng vào các hàng 
hóa gây hại đều tự kiềm hãm, không cần ai can thiệp. Như vậy 
lượng điểm không phải là một môn học bí truyền. Nó là một 
con số công khai, mọi thay đổi của nó đều phải được giải trình.
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Giao diện với bên ngoài

SO L I S  k h ô n g  s ố n g  b i ệ t lập và vì thế cần những lối chuyển 
tiếp có quy định với thế giới của các đồng tiền thông thường. 
Một sàn giao dịch biên giới cho phép trao đổi giữa điểm giá trị 
và ngoại tệ. Tuy nhiên, để đặc tính bên trong của điểm giá trị, 
không tích lũy và không đầu cơ, không bị vô hiệu hóa từ bên 
ngoài, ranh giới này là một màng lọc có kiểm soát chứ không 
phải một cánh cổng mở cho trò ăn chênh lệch. Việc quy đổi 
của từng cá nhân có giới hạn. Nó đáp ứng những nhu cầu chính 
đáng bên ngoài như du lịch hay nhập khẩu, nhưng không cho 
phép hút điểm sang tài sản nước ngoài. Một dòng chảy ra quy 
mô lớn, biến điểm giá trị thành vốn nước ngoài và từ đó nhập 
khẩu quyền lực trở lại, đều hiển hiện và bị khống chế mức trần. 
Theo chiều ngược lại cũng vậy. Ai từ một trật tự khác chuyển 
đến sẽ mang theo các quyền của mình, nhưng không mang theo 
quyền lực của mình, vì tài sản nước ngoài chỉ có thể đổi sang 
điểm giá trị ở cùng mức như với bất kỳ ai khác và phần còn 
lại vẫn là chính nó: ở bên ngoài. Một quỹ đệm giữ tỷ giá trong 
một biên độ ổn định và bảo vệ trước những cú sốc bên ngoài và 
sự đầu cơ, và những chuỗi cung ứng mà sự sống còn phụ thuộc 
vào được bảo đảm trong nước hoặc qua nhiều đối tác, để không 
ai có thể bỏ đói trật tự này từ bên ngoài. Một doanh nghiệp 
xuất khẩu công nghệ nhận điểm giá trị có thể quy đổi tại sàn 
giao dịch biên giới trong khuôn khổ các quy tắc ấy. Ý nghĩa của 
ranh giới chính là để trật tự bên trong được bảo vệ trước đường 
vòng qua ngoại tệ. Màng lọc cho giá trị đi qua vì những nhu cầu 
thực, và bịt kín chỗ rò mà qua đó ai đó có thể thoát khỏi quy 
tắc không tích lũy.

64



K i n h  t ế  và  tà i  n g u y ê n

Minh bạch và an toàn

Mọ i  g i a o  d ị c h  c h u y ể n giao đều đi qua các ngân hàng cộng 
đồng, phục vụ việc thanh toán an toàn, minh bạch và kiểm soát 
chống lạm dụng, chứ không phục vụ lợi nhuận. Dữ liệu được 
lưu trên một hạ tầng không thể làm giả. Đối với bên ngoài, các 
tài khoản mang bí danh, việc gắn chúng với một người chỉ có 
thể thực hiện theo lệnh của tòa án, và xã hội nhìn thấy các chỉ số 
tổng hợp, không nhìn thấy đời sống của cá nhân. Những khoản 
phân bổ lớn phải theo nguyên tắc bốn mắt, các dấu hiệu thông 
đồng và dịch vụ giả được phát hiện và công bố, và ai vạch trần 
sự lạm dụng sẽ được bảo vệ. Bằng cách này, trật tự kinh tế xóa 
bỏ sự lệ thuộc vào tiền mà vẫn giữ được lợi ích của những thị 
trường có quy định. Không ai phải sợ không đáp ứng được nhu 
cầu cơ bản của mình. Không ai có thể dựng độc quyền đối với 
không khí, nước hay lương thực. Không phát minh nào còn thất 
bại vì thiếu vốn. Quyền được hưởng cho sự sống còn và điểm 
giá trị cho việc định hình cuộc sống, đó là sự cân bằng, lòng tin 
và sự ổn định của trật tự này.

Doanh nghiệp, vốn và đổi mới

Doanh nghiệp không có quyền lực của vốn

Cá c  c ô n g  t y  v ẫ n tồn tại trong SOLIS, vì chúng là động lực 
của sự năng động, tay nghề và chuyên môn hóa. Tác phẩm này 
gọi chúng là doanh nghiệp theo nghĩa những nơi vận hành một 
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công việc, chứ không phải những nơi sở hữu một thứ gì. Một 
doanh nghiệp là một cộng đồng những con người cùng nhau 
làm ra một thứ hay cung cấp một dịch vụ. Nó có một tài khoản 
doanh nghiệp bằng điểm giá trị, qua đó thu về những gì nó trao 
đi dưới dạng hàng hóa tự chọn và chi ra những gì nó cần làm 
đầu vào. Từ phần còn lại, nó trả công cho đóng góp của các 
thành viên. Những gì còn thừa ra, nó có thể giữ làm dự phòng 
cho việc thay thế và rủi ro, tới một giới hạn được đo theo nhu 
cầu của nó. Những gì vượt cả giới hạn ấy sẽ chảy về các thành 
viên và vào phần chung. Như vậy một doanh nghiệp có thể làm 
ăn tốt và lớn lên nhờ tay nghề của mình, nhưng không thể trở 
thành khối tài sản thâu tóm các doanh nghiệp khác, và không 
thể trở thành quyền lực viết ra luật chơi. Những gì nó cần để 
đầu tư mà dự phòng không đủ, nó tìm đến các quỹ. Không có 
thị trường vốn.

Những con người trong doanh nghiệp là người tham gia, 
không phải hàng hóa. Họ cùng quyết định về ban điều hành và 
các quy tắc làm việc của mình, và ban điều hành là một chức 
vụ có nhiệm kỳ như mọi chức vụ khác. Thành công của một 
doanh nghiệp không chỉ đo bằng những gì còn lại cuối cùng, 
mà cũng đo bằng sự ổn định, đóng góp cho cộng đồng, cán cân 
sinh thái và trách nhiệm của nó, và một hệ thống đánh giá công 
khai, minh bạch làm cho các chiều kích ấy hiện rõ. Một doanh 
nghiệp trả công công bằng cho thành viên, dùng vật liệu thân 
thiện và củng cố cộng đồng tại chỗ sẽ được đánh giá cao hơn 
một doanh nghiệp chỉ biết cắt giảm chi phí, và dễ nhận được 
những gì nó cần từ các quỹ hơn. Mục tiêu là một nền kinh tế 
tạo ra giá trị thật, thay vì xê dịch những con số: cho những 
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người làm việc trong đó, cho những cộng đồng nó cung ứng, 
cho thiên nhiên nó sử dụng và cho tương lai nó cùng định hình. 
Vấn đề không phải là tối đa hóa tăng trưởng tự thân. Vấn đề 
là để những thứ đúng đắn lớn lên: sức khỏe, giáo dục, sáng tạo, 
bền vững và công bằng.

Phân bổ vốn theo mạng lưới

Ở c h ỗ  n à y  ẩ n một câu hỏi về quyền lực mà không trật 
tự kinh tế nào được bỏ qua. Điểm giá trị thuần túy là sự lưu 
thông. Nó chảy, nhưng không tích tụ. Như vậy sự tích lũy như 
nguồn gốc của quyền lực tư nhân áp đảo đã bị chặn lại, nhưng 
nó không biến mất. Nó đã di chuyển. Những dự án lớn đòi hỏi 
những nguồn lực lớn, và quyết định dự án nào nhận được chúng 
là quyết định kinh tế có hệ quả lớn nhất. Quyết định ấy giờ nằm 
ở các quỹ, được nuôi từ phần chung và từ dòng hoàn lại của 
những dự án thành công. Để ở đây không mọc ra một đỉnh mới, 
việc phân bổ vốn không được đặt vào một bàn tay, mà được đan 
thành mạng lưới: nhiều quỹ song song, quỹ vùng, quỹ chuyên 
ngành và quỹ do công dân điều hành, mỗi quỹ được xây theo 
trật tự của quyền lực, một phần được bốc thăm, thành phần 
luân phiên và phải giải trình. Điều quyết định là sự dư thừa của 
các lối đi. Ai muốn hiện thực hóa một ý tưởng có thể tìm đến 
nhiều quỹ độc lập, nên một lời từ chối không bao giờ là lời từ 
chối của cả hệ thống. Nó chỉ là lời từ chối của một cánh cửa. 
Một phần cố định của nguồn lực được dành riêng cho những gì 
khác thường, thách thức sự đồng thuận đang thống trị. Như vậy 
sức mạnh xây dựng tương lai vẫn phân tán và không trở thành 
ngai vàng.
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Đổi mới không có rào cản vốn

Ng h i ê n  c ứ u  v à  p h á t triển không được thất bại vì vốn. Các 
quỹ cung cấp hạ tầng, vật liệu, thời gian phòng thí nghiệm và 
các nhóm làm việc. Công sức cá nhân được trả bằng điểm giá 
trị, và ý tưởng cùng phát minh sau một thời hạn thích đáng sẽ 
được tiếp cận tự do, trong khi người phát minh nhận được sự 
ghi nhận và một khoản điểm giá trị từ lợi ích đã được chứng 
minh. Một nhà khoa học phát triển một quy trình tái chế mới 
nhận nguồn lực từ quỹ, nhóm của ông được hỗ trợ, và bản thân 
ông được ghi nhận vì đóng góp của mình, mà phát minh không 
bị khóa sau một bằng sáng chế ngăn công chúng tiếp cận. Các 
dự án đi qua những cột mốc công khai, ở đó chúng hoặc chứng 
tỏ được mình hoặc dừng lại. Cái gì thất bại thì thất bại sớm và 
có bài học, thay vì muộn màng và đắt đỏ.

Lao động và đóng góp

Tr o n g  h ầ u  h ế t  c á c hệ thống ngày nay, lao động gắn chặt 
với nỗi sợ: sợ kiếm không đủ, sợ không được cần đến, sợ bị tụt 
lại hay ốm đau, kiệt sức và vì thế trở nên vô giá trị. Chúng ta 
đã xây dựng những xã hội mà trong đó lao động trước hết là 
phương tiện để sống sót. Hệ quả là những con người mắc kẹt 
trong những công việc họ không yêu thích, một sự sáng tạo 
bị bóp nghẹt dưới nỗi vất vả hằng ngày, và những phát minh 
nằm im vì trong ngắn hạn chúng không sinh lời. SOLIS hiểu 
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lao động khác đi: không phải sự cưỡng ép để sống sót, mà là sự 
biểu hiện của sáng tạo, đóng góp và ý nghĩa.

Vì những nền tảng của sự sống được bảo đảm trong SOLIS, 
không ai phải làm việc để có thể sống sót. Điều đó không dẫn 
tới chỗ không ai còn làm việc nữa. Nó dẫn tới điều ngược lại. 
Con người dấn thân vì họ thấy ý nghĩa trong đó, muốn đóng 
góp và phát triển bản thân, và vì mọi thứ vượt quá bệ đỡ đều 
sinh ra từ đóng góp. Một người mẹ trẻ dạy học bán thời gian 
vì cô vui khi truyền lại tri thức, chứ không vì sợ mất đi sự bảo 
đảm của mình. Một kỹ sư lớn tuổi làm việc ở một nhà máy năng 
lượng vì ông muốn làm điều gì đó có ý nghĩa, chứ không vì lo 
tiền thuê nhà. Ai không đóng góp gì cũng không mất cung ứng 
cơ bản, vì nó gắn với phẩm giá chứ không gắn với thành tích. 
Nhưng người đó sống trên bệ đỡ chứ không ở trên nó, và một 
cộng đồng làm cho đóng góp hiện rõ thì không cần cưỡng ép 
để trông đợi nó.

Như vậy còn lại một câu hỏi mà mọi trật tự không dùng sự 
túng quẫn để thúc ép đều phải trả lời: ai làm những việc không 
ai thích làm? Trước hết là máy móc. Những công việc lặp lại 
cũng như những việc nguy hiểm, nặng nhọc và đơn điệu được 
tự động hóa, để con người có thể tập trung vào những gì máy 
móc không làm được: sáng tạo, thấu cảm, phán đoán, giải quyết 
vấn đề phức tạp, công việc xã hội và cảm xúc. Và ở đâu một con 
người vẫn phải làm việc ấy, điểm giá trị lên tiếng. Công việc ở 
nơi thiếu người, vào ban đêm, trong giá lạnh, với bụi bẩn hay 
nguy hiểm mang lại nhiều điểm hơn cho mỗi giờ, vì nhu cầu của 
cộng đồng là một trong những yếu tố để đo đóng góp. Những 
gì ngày nay bị trả công rẻ mạt nhất vì những người nghèo nhất 
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buộc phải làm, trong SOLIS được trả công cao, vì ai cũng cần 
đến. Để tự động hóa không làm cho con người trở nên thừa 
thãi, các quỹ chi trả cho việc bồi dưỡng, đào tạo lại và nâng 
đỡ tài năng, và sự đổi mới mở ra cho tất cả, không chỉ cho các 
doanh nghiệp lớn. Một học sinh có ý tưởng về một loại bao bì 
không nhựa được tiếp cận một trung tâm đổi mới sáng tạo, mà 
không phải trông vào cha mẹ khá giả hay nhà tài trợ.

Trong một nền kinh tế mà máy móc và trí tuệ nhân tạo đảm 
nhận ngày càng nhiều phần lao động cần thiết, một câu hỏi cũ 
được đặt ra theo cách mới: con người làm việc để làm gì, và một 
cuộc đời thành công được đo bằng gì? SOLIS tách đóng góp 
khỏi sự cưỡng ép. Những gì tự động hóa gánh bớt về vất vả, nó 
trả lại bằng thời gian, cho chăm sóc, giáo dục, sáng tạo và cộng 
đồng. Và thước đo thành công dịch chuyển. Người thành công 
không phải người giàu nhất, mà là người tạo ra điều gì đó lâu 
bền cho cộng đồng. Phẩm giá của lao động không nằm ở thu 
nhập của nó, mà ở ý nghĩa của nó.

Công bằng trong phân phối

Hầ u  n h ư  c u ộ c  t ra n h luận chính trị nào cũng nói về công 
bằng, vậy mà mỗi người lại hiểu một khác: có người hiểu là bình 
đẳng tuyệt đối, có người là tự do tuyệt đối, có người lại là sự cân 
đối hợp lý. Trong SOLIS, công bằng trong phân phối không có 
nghĩa là mọi người nhận đúng như nhau. Nó có ba nghĩa: rằng 
mỗi người có đủ cho một cuộc sống xứng đáng, an toàn và viên 
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mãn, rằng ai dấn thân đặc biệt nhiều được hưởng nhiều hơn, 
miễn là không sống bằng cái giá của người khác, và rằng những 
bất bình đẳng cực đoan chia rẽ xã hội ngay từ đầu không nảy 
sinh. Con đường này xuất phát từ một nhận thức kép. Sự bình 
đẳng triệt để thường bóp nghẹt thành tích và phát minh. Sự 
bất bình đẳng triệt để đầu độc các xã hội, phá hủy lòng tin và 
nuôi dưỡng bạo lực.

Nền móng là không ai phải lo sợ cho sự sống còn trần trụi. 
Việc tiếp cận lương thực, nước sạch, chăm sóc y tế, chỗ ở an 
toàn, giáo dục và sự tham dự được bảo đảm, như một quyền cơ 
bản chứ không phải của bố thí. Một người mẹ đơn thân không 
phải lo liệu mình có nuôi nổi và chăm lo được cho con cái hay 
không, và một người già không rơi vào hư vô. Đây là điều kiện 
cho mọi tự do khác, vì ai phải vật lộn để sống sót thì không thể 
suy nghĩ tự do, sáng tạo và phát triển.

Bên trên nền móng ấy, SOLIS thừa nhận rằng con người 
khác nhau về tài năng, động lực và năng lực làm việc. Ai đóng 
góp nhiều, nhận lấy trách nhiệm hay thúc đẩy phát minh thì 
cũng được hưởng nhiều hơn: ngôi nhà lớn hơn, chuyến đi xa 
hơn, nhiều nguồn lực hơn cho dự định của mình, nhiều sự ghi 
nhận hơn. Điều quyết định duy nhất là điều đó không dựa trên 
sự bóc lột. Người ta được phép giàu có vì đã tạo ra điều gì đó, 
chứ không phải vì đã áp bức hay lừa gạt người khác. Vì vậy 
người được tưởng thưởng là nữ nhà khoa học có một phát minh 
y học, doanh nghiệp tạo ra công việc công bằng và những sản 
phẩm bền lâu, và người nghệ sĩ làm giàu cho văn hóa. Người 
không được tưởng thưởng là kẻ đầu cơ làm ra tiền từ tiền mà 
không tạo ra giá trị, doanh nghiệp đẩy thiệt hại của mình sang 
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cho công chúng, và giới tinh hoa chỉ tự định nghĩa mình bằng 
quyền lực và sự khép kín. Trong SOLIS, sự phân biệt này không 
phải là một lời kêu gọi đạo đức, mà được xây ngay vào phương 
tiện giá trị. Ở nơi không có lãi suất và không có đầu cơ, không 
thể làm ra tiền từ tiền.

Để những thái cực ngay từ đầu không nảy sinh, trật tự 
không cần sự tái phân phối về sau, vì các cơ chế cân bằng của nó 
tác động ngay tại nguồn. Phần chung khiến người nhận nhiều 
hơn phải góp nhiều hơn theo tỷ lệ. Ngưỡng tích lũy ngăn khoản 
tiết kiệm trở thành quyền lực. Quy tắc thừa kế ngăn bất bình 
đẳng được truyền qua nhiều thế hệ. Các nguồn lực thu về không 
thất thoát vào những ngân quỹ mờ ám. Chúng được đầu tư một 
cách hiển hiện và có thể kiểm tra vào giáo dục, sức khỏe, phát 
minh và cộng đồng. Những phần thưởng đổi mới trao cho ai 
mang lại ý tưởng có ích lâu dài không chỉ sự ghi nhận, mà cả 
nguồn lực để hiện thực hóa chúng. Như vậy trật tự kết nối sự 
an toàn mà con người cần để sống không sợ hãi với sự năng 
động mà các xã hội cần để tiến lên. Vấn đề không phải là quỷ 
hóa sự thịnh vượng. Vấn đề là gắn nó với trách nhiệm và ngăn 
chặn sự nghèo cùng cực, vì nó làm tê liệt cả xã hội, chứ không 
chỉ những người chịu cảnh ấy. Ở đâu con người trải nghiệm hệ 
thống là công bằng, ở đó nảy sinh lòng tin, và lòng tin là chất 
keo mà thiếu nó kinh tế, chính trị và cộng đồng sẽ vỡ vụn.
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Bảo đảm tuổi già

Cá c h  đ ố i  x ử  v ớ i tuổi già cho thấy một xã hội trân trọng 
hay bỏ rơi con người của mình. Trong nhiều hệ thống hiện có, 
bảo đảm tuổi già mang dấu ấn của nỗi sợ: sợ về già không có 
đủ, sợ kết thúc trong nghèo khó dù đã làm việc cả đời, hay sợ 
trở thành gánh nặng cho cộng đồng. Các hệ thống lương hưu 
cổ điển chịu sức ép từ những biến động dân số, nguồn tài chính 
bấp bênh và một thành tựu cả đời không được ghi nhận công 
bằng. Ngược lại, SOLIS bảo đảm phẩm giá tuổi già như một 
quyền chứ không phải của bố thí. Không ai rơi xuống dưới một 
mức phẩm giá đã định, ai đã đóng góp sẽ nhận được nhiều hơn 
một cách có thể truy xét, và hệ thống vẫn ổn định cả trong sự 
biến đổi dân số.

Sự bảo đảm này dựa trên ba trụ cột. Trụ thứ nhất là lương 
hưu cơ bản: quyền được hưởng về nhà ở, năng lượng, sức khỏe 
và ăn uống áp dụng ở tuổi già như ở mọi giai đoạn khác của 
cuộc đời và bảo đảm cho mỗi người một cuộc sống xứng đáng, 
bất kể quá trình làm việc. Trụ thứ hai là điểm tích lũy. Chúng 
không phải là một thứ tiền thứ hai, mà là ký ức về thành tựu 
của một đời người. Mỗi năm lao động, chăm sóc, nuôi dạy và 
tình nguyện được ghi có thành điểm tích lũy theo số giờ, trình 
độ và nhu cầu, và từ tổng số của chúng, khi về già sẽ tính ra một 
khoản nhận thường xuyên bằng điểm giá trị, được chi trả từ 
phần chung của những người trẻ hơn. Trụ thứ ba là một quỹ sản 
xuất, một quỹ chung, phân tán rộng, đầu tư vào doanh nghiệp, 
hạ tầng và nhà máy năng lượng, và lợi tức của nó, từ việc sử 
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dụng thực tế những thứ ấy chứ không phải từ lãi suất, chảy về 
người cao tuổi dưới dạng điểm giá trị. Vì sự bảo đảm như vậy 
không bao giờ chỉ dựa vào một nguồn duy nhất, nó vẫn đứng 
vững ngay cả khi một nguồn suy yếu.

Điều quyết định là thành tựu của một đời người được tính 
ở mọi hình thức. Việc chăm sóc người thân và nuôi dạy con cái 
được tính đầy đủ, như một đóng góp quý giá chứ không phải 
một khoảng trống trong lý lịch. Một người mẹ dành nhiều năm 
để nuôi dạy con cũng tích được điểm như một người đi làm. 
Một hệ số trình độ và thiếu hụt tôn vinh những công việc đặc 
biệt cần thiết, trong khi một mức trần mỗi năm bảo vệ trước 
sự tự bóc lột. Một hệ số bền vững cân bằng nhẹ nhàng những 
dao động dân số, thay vì làm bất ngờ cả những lớp người, và 
quỹ sản xuất được phân tán rộng và vận hành ngược chu kỳ.

Hơn nữa, trật tự này linh hoạt và nhân văn. Một sự bước 
vào tuổi già theo từng nấc, chẳng hạn trong khoảng từ 62 đến 
70 tuổi, kèm một hệ số công bằng, cho phép những con đường 
riêng. Ai muốn đóng góp lâu hơn sẽ được tôn vinh vì điều đó, 
và ai buộc phải nghỉ sớm hơn cũng không rơi vào vực thẳm. 
Khi suy giảm khả năng lao động, những khoản ghi có giả định 
sẽ bảo đảm, và người còn sống được bảo vệ qua việc chuyển 
nhượng phần quỹ. Sự chuyển đổi từ hệ thống hiện có cũng được 
thiết kế công bằng. Những quyền hưởng đã tích lũy được quy 
đổi thành điểm tích lũy, một giai đoạn dài trong đó cả hai hệ 
thống vận hành song song bảo đảm một sự chuyển tiếp êm, và 
các lớp người lớn tuổi hơn được bảo đảm những mức sàn. Như 
vậy SOLIS lấy đi nỗi sợ của tuổi già: không có cảnh nghèo khi 
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về già dù đã làm việc cả đời, không có sự trừng phạt việc chăm 
sóc và nuôi dạy, không có sự sụp đổ vì mất cân đối dân số.

Kinh tế tuần hoàn và năng lượng

Nề n  k i n h  t ế  t h ô n g thường đi theo một nhịp điệu hủy hoại: 
lấy, dùng, vứt bỏ. Nguyên liệu được khai thác, chế biến thành 
sản phẩm, tiêu dùng và cuối cùng bị thải bỏ như rác. Hệ thống 
tuyến tính này đã để lại những vùng đất cạn kiệt, những đại 
dương ô nhiễm, những bãi rác độc hại và những hệ sinh thái bị 
tàn phá, và đã đẩy nhanh sự biến đổi khí hậu. SOLIS đoạn tuyệt 
với logic ấy. Những quy tắc để nền kinh tế của nó vận hành theo 
vòng tròn thuộc về chương này. Những giới hạn của hành tinh 
và sự chữa lành thế giới sống mà chúng phục vụ sẽ được triển 
khai ở chương tiếp theo.

Trong một nền kinh tế tuần hoàn, tài nguyên không bị tiêu 
hao. Chúng lưu chuyển. Sản phẩm bền lâu, sửa chữa được, theo 
mô-đun và tái chế được, và sự lỗi thời có chủ đích bị cấm. Một 
thiết bị có những mô-đun tiêu chuẩn, nên khi pin yếu đi chỉ 
cần thay pin chứ không phải cả thiết bị, và khi hết vòng đời, 
các linh kiện quay trở lại vòng tuần hoàn. Phế liệu trở thành 
đầu vào cho những quy trình khác, và các doanh nghiệp được 
nối mạng sao cho phần thừa của nơi này thành nguyên liệu của 
nơi kia. Những quy tắc này không đứng bên cạnh giá cả, mà 
nằm trong giá cả. Vì chi phí sinh thái được tính vào mọi mức 
giá bằng điểm giá trị và mỗi sản phẩm mang phiếu sản phẩm 
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của nó, thứ thân thiện rẻ hơn thứ gây hại, và vòng tuần hoàn là 
thiết lập mặc định của hoạt động kinh tế chứ không phải ngoại 
lệ. Năng lượng vận hành tất cả những điều đó đến từ những 
nguồn không ngốn hành tinh. Trật tự của nó, phi tập trung và 
có sức chống chịu, được mô tả trong chương về hành tinh. Như 
vậy SOLIS đoạn tuyệt với quan niệm rằng kinh tế là một trò 
chơi có tổng bằng không, trong đó thiên nhiên mất đi những 
gì kinh tế giành được.

Hợp tác kinh tế toàn cầu

Ch ú n g  t a  s ố n g  t r o n g một thế giới được kinh tế nối 
liền. Không quốc gia và không vùng nào còn đứng một mình. 
Nguyên liệu, hàng hóa, dữ liệu và ý tưởng chảy qua biên giới, 
và điều đó có thể là phước lành hoặc tai họa. Cho đến nay tai 
họa vẫn chiếm ưu thế: một nền thương mại tự do tối đa hóa lợi 
nhuận nhưng phá hủy cộng đồng, những chuỗi cung ứng dựa 
trên bóc lột và tàn phá môi trường, và những trò chơi quyền 
lực địa chính trị trong đó kinh tế bị lạm dụng làm công cụ gây 
sức ép. SOLIS cũng nghĩ về kinh tế theo tầm toàn cầu. Nhưng 
nó nghĩ về kinh tế như một mạng lưới hợp tác mang lại lợi ích 
cho tất cả chứ không chỉ cho kẻ mạnh nhất, chứ không phải 
như một cuộc cướp bóc.

Quan hệ thương mại dựa trên sự công bằng, bền vững và 
tôn trọng. Các hiệp định không phải là trò chơi quyền lực giữa 
những gã khổng lồ, mà là những thỏa thuận trên các nguyên 
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tắc đạo đức rõ ràng: trả công công bằng, trách nhiệm sinh thái, 
tôn trọng những nét riêng văn hóa và quan hệ đối tác lâu dài 
thay vì chiếm đoạt ngắn hạn. Vì vậy một doanh nghiệp từ một 
vùng giàu không thể đơn giản rút nguyên liệu rẻ từ một vùng 
nghèo hơn mà không đền bù cho cộng đồng tại chỗ và không 
tuân thủ các tiêu chuẩn sinh thái. Các hợp đồng phải công khai 
việc đầu tư tại chỗ ra sao, tiêu chuẩn nào được áp dụng và cả 
hai bên được lợi thế nào. Những vùng yếu hơn được củng cố 
thay vì bị giữ trong sự lệ thuộc. Thay cho một sự viện trợ làm 
sự lệ thuộc thêm bền chặt là chuyển giao công nghệ và tri thức, 
tài trợ công bằng cho hạ tầng giúp xây dựng sức chống chịu tại 
chỗ, và những quan hệ đối tác bình đẳng trong đó tiếng nói tại 
chỗ được cùng quyết định. Như vậy một vùng phát triển những 
hệ thống năng lượng bền vững của riêng mình với sự hỗ trợ của 
các mạng lưới toàn cầu, nhưng không có những hợp đồng trói 
buộc đẩy nó vào cảnh nợ nần vĩnh viễn.

Để điều này thành công, SOLIS dựa vào những cơ chế cụ 
thể. Các nền tảng thương mại mở cho phép xem các hợp đồng 
và kết quả, và công khai các xung đột lợi ích. Các hội đồng đạo 
đức về kinh tế không chỉ tư vấn mà còn thẩm định những dự án 
và hiệp định lớn. Những quỹ đổi mới chung, nơi mọi bên đóng 
góp theo sức mạnh kinh tế của mình, chia sẻ kết quả với tất cả. 
Thế giới của nhiều trật tự gắn kết với nhau như một tổng thể ra 
sao mà không mọc lên một kẻ cai trị bên trên, chương về trật tự 
thế giới sẽ triển khai. Ở đây chỉ cần nguyên tắc: một nền kinh tế 
thế giới nối mạng, trong đó hợp tác mạnh hơn cạnh tranh, các 
quy tắc áp dụng cho tất cả chứ không chỉ cho kẻ yếu, và phát 
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minh được hiểu là một kho báu chung. Thế giới đã đan cài quá 
chặt và quá dễ tổn thương để tiếp tục những khuôn mẫu cũ.

78



C h ư ơ n g

06

Hành tinh, sinh thái và tái sinh

Con sông nơi Mara làm việc, hồi cô còn nhỏ, có mùi dầu. Doanh 
nghiệp của cô đã mất hai mươi năm đưa nó trở về lòng sông cũ, 
từng khúc quanh một, và khi những con cá hồi đầu tiên quay lại, 
cả thành phố mở hội. Ở mỗi dự án ven bờ, luôn có một người 
đại diện ngồi cùng bàn, lên tiếng thay cho con sông và cho những 
người sẽ thừa hưởng nó sau một trăm năm nữa. Bà không phải lúc 

nào cũng đồng ý. Đôi khi bà đúng.
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ọ i  t h ứ  m à  t á c  p h ẩ m  n à y  p h á c  
t h ả o ,  c h i ế c  v ò n g ,  p h á p  l u ậ t ,  k i n h  
t ế ,  g i á o  d ụ c ,  đ ề u  đ ứ n g  t r ê n  m ộ t  
t i ề n  đ ề  m à  k h ô n g  đ a  s ố  n à o  c ó  
t h ể  b i ể u  q u y ế t  v à  k h ô n g  n g h ị  
v i ệ n  n à o  c ó  t h ể  b ã i  b ỏ : một hành

tinh còn sống. Trên một Trái Đất bị tàn phá, câu hỏi về trật 
tự tốt nhất không còn được đặt ra nữa. Vì vậy trách nhiệm với 
hành tinh không phải là một trong năm nền tảng ngang hàng 
với những nền tảng khác. Nó là nền tảng mà thiếu nó, bốn nền 
tảng còn lại không còn chỗ đứng. Chương này tập hợp những 
gì rút ra từ đó.

Những giới hạn của hành tinh

Đi ể m  x u ấ t  p h á t  l à một nhận thức có trước chính trị, vì nó 
bắt nguồn từ vật lý: hành tinh có giới hạn. Khoa học đã gọi tên 
chúng là những ranh giới chịu tải của hành tinh, sự ổn định của 
khí hậu, sự đa dạng của sự sống, sự trong sạch của nước, không 
khí và đất, và vượt quá những ranh giới ấy, hệ thống nâng đỡ 
mọi sự sống sẽ sụp đổ. Chúng ta đã làm kiệt quệ đất đai, đánh 
bắt quá mức các đại dương, chặt phá rừng và bơm khí nhà kính 
vào bầu khí quyển như thể không có ngày mai. Các loài đang 
chết đi với tốc độ tiến gần tới những làn sóng tuyệt chủng lớn 
trong lịch sử Trái Đất. Chúng ta biết điều đó, chúng ta đã biết 
từ nhiều thập niên, và chúng ta hành động như thể còn có thời 
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gian vô tận. Từ đó suy ra rằng SOLIS đối xử với các giới hạn 
đúng như bản chất của chúng: như một bức tường mà mọi hoạt 
động kinh tế và mọi tự do đều có chỗ của mình ở bên trong. Chi 
phí sinh thái bắt buộc phải được tính vào mọi mức giá, sao cho 
thứ gây hại đắt hơn thứ thân thiện. Giới hạn khai thác không 
bị phó mặc cho thị trường, mà do các nghị viện quy định và cơ 
quan kiểm tra giám sát. Điều gì một khi đã được nhận ra là giới 
hạn của sự sống còn, thì không cơn sốt kinh tế nào có thể bãi 
bỏ lại.

Tái sinh thay vì chỉ gìn giữ

Ở đ â u  đ ã  c ó quá nhiều thứ bị tàn phá, chỉ bảo vệ thôi là 
không còn đủ. Vì vậy SOLIS vượt lên trên sự gìn giữ để hướng 
tới phục hồi: không chỉ gây hại ít hơn, mà chủ động chữa lành. 
Rừng không chỉ được giữ lại, mà được trả về. Đất không chỉ 
được nâng niu, mà được bồi đắp. Sông không chỉ bớt ô nhiễm, 
mà được đưa trở về lòng cũ và trở về sự sống động của nó. 
Những phương pháp rút carbon khỏi khí quyển và đưa trở lại 
đất và rừng là một phần của sự chữa lành ấy, nhưng không thay 
thế nó. Chúng đứng bên cạnh việc tránh phát thải, chứ không 
thay chỗ cho nó. Như vậy thước đo thành công dịch chuyển từ 
thiệt hại ít nhất sang sự hồi phục lớn nhất. Một thế hệ trả lại 
cho hành tinh nhiều hơn những gì mình lấy đi sẽ đảo ngược cái 
hướng mà nhân loại từ lâu đã đối xử với thế giới sống của mình.
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Vòng tuần hoàn khép kín

Th i ê n  n h i ê n  k h ô n g  b i ế t đến rác thải. Thứ một sinh vật 
thải ra là thức ăn của sinh vật khác. SOLIS biến nguyên tắc này 
thành hình thức căn bản của hoạt động kinh tế, và trật tự kinh 
tế đã cho thấy nó được gắn vào giá cả và vào quy tắc của các 
sản phẩm như thế nào. Thay cho đường thẳng từ khai thác qua 
sử dụng đến rác thải là vòng tuần hoàn khép kín. Vật liệu được 
dùng càng lâu càng tốt, được tái sử dụng và tái chế ở chất lượng 
cao, sửa chữa đi trước thay thế, tái sử dụng đi trước tiêu dùng, 
và cả những ngành công nghiệp được kết nối sao cho phần thừa 
của ngành này thành nguyên liệu của ngành kia. Một vỏ thiết 
bị đã hết hạn dùng không bị đốt, mà được tháo rời, làm sạch và 
chuyển thành những sản phẩm mới. Điều này vượt xa việc tái 
chế. Đó là một thiết kế ngay từ đầu đã hướng tới sự lưu chuyển, 
và nó cũng thay đổi những con người sống trong nó: ai sửa chữa 
thay vì vứt bỏ sẽ lại xây dựng được mối quan hệ với đồ vật.

Nhưng vòng tròn này không chỉ quay quanh chính nó. Nó 
giữ vật chất luôn lưu chuyển, đồng thời đưa tri thức và sự thịnh 
vượng đi lên. Tuần hoàn về vật chất, tiến bộ về tinh thần: đó là 
đường xoắn ốc trong đó một nền văn minh có thể trường tồn 
mà không tự ngốn chính mình.
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Quyền của thế giới sống

SO L I S  m ở  r ộ n g  v ò n g tròn của sự quan tâm ra ngoài con 
người. Một hệ sinh thái, một dòng sông, một khu rừng không 
chỉ là tài sản và nguyên liệu. Chúng có một sức nặng riêng được 
tính đến trong các quyết định. Động vật là những sinh vật có 
cảm giác mà trật tự này, ở đâu có thể, tránh cho chúng khỏi 
đau khổ, và lối chăn nuôi biến chúng thành vật liệu đơn thuần 
không có chỗ trong nó. Ở đâu những dự án có tầm ảnh hưởng 
lớn chạm đến thế giới sống, nó có được tiếng nói thông qua 
những người đại diện được chỉ định, những người bênh vực 
quyền lợi của nó trước các nghị viện, các hội đồng đạo đức và 
các tòa án, như một người giám hộ bênh vực quyền lợi của người 
không thể tự mình lên tiếng. Và vì hành tinh cũng thuộc về các 
thế hệ tương lai, mọi sự khai thác đều phải kèm điều kiện rằng 
những người đến sau vẫn thấy nó có thể sinh sống được. Từ đó 
suy ra rằng các hội đồng đạo đức thẩm định các dự án một cách 
rõ ràng theo đòi hỏi kép này: đối với thế giới sống hiện tại và 
đối với những con người sắp đến. Một nền đạo đức chỉ nghĩ đến 
con người thì quá nhỏ bé.
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Nông nghiệp và lương thực

Kh ô n g  g ì  g ắ n  c o n người chặt chẽ với hành tinh hơn những 
gì con người ăn. Vì vậy nông nghiệp trong SOLIS làm việc cùng 
thiên nhiên chứ không chống lại nó. Đất được bồi đắp chứ 
không bị làm kiệt quệ, nhờ luân canh, tạo mùn và các hệ thống 
nông lâm kết hợp, rừng được quản lý sao cho sự đa dạng của 
chúng được giữ lại, và nguồn cá chỉ được khai thác đến mức 
chúng vẫn ổn định lâu dài. Chăn nuôi công nghiệp, thứ tạo ra 
đau khổ, ngốn đất và đè nặng lên khí hậu, sẽ được dỡ bỏ. Những 
con vật được nuôi sẽ được nuôi theo cách xứng đáng với những 
sinh vật có cảm giác. Lương thực đồng thời là một phần của 
cung ứng cơ bản. Lương thực thiết yếu là quyền được hưởng, 
và vì chi phí sinh thái nằm trong mọi mức giá, thực phẩm địa 
phương, theo mùa và thân thiện cũng là lựa chọn hiển nhiên 
ngay cả trong hàng hóa tự chọn, chứ không phải món xa xỉ đắt 
tiền. Như vậy việc ăn uống bắt đầu bằng sự tôn trọng: với thiên 
nhiên, với loài vật và với chính cơ thể mình.

Năng lượng và tương lai xa

Nề n  t ả n g  v ậ t  c h ấ t của một nền văn minh lâu bền là năng 
lượng không ngốn hành tinh. Vì vậy SOLIS dựa vào những hệ 
thống năng lượng tái tạo, phi tập trung và có sức chống chịu: 
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mặt trời, gió, nước và địa nhiệt, được nối với nhau bằng các kho 
lưu trữ và những lưới điện thông minh cân bằng các dao động. 
Thông qua các quỹ, nó đầu tư vào những gì có thể đưa xa hơn 
nữa, từ năng lượng nhiệt hạch đến những kho lưu trữ hôm nay 
chưa có, mà không xây hiện tại trên những lời hứa. Nhiên liệu 
hóa thạch được thay thế hoàn toàn. Và năng lượng không chỉ 
được sản xuất theo cách khác, mà còn được tiêu dùng ít hơn. 
Một sản phẩm bền suốt đời, một thành phố có những quãng 
đường ngắn, một lưới điện không lãng phí gì, tiết kiệm nhiều 
hơn bất kỳ nhà máy nào có thể sản xuất.

Việc cung ứng được phân tán không chỉ có lý do sinh thái. 
Một nguồn cung phân tán đỡ được những sự cố có thể quật ngã 
một nguồn cung tập trung. Nếu một phần hỏng, những phần 
khác gánh thay, và không nút đơn lẻ nào nắm trong tay việc 
cung ứng cho cả xã hội. Như vậy sự cần thiết sinh thái gặp gỡ 
logic của toàn bộ tác phẩm: không độc quyền trên một nguồn 
lực trung tâm, mà là một mạng lưới mạnh chính nhờ sự phân 
tán của nó. Trên nền tảng ấy, một hành tinh đang hồi phục 
và một nguồn năng lượng không ngốn nó, tương lai xa mà tác 
phẩm này nói tới mới thật sự trở nên khả dĩ. Ở đây chúng ta 
không cứu “Trái Đất”. Trái Đất không có chúng ta vẫn xoay xở 
được. Chúng ta cứu chính mình.
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C h ư ơ n g

07

Giáo dục và tri thức

Năm ba mươi chín tuổi, Mara bắt đầu đi học lại: thổ nhưỡng học, 
vì không hiểu đất thì không thể hiểu con sông. Không ai hỏi vì sao 
cô làm việc ấy ở tuổi ba mươi chín. Khóa học không tốn gì, doanh 
nghiệp cho cô thời gian, và cuối cùng trong hồ sơ năng lực của 
cô không ghi điểm số nào, mà ghi những gì giờ đây cô làm được. 
Con gái cô, Ida, mười sáu tuổi, cùng năm ấy ngồi trong một lớp 
học đang học cách đặt câu hỏi với mọi thứ quyền uy. Kể cả trật tự 

mà em đang sống. Kể cả cuốn sách này.
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ã y  h ì n h  d u n g  m ộ t  t h ế  g i ớ i  t r o n g  
đ ó  k h ô n g  đ ứ a  t r ẻ  n à o  c ò n  p h ả i  
n ó i : mình không được đi học. Mình quá 
nghèo. Mình quá dốt. Mình quá già. Mình 
quá khác người. Trong thế giới ấy, giáo dục 
không phải là xa xỉ, không phải là kinh

doanh và không phải là công cụ của quyền lực. Nó là một quyền 
cơ bản của con người, không thể thiếu như nước, thức ăn và sự 
an toàn. Đó là thế giới mà chương này mô tả, đồng thời là nơi 
quyết định một trật tự nhào nặn ra thần dân hay những con 
người có thể kiểm tra chính nó.

Giáo dục như một quyền và một nền móng

Tr o n g  SOLIS,  g i á o  d ụ c là một quyền cơ bản, và quy định 
này xuất phát từ nhận thức rằng giáo dục vượt xa việc truyền 
đạt kiến thức. Nó là lối vào thông tin, là khả năng suy ngẫm, là 
cơ hội phát triển và là chìa khóa cho quyền tự quyết, sự tham dự 
và phẩm giá. Thiếu nó, con người vẫn lệ thuộc và dễ tổn thương, 
sự nghèo khó tự tái sinh từ thế hệ này sang thế hệ khác, và bất 
bình đẳng được truyền lại. Ai bảo đảm giáo dục là cùng lúc bảo 
đảm mọi quyền khác. Ai từ chối nó là lấy đi của con người nền 
móng cho tự do của họ.

Việc tiếp cận là tự do và không có rào cản. Mỗi người đều 
có quyền được giáo dục, và từ lúc chào đời, vì giáo dục không 
bắt đầu ở trường học, mà trong gia đình và trong cộng đồng, và 
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nó không kết thúc bằng một tấm bằng, mà đồng hành suốt cả 
cuộc đời. Một người mẹ đang mang thai được tiếp cận tư vấn và 
tài liệu học tập. Một thiếu niên khuyết tật có những hệ thống 
học tập nuôi dưỡng thế mạnh và bù đắp rào cản của em. Một 
người lớn tuổi có thể học thêm miễn phí về ngôn ngữ, kỹ thuật 
và những chủ đề mới.

Vì không phải ai cũng học như nhau, hệ thống giáo dục có 
thể thích ứng. Nó tính đến những con đường học khác nhau, 
tôn trọng sự đa dạng văn hóa và không coi khuyết tật là sự thiếu 
hụt, mà là những biến thể của trải nghiệm con người. Các nền 
tảng số, không gian học tập chung và sự đồng hành chuyên môn 
bảo đảm rằng nội dung được biên soạn linh hoạt và may đo 
cho những nhu cầu đặc biệt. Những rào cản nhân tạo biến mất. 
Không có chi phí nào khiến giáo dục thành đặc quyền của người 
khá giả, không có hàng rào tuyển sinh nào khiến cơ hội phụ 
thuộc vào xuất thân và quan hệ, và không có sự phân biệt nào 
loại trừ các nhóm thiểu số một cách có hệ thống. Một thiếu nữ 
đặc biệt có năng khiếu từ một gia đình nghèo không phải mắc 
nợ để đi học đại học. Một người công nhân muốn tìm hướng đi 
mới ở tuổi năm mươi không bị bộ máy quan liêu cản trở. Một 
người tị nạn ngay lập tức được tiếp cận ngôn ngữ và việc học, 
thay vì phải xếp hàng chờ đợi nhiều năm.

Điều này được nâng đỡ bởi một hạ tầng giáo dục do cộng 
đồng cùng gánh vác, gồm trường học, thư viện, trung tâm học 
tập và nền tảng số, vì giáo dục được coi là một lợi ích chung 
chứ không phải hàng hóa. Nó thuộc về cung ứng cơ bản mà ai 
cũng được hưởng. Nội dung của nó có cơ sở khoa học, được suy 
xét về đạo đức và được trình bày đa dạng. Như vậy ngay từ đầu 
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đã có một ranh giới mà chương này sẽ quay lại: không nhồi sọ, 
không tuyên truyền và không áp đặt những ý kiến “đúng đắn”.

Học tập suốt đời

Tr o n g  p h ầ n  l ớ n  c á c xã hội ngày nay, việc học được tổ chức 
như một giai đoạn khép kín của đời người: trước là trường học, 
rồi đào tạo nghề, sau đó là đời sống làm việc, và thế là con người 
được coi như đã hoàn tất. Trong một thế giới thay đổi nhanh 
chóng, quan niệm ấy là tai hại, vì đứng yên là thụt lùi, và kiến 
thức của hôm qua không đủ để giải quyết vấn đề của ngày mai. 
SOLIS xuất phát từ chỗ việc học không bao giờ dừng lại. Không 
phải vì con người phải không ngừng tối ưu hóa bản thân, mà vì 
học tập là một phần của làm người, là sự biểu hiện của tò mò, 
trưởng thành và kết nối.

Vì vậy mỗi người suốt đời đều được tiếp cận một phổ rộng 
các cơ hội học tập, cả những cơ sở chính quy lẫn những hình 
thức không chính quy và những con đường tự định hướng. Một 
người thợ ở tuổi bốn mươi muốn học thêm về kiến trúc bền 
vững sẽ tìm thấy những khóa học mở và người hướng dẫn. Một 
người quay lại sau nhiều năm nhận được những chương trình 
giúp họ bắt kịp. Một thiếu nữ có một mối quan tâm hiếm hoi 
sớm được làm việc cùng các nhà nghiên cứu. Ở đây việc học 
không phải là vết nhơ cũng không phải biểu tượng địa vị, mà 
là một phần hiển nhiên của cuộc sống. Không ai bị chế giễu vì 
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đến tuổi già vẫn còn học, và không ai bị gạt ra vì việc học của 
họ diễn ra không chính quy.

Để điều này khả thi, thế giới việc làm phải khuyến khích 
việc học chứ không trừng phạt nó. Trong nhiều công việc ngày 
nay, học thêm là một gánh nặng riêng, không có thời gian và 
không có phương tiện. Trong SOLIS, các doanh nghiệp có nghĩa 
vụ tạo điều kiện cho việc học liên tục, giờ làm việc được sắp 
xếp sao cho có chỗ cho những giai đoạn học tập, và những vai 
trò, con đường mới hình thành qua sự phát triển suốt đời chứ 
không qua một tấm bằng duy nhất. Một người điều dưỡng giàu 
kinh nghiệm muốn chuyển sang ngành robot sẽ được hỗ trợ chứ 
không bị cản trở. Những giai đoạn học tập được bảo đảm, vì 
cung ứng cơ bản không phụ thuộc vào việc làm có lương, nên 
không ai phải mắc nợ vì học hành. Thay cho một tấm bằng định 
đoạt về một con người suốt đời là một hồ sơ năng lực lớn dần 
lên về những gì người đó làm được. Các dự án, kinh nghiệm, 
đóng góp cho cộng đồng và các kỳ thi chính quy được tính như 
nhau, và không cánh cửa nào đóng lại mãi mãi chỉ vì một kỳ thi 
năm mười bảy tuổi không thành. Như vậy hình thành một xã 
hội vẫn tò mò ở mọi lứa tuổi và cùng nhau trở nên khôn ngoan 
hơn, biết thích ứng hơn.

Tiếp cận tri thức và minh bạch

Tr o n g  t h ờ i  đ ạ i  t h ô n g tin, tri thức còn hơn cả quyền lực. 
Nó là nền tảng của sự sống còn, của phát minh và của tự do. 
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Vậy mà trong hầu hết các hệ thống ngày nay, nó không tự do, 
mà bị giấu sau những bức tường thu phí, bị đóng băng trong 
các bằng sáng chế, bị tích trữ trong các độc quyền dữ liệu và bị 
các chính phủ cũng như tập đoàn biến thành công cụ. SOLIS 
đối xử với tri thức như một của chung, không phải vì lãng mạn, 
mà vì cần thiết, bởi một xã hội chia sẻ tri thức thì có sức chống 
chịu hơn, sáng tạo hơn và công bằng hơn.

Vì thế SOLIS duy trì những hệ thống tri thức mở, đa ngôn 
ngữ và không rào cản, giúp tiếp cận các phát hiện khoa học, 
các thành tựu kỹ thuật, các nguồn sử liệu và các tác phẩm văn 
hóa, được bổ sung bằng những trung tâm tri thức tại chỗ để 
cả những người không có hạ tầng số cũng tiếp cận được. Nhờ 
vậy một cộng đồng làng có thể tiếp cận cùng trình độ hiểu 
biết y học như một phòng thí nghiệm nghiên cứu, và một thiếu 
niên được tiếp cận tài liệu giảng dạy của những trường đại 
học tốt nhất. Những gì cộng đồng cùng gánh vác thì thuộc về 
cộng đồng. Các công trình, dữ liệu và phương pháp của những 
nghiên cứu được tài trợ chung đều được công khai tự do, điều 
này nhân lên sức sáng tạo, tránh trùng lặp vô ích và tạo ra lòng 
tin.

Phát minh của cá nhân vẫn được bảo vệ, nhưng không phải 
bằng cái giá của công chúng. Như trật tự kinh tế đã quy định, 
ai phát minh sẽ nhận được sự ghi nhận và một khoản thu từ 
lợi ích của phát minh, trong khi bản thân phát minh sau một 
thời hạn thích đáng sẽ mở cho tất cả. Trong những lĩnh vực như 
y học, công nghệ môi trường và cung ứng cơ bản, công chúng 
được ưu tiên ngay từ đầu. Một doanh nghiệp phát triển một 
hoạt chất sẽ được tôn vinh vì điều đó, nhưng trong một cuộc 
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khủng hoảng y tế, hoạt chất ấy mở cho tất cả những ai cần đến. 
Như vậy tri thức không trở thành hàng hóa, mà vẫn là một sức 
sống mở cho tất cả, một trường hợp áp dụng sự minh bạch mà 
SOLIS cũng đòi hỏi ở chính các thể chế của mình.

Sáng tạo và tư duy phản biện

Tr o n g  n h i ề u  h ệ  t h ố n g giáo dục ngày nay, thông điệp 
ngầm là hãy tiếp nhận những gì được đưa ra và tái hiện chúng 
cho đúng. Sự thích nghi được thưởng, sự khác biệt thì không. 
Trong một thế giới ngày càng phức tạp, như thế là không đủ. 
Một xã hội cần những con người nhìn thấy lối đi mới, đặt câu 
hỏi với những khuôn mẫu cũ và xem xét vấn đề từ những góc 
nhìn khác thường. Vì vậy SOLIS hiểu giáo dục không phải là 
một kho chứa kiến thức, mà là một không gian để suy nghĩ và 
khám phá, nơi vấn đề không chỉ là cái gì, mà cũng là như thế 
nào và vì sao.

Vì vậy ngay từ nhỏ trẻ em không chỉ học dữ kiện, mà học 
phương pháp: phân tích một tình huống, nhận ra khuôn mẫu 
và mâu thuẫn, đặt câu hỏi chính xác và phân biệt nguyên nhân 
bề mặt với nguyên nhân sâu xa hơn. Một sự kiện lịch sử không 
bị kiểm tra học thuộc, mà được cùng tìm hiểu: vì sao nó xảy ra, 
đã có những góc nhìn nào, điều gì có thể diễn ra khác đi và có 
những điểm tương đồng nào với hiện tại. Sáng tạo ở đây không 
bị coi là phần trang trí thêm, mà là một năng lực cốt lõi trong 
nghệ thuật và khoa học cũng như trong kinh tế và đời thường: 
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khả năng kết nối những điều bất ngờ, chịu đựng sự bất định và 
dám làm điều mới mà không sợ sai lầm. Một hệ thống giáo dục 
làm như vậy không đổ đầy những chiếc bình, mà thắp lên một 
ngọn lửa. Nó cho phép thách thức người dạy, để các dự án thất 
bại mà vẫn có giá trị, và không đo việc đánh dấu kiến thức đã 
học, mà đo việc tự tìm ra lời giải của riêng mình.

Sự trưởng thành để đặt câu hỏi cả với SOLIS

Ở đ â y  c ó  m ộ t quy định mang tính quyết định cho cả tác 
phẩm. Tư duy phản biện mà dừng lại trước trật tự hiện hành 
thì không phải là tư duy phản biện, mà là điều ngược lại. Vì 
vậy giáo dục trong SOLIS dạy một cách rõ ràng việc đặt câu 
hỏi với mọi quyền uy, kể cả chính SOLIS, các thể chế và những 
người nắm chức vụ của nó. Nó không chỉ truyền cho con người 
những giá trị của trật tự, mà cả những công cụ để nhận ra trật 
tự có xứng với những giá trị ấy hay không, và để thay đổi hay 
bãi bỏ nó nếu nó không xứng. Chính ở đó nằm sự bảo vệ mạnh 
nhất chống lại việc mọi trật tự đông cứng thành giáo điều và 
chống lại sự thao túng không gian công cộng mà chương về trật 
tự của quyền lực đã nói tới. Một dân chúng đã học cách kiểm 
tra nguồn tin, so sánh góc nhìn và chất vấn quyền lực thì không 
để bị cai trị. SOLIS không đòi hỏi công dân của mình sự phục 
tùng, mà đòi hỏi khả năng phán đoán, và vì thế chấp nhận bị 
đo bằng chính khả năng ấy và nếu cần thì bị nó bác bỏ.
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Giáo dục đạo đức

Tr o n g  m ộ t  t h ờ i  đ ạ i mà công nghệ, quyền lực và tri thức 
tạo ra những đòn bẩy ngày càng lớn, coi đạo đức như một môn 
học phụ là không đủ. Ngày nay một cá nhân có thể làm tê liệt 
các hệ thống, thay đổi mã di truyền hay qua chuỗi cung ứng và 
dòng dữ liệu tác động đến cuộc sống của hàng triệu người. Nếu 
những đòn bẩy ấy nằm trong tay những người chỉ nghĩ đến bản 
thân, kết cục sẽ là bất công và hủy hoại. Vì vậy SOLIS không 
biến giáo dục đạo đức thành một chương trình đặc biệt, mà 
thành nền móng xuyên suốt mọi lĩnh vực.

Sự suy xét đạo đức được lồng vào mọi ngành. Trong khoa 
học tự nhiên, đó là trách nhiệm đối với môi trường và hệ quả, 
trong kinh tế là sự công bằng và bền vững, trong y học là quyền 
của người bệnh và sự tiếp cận công bằng, trong kỹ thuật là câu 
hỏi về sự lạm dụng. Mỗi môn học đều chứa sự suy ngẫm về trách 
nhiệm, và mỗi dự án đều cân nhắc hệ quả đạo đức của nó chứ 
không chỉ lợi ích. Ai trong giờ học xây dựng một ứng dụng sẽ 
đồng thời hỏi nó có ích cho ai, gây nguy hiểm cho ai và điều 
gì xảy ra nếu nó bị lạm dụng. Nền giáo dục này bắt đầu sớm. 
Ngay từ nhỏ trẻ em học cách cân nhắc hệ quả hành động của 
mình, đặt mình vào vị trí người khác và nhận trách nhiệm, bằng 
cách cùng nhau xây dựng quy tắc, giải quyết xung đột và bàn 
về những tình huống khó xử thật sự. Và nó biến sự đối thoại 
về đạo đức thành điều bình thường, trong trường học, truyền 
thông và khu dân cư, vì một xã hội lành mạnh không sợ, mà 
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cần những câu hỏi về cuộc sống tốt đẹp, về trách nhiệm với các 
thế hệ tương lai và về giới hạn của tự do.

Giáo dục, không phải huấn luyện phản xạ

Đế n  đ â y  n ả y  ra một ý kiến phản bác mà SOLIS coi trọng 
và không lấp liếm. Một xã hội nhào nặn thế hệ trẻ theo những 
giá trị mà nó sống nhờ luôn có nguy cơ biến giáo dục thành 
huấn luyện phản xạ, biến việc hun đúc sự trưởng thành thành 
việc thuần hóa để phục tùng. SOLIS từ chối đúng bước ấy, vì 
đó sẽ là nét độc đoán mà toàn bộ trật tự đang chống lại. Ranh 
giới nằm ở một điểm duy nhất. Một xã hội được phép giáo dục 
thế hệ sau theo những giá trị nâng đỡ nó, nhưng chỉ theo một 
hình thức giữ được khả năng kiểm tra và bác bỏ những giá trị 
ấy. Vì vậy giáo dục đạo đức trong SOLIS không cấy vào những 
niềm tin “đúng đắn” cố định. Nó rèn luyện sự phán đoán đạo 
đức độc lập, khả năng đo cả SOLIS bằng chính những thước đo 
của nó. Sự hun đúc để con người tự do là giáo dục. Sự hun đúc 
trói buộc con người là nhồi sọ. Chỉ cái thứ nhất mới phù hợp 
với các nền tảng của trật tự này.

Mạng lưới tri thức toàn cầu

Nh ữ n g  c â u  h ỏ i  l ớ n của thế kỷ này, khí hậu, năng lượng, 
sức khỏe, hòa bình, công nghệ, không biết đến biên giới và đòi 
hỏi những câu trả lời toàn cầu. Những câu trả lời như vậy chỉ 
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hình thành khi tri thức được kết nối tự do vượt qua quốc gia, 
văn hóa và ngành học. Vì vậy trong SOLIS, trường học, đại học 
và trung tâm nghiên cứu không phải là những hòn đảo biệt lập, 
mà là một phần của một mạng lưới toàn cầu chia sẻ dữ liệu và 
phương pháp, cùng gánh vác những dự án chung và hình thành 
những cộng đồng người học và người dạy vượt qua biên giới. 
Một trường học ở châu lục này cùng một trường học ở châu lục 
khác làm một dự án trồng lại rừng, và qua đó kết nối hiểu biết 
về cây cỏ tại chỗ, dữ liệu khí hậu và kỹ thuật thành một mô 
hình có tác dụng ở cả hai vùng.

Ở đây “toàn cầu” trong SOLIS không có nghĩa là “phương 
Tây”, mà là đa dạng và làm giàu cho nhau. Tri thức có giá trị 
không chỉ là tri thức của các trường đại học lớn, mà còn là tri 
thức của các cộng đồng bản địa về hệ sinh thái, của các nền văn 
hóa thủ công về những sản phẩm bền lâu và của các phong trào 
nghệ thuật về sự biểu đạt và biến đổi. Như vậy một dự án về 
nước uống sạch có thể kết hợp công nghệ cao, những phương 
pháp truyền thống và thiết kế khéo léo thành một giải pháp 
thích ứng với từng nơi, áp dụng được ở mọi nơi và tôn trọng 
văn hóa. Bằng cách này, con người không chỉ học về những nền 
văn hóa khác, mà học cùng họ và học từ họ, và từ đó hình thành 
óc phán đoán liên văn hóa tạo ra lòng tin ở nơi người khác 
dựng tường. Như vậy tri thức trở thành một mạng lưới toàn cầu 
những đốm sáng soi sáng cho nhau.
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08

Sức khỏe và an sinh

Khi cha của Mara nhận chẩn đoán, không có hóa đơn nào, không 
có danh sách chờ nào và không có câu hỏi liệu còn đáng hay không. 
Có một nữ bác sĩ đọc đề xuất của cỗ máy, giải thích nó và phản 
bác nó. Có một căn phòng trong nhà được Jonas cùng một nhóm 
điều dưỡng sắp xếp lại, và đóng góp được ghi nhận cho những giờ 
cả nhà ngồi bên giường bệnh. Và sau cùng, có một cuộc chia tay 

không đau đớn, tại nhà, với con sông trước cửa sổ.
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ã y  h ì n h  d u n g  m ộ t  t h ế  g i ớ i  t r o n g  
đ ó  k h ô n g  a i  s ợ  đ a u  ố m ,  v ì  a i  c ũ n g  
b i ế t : mình sẽ được chăm sóc, mình sẽ được 
coi trọng, và mình không đơn độc. Ngược 
lại, trong hầu hết các hệ thống ngày nay, sức 
khỏe là một rủi ro và một khoản chi phí,

một sân chơi giữa các hãng bảo hiểm, ngành công nghiệp và 
chính trị. Ai có tiền thì được chữa trị. Ai có ít thì nhận khẩu 
phần hạn chế và danh sách chờ. Ai xui xẻo thì cuối cùng chẳng 
nhận được gì. SOLIS đoạn tuyệt với logic ấy. Sức khỏe không 
phải là sản phẩm thị trường, mà là một quyền, một quyền con 
người không thể thương lượng và không mang tính thương mại, 
và như trật tự kinh tế đã quy định, nó thuộc về những quyền 
được hưởng mà ai cũng có mà không cần đáp lại.

Chăm sóc sức khỏe cho tất cả

Sự  t i ế p  c ậ n  n h ư nhau cho mọi người và có chất lượng cao, 
và nó được thiết kế một cách nhân văn và toàn diện. Một sự 
chăm sóc toàn diện không chỉ chữa triệu chứng, mà hiểu được 
nguyên nhân của chúng. Nó không chỉ thấy cơ thể, mà cả tâm 
hồn, trí óc và môi trường. Vì vậy một người công nhân bị đau 
lưng mãn tính không chỉ nhận thuốc giảm đau, mà được tiếp 
cận vật lý trị liệu, phòng ngừa liên quan đến công việc và sự 
đồng hành tâm lý, vì sức khỏe là hơn cả việc vận hành được. 
Ngay từ đầu, phòng ngừa, sức khỏe tinh thần và hỗ trợ xã hội 
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đều thuộc về sự chăm sóc ấy, vì sức khỏe không chỉ phụ thuộc 
vào gen và lối sống, mà còn vào sự an toàn, cộng đồng và ý nghĩa. 
Vì vậy ngành y tế làm việc cùng công tác xã hội, giáo dục và các 
mạng lưới khu dân cư. Một người mẹ trẻ bị trầm cảm sau sinh, 
bên cạnh sự giúp đỡ y tế, nhận được một mạng lưới gồm những 
bậc cha mẹ khác, sự tư vấn và đồng hành, và cô được nhìn nhận 
như một con người trọn vẹn, chứ không phải một ca bệnh.

Tất cả được duy trì bằng phần chung, thứ bảo đảm công 
bằng và ổn định. Chăm sóc y tế cơ bản được gánh vác trong 
tinh thần tương trợ, được quản lý minh bạch và không biết đến 
nền y tế hai hạng hay nỗi sợ mất kế sinh nhai vì một hóa đơn. 
Bác sĩ, điều dưỡng và nhà trị liệu làm việc theo nhóm. Sự chăm 
sóc đến được thành thị và nông thôn như nhau, qua các trung 
tâm tại chỗ, phòng khám lưu động và khám chữa bệnh từ xa, 
và con người được cùng lên tiếng khi quyết định về nguồn lực, 
thứ tự ưu tiên và những phương pháp mới. Các doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ tự chọn được phép tồn tại, nhưng không bao 
giờ được làm xói mòn hệ thống cơ bản hay tạo ra những thế 
giới song song đặc quyền, vì thị trường kết thúc ở nơi sự sống 
bắt đầu. Như vậy sức khỏe trở thành một của chung và là sự thể 
hiện trạng thái đạo đức của một xã hội.

Phòng ngừa thay vì sửa chữa

Tr o n g  h ầ u  h ế t  c á c hệ thống y tế ngày nay, cùng một khuôn 
mẫu lặp đi lặp lại. Con người sống trong những điều kiện không 
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lành mạnh, đổ bệnh, và chỉ khi đó hệ thống mới phản ứng, 
muộn màng, tốn kém và chạy theo sau. Nó giống như một đội 
cứu hỏa chỉ đến khi ngôi nhà đã cháy, thay vì lo cho những ngôi 
nhà được xây an toàn. SOLIS không hiểu sức khỏe như một 
xưởng sửa chữa, mà như một quá trình chủ động, nhìn xa, bắt 
đầu từ nơi bệnh tật nảy sinh. Phòng ngừa ở đây không chỉ là 
lời kêu gọi sống lành mạnh hơn. Nó là việc sắp đặt toàn bộ môi 
trường sao cho sức khỏe trở thành điều bình thường, và nhận ra 
vấn đề sớm, trước khi chuyện nhỏ hóa thành chuyện lớn. Một 
thiếu niên bắt đầu thu mình lại sớm tìm được sự gắn kết, trước 
khi những khuôn mẫu trầm cảm bén rễ. Một nữ nhân viên chịu 
áp lực nặng nề kịp thời nhận được những mô hình làm việc 
khác, trước khi kiệt sức.

Như vậy sức khỏe là một nhiệm vụ xuyên suốt, không bị đổ 
lên vai cá nhân, mà được xã hội gánh vác. Quy hoạch đô thị 
tạo ra không gian xanh, không khí sạch và những con đường an 
toàn. Thế giới việc làm lo cho giờ giấc lành mạnh và sự cùng 
quyết định. Các hệ thống lương thực biến lựa chọn lành mạnh 
thành chuẩn mực vừa túi tiền, giáo dục ngay từ nhỏ truyền dạy 
những gì làm mạnh thân thể và tinh thần, và các hoạt động giải 
trí dễ tiếp cận cho tất cả. Như vậy phòng ngừa trở thành một 
phần hiển nhiên của đời sống hằng ngày, từ những lần khám 
đơn giản, sự tư vấn dễ tiếp cận đến những hoạt động vận động 
và dinh dưỡng phù hợp với con người, thay vì giám hộ họ. Một 
thành phố như vậy mang đến vận động như niềm vui chứ không 
phải áp lực, bữa ăn lành mạnh ở trường học và doanh nghiệp, và 
thời gian để nghỉ ngơi, và các doanh nghiệp có được những con 
người khỏe mạnh, có động lực thay vì lực lượng lao động kiệt 
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quệ. Phòng ngừa không chỉ tiết kiệm nguồn lực, nó tiết kiệm 
đau khổ, và nó làm cho hệ thống linh hoạt và bền lâu hơn, vì nó 
nhận ra các diễn biến từ sớm, thay vì chạy theo các thảm họa.

Sức khỏe tinh thần

Ở n h i ề u  x ã  h ộ i , sức khỏe tinh thần bị coi là chuyện riêng, 
là một vết nhơ tốt hơn nên im lặng, với hệ quả là sự kỳ thị, nỗi 
xấu hổ, sự cô lập và những danh sách chờ quá tải. SOLIS đảo 
ngược hình ảnh ấy. Sức khỏe tinh thần quan trọng ngang với 
sức khỏe thể chất, nó là vấn đề của xã hội chứ không chỉ của cá 
nhân, và nó không chỉ được chú ý khi ai đó gục ngã, mà ngay 
từ đầu đã được tính đến và chăm sóc.

Mỗi người đều có quyền được hỗ trợ tâm lý, không có rào 
cản quan liêu, không có chi phí gây khánh kiệt, không phải 
chờ nhiều tháng và không phải sợ bị kỳ thị. Thuộc về quyền 
ấy là những dịch vụ tư vấn và chăm sóc phủ khắp, những sự 
trợ giúp khủng hoảng luôn liên lạc được và những hệ thống hỗ 
trợ nhiều bậc, từ tư vấn phòng ngừa đến trị liệu chuyên sâu. 
Một cô gái trẻ có những triệu chứng lo âu ban đầu được tiếp 
cận ngay lập tức, chứ không phải sau nhiều tháng. Hơn nữa, 
sức khỏe tinh thần không chỉ là chuyện của bệnh viện, mà là 
một vấn đề xuyên suốt được tính đến ở mọi nơi. Ở trường học, 
điều đó diễn ra qua các chương trình về sức bật, chánh niệm và 
một bầu không khí cởi mở để trò chuyện, cũng như qua những 
người đáng tin cậy. Trong thế giới việc làm, nó diễn ra qua việc 
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bắt buộc phòng ngừa quá tải, giờ giấc linh hoạt và những người 
quản lý được đào tạo về trách nhiệm của họ đối với tâm hồn 
người dưới quyền. Trong các cộng đồng, nó diễn ra qua những 
trung tâm trong khu dân cư và những nơi tìm đến dễ dàng.

Điều đó đòi hỏi một bầu không khí xã hội cởi mở, trong đó 
người ta được nói rằng mình không ổn, và không bị gạt đi bằng 
lời bảo hãy tự gồng mình lên, mà được lắng nghe. Bởi nhiều 
gánh nặng ngày nay, kiệt sức, trầm cảm, cô đơn, lo âu, không 
phải là điểm yếu cá nhân, mà là hệ quả của hệ thống: của sự 
quá tải, cô lập và mất ý nghĩa. Một trật tự thừa nhận điều đó 
và tạo ra những cấu trúc vừa phòng ngừa vừa chữa lành sẽ cho 
phép con người được là con người, đồng thời tránh cho chính 
nó những chi phí nặng nề của nỗi đau bị dồn nén.

Sức khỏe xã hội và cộng đồng

Kh i  n ó i  v ề  s ứ c khỏe, người ta nghĩ đến cơ thể và có lẽ đến 
tâm hồn. Tuy nhiên còn có một chiều kích thứ ba, thường vô 
hình: sức khỏe xã hội, tức câu hỏi một con người gắn kết với 
người khác đến mức nào. Nghiên cứu ở đây rất rõ ràng. Sự cô 
đơn gây hại cho sức khỏe ở mức có thể so với hút thuốc, và 
những người được hòa nhập xã hội sống lâu hơn và khỏe mạnh 
hơn. Cộng đồng không phải là một thứ thêm vào cho dễ chịu, 
mà là một nhu cầu cơ bản về sinh học, tinh thần và văn hóa, và 
SOLIS biến điều đó thành nhiệm vụ của hệ thống.
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Trong SOLIS, cộng đồng không hình thành ngẫu nhiên, mà 
được chủ động kiến tạo và bảo vệ. Kiến trúc, quy hoạch đô thị 
và không gian công cộng được bố trí sao cho gặp gỡ và giúp đỡ 
lẫn nhau trở nên dễ dàng. Các hội nhóm, mạng lưới và những cơ 
hội trao đổi dễ tiếp cận được dành chỗ và được hỗ trợ, và những 
nơi như công viên, thư viện và trung tâm cộng đồng vẫn rộng 
mở và không bị thương mại hóa. Ở đây cô đơn không bị coi là 
nỗi xui xẻo riêng, mà là một vấn đề xã hội được đối phó có chủ 
đích: bằng việc chú ý xem sự cô lập nảy sinh ở đâu, chẳng hạn 
ở người già, người nuôi con một mình hay người mới chuyển 
đến, và bằng những chương trình tạo ra sự gắn kết. Một bà cụ 
có con cái sống ở xa nhờ vậy vẫn là một phần của mạng lưới 
giữa các thế hệ, nơi bà góp kinh nghiệm của mình và đồng thời 
tìm được sự nâng đỡ.

Gắn liền với điều đó là một cách hiểu khác về sức mạnh. Ở 
nơi nhiều xã hội ngày nay dạy rằng ai cũng phải lo cho bản thân 
và không được tỏ ra yếu đuối, SOLIS khẳng định rằng sức mạnh 
thật sự mọc lên từ sự gắn kết, lòng trắc ẩn và sự hợp tác. Vì 
vậy trẻ em không chỉ học kiến thức chuyên môn, mà học cách 
ứng xử với cảm xúc, làm việc nhóm và nhận lấy trách nhiệm. 
Sự chăm sóc không bị hạ thấp như một công việc thấp kém, mà 
được trân trọng và được trả công như một đóng góp. Một xã 
hội vun đắp cộng đồng thì ổn định hơn, hòa bình hơn và sáng 
tạo hơn, vì con người đỡ lấy nhau. Và như mọi trật tự tốt, nó 
tự đo mình bằng cách nó đối xử với những người yếu nhất, chứ 
không phải bằng việc những người mạnh nhất tỏa sáng ra sao.
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Hệ thống y tế số

Gắ n  v ớ i  v i ệ c  s ố hóa y học là cả hy vọng lẫn nỗi sợ: hy vọng 
về những chẩn đoán tốt hơn và sự tiếp cận dễ dàng hơn, nỗi 
sợ về lạm dụng dữ liệu và sự tự động hóa lạnh lùng. SOLIS đi 
một con đường rõ ràng ở đây, theo các nguyên tắc của toàn bộ 
trật tự. Công nghệ là công cụ phục vụ con người, không phải 
kẻ thống trị con người. Nó mở rộng những gì con người làm 
được, nhưng không bao giờ thay thế những gì chỉ con người 
làm được: lòng trắc ẩn, sự hiện diện và mối quan hệ.

Mỗi người có một hồ sơ sức khỏe số tập hợp mọi thông tin 
chủ yếu, được mã hóa an toàn, lưu trữ phi tập trung và chỉ được 
mở khi có sự đồng ý của người đó. Trong tình huống khẩn cấp, 
lực lượng cứu hộ được truy cập có giới hạn vào những dữ liệu 
liên quan, mà không soi rọi toàn bộ hồ sơ. Như vậy quyền làm 
chủ dữ liệu, như trật tự này đòi hỏi nói chung, nằm ở chính con 
người chứ không ở một bên khai thác tư nhân. Trí tuệ nhân 
tạo hỗ trợ hệ thống ở nhiều tầng, trong việc phân tích kết quả 
xét nghiệm, phát hiện sớm những bệnh hiếm và những khuyến 
nghị cá nhân, nhưng nó không bao giờ là cấp quyết định. Áp 
dụng những quy tắc mà chương về kỹ thuật đặt ra cho mọi trí 
tuệ nhân tạo. Sự giám sát của con người là bắt buộc, các quyết 
định không bị tự động hóa một cách mù quáng, và người bệnh 
có quyền hiểu, chất vấn và từ chối một khuyến nghị. Một nữ 
bác sĩ kiểm tra đề xuất, trao đổi về nó và giải thích các phương 
án khác, thay vì làm theo nó. Khám chữa bệnh từ xa, các dịch 
vụ lưu động và thiết bị đeo được vượt qua khoảng cách, để cả 
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những người ở vùng xa xôi cũng được tiếp cận sự chăm sóc hiện 
đại và một người bệnh mãn tính kịp thời được giúp đỡ nhờ 
một thiết bị nối mạng. Nhưng trong tất cả những điều ấy vẫn 
có một giới hạn. Công nghệ có thể giải thích, theo dõi và cải 
thiện, nhưng nó không thể nắm một bàn tay, không thể an ủi 
và không thể hiểu làm người nghĩa là gì. Các hệ thống số tạo 
ra thời gian, tầm với và độ chính xác, nhưng trái tim của việc 
chữa lành và chăm sóc vẫn là mối quan hệ giữa người với người.

Mạng lưới y tế toàn cầu

Th ế  g i ớ i  n g à y  n a y chứa một mâu thuẫn: bệnh tật không 
biết đến biên giới, nhưng các hệ thống y tế thì biết rất rõ. Khi 
một loại virus bùng phát, một chất độc môi trường thoát ra 
hay một mối nguy sinh học đe dọa, các quốc gia thường phản 
ứng bằng cách đóng cửa, đổ lỗi và chạy theo logic lợi thế quốc 
gia, và điều đó làm mất thời gian, sinh mạng và lòng tin. SOLIS 
khẳng định rằng sức khỏe luôn mang tính toàn cầu, vì những 
gì xảy ra ở đâu đó đều liên quan đến tất cả, và xây dựng những 
cấu trúc vận hành vượt lên trên quốc gia và động cơ lợi nhuận.

Thuộc về đó là những hệ thống cảnh báo sớm được nối mạng 
quốc tế, ghi nhận sớm và chia sẻ công khai những tín hiệu y tế, 
sinh thái và kỹ thuật, dựa trên các phòng thí nghiệm và cảm 
biến tại chỗ, trên những phân tích luôn đi kèm sự kiểm tra của 
con người, và trên những đội ứng phó khủng hoảng hành động 
nhanh chóng và phối hợp. Nếu ở một vùng xa xôi xuất hiện một 
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chứng sốt lạ, nó không bị che giấu và không bị bỏ mặc chờ xem. 
Một quy trình phối hợp gồm phân tích, hỗ trợ và biện pháp 
được khởi động. Những đột phá y học ở đây không phải là đồ 
chơi địa chính trị. Kết quả nghiên cứu được chia sẻ thay vì cất 
giấu, thuốc men và vắc xin được phân phối theo nhu cầu thay vì 
theo sức mạnh thị trường, và sự ghi nhận dành cho người phát 
minh không bao giờ phải trả bằng cái giá của công bằng. Vì vậy 
một loại vắc xin chống một loại virus nguy hiểm được chủ động 
đưa đến cả những nơi cần nó nhất.

Việc những vùng giàu có hỗ trợ xây dựng hệ thống y tế vững 
chắc ở những vùng nghèo hơn, trong trật tự này không phải 
là làm từ thiện, mà là một sự cần thiết hợp lý. Một loại virus 
hoành hành không kiểm soát ở đâu đó sẽ lan đi khắp nơi, và 
một hệ thống yếu không chỉ đe dọa con người tại chỗ, mà cả 
toàn nhân loại. Vì vậy đầu tư vào hạ tầng, đào tạo và sản xuất 
phi tập trung phục vụ an ninh cung ứng cho tất cả. Như vậy 
mỗi người có cơ hội tốt hơn để khỏe mạnh, bất kể sinh ra ở 
đâu, và cuộc cạnh tranh giữa các nhà nước trở thành một dự án 
chung: một cộng đồng chung số phận chia sẻ tri thức và nguồn 
lực của mình, vì đó là điều hiển nhiên.

Tuổi già và chia tay

Mộ t  t r ậ t  t ự  c o i trọng con người sẽ đồng hành cùng họ 
suốt cả vòng cung cuộc đời, cho đến tận cuối. Tuổi già trong 
SOLIS không phải là thời gian bị gạt ra rìa, mà là một giai đoạn 
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trọn vẹn. Người cao tuổi vẫn là một phần của cộng đồng, kinh 
nghiệm của họ được cần đến, trong các nghị viện, trong trường 
học, như những người dìu dắt người trẻ, và việc chăm sóc họ là 
một nhiệm vụ được tôn trọng mà xã hội cùng nhau gánh vác, 
không phải một gánh nặng phải che giấu. Ở đâu một người cần 
đến sự chăm sóc, người ấy nhận được nó mà không mất đi phẩm 
giá, và ai chăm sóc thì nhận được sự ghi nhận và đóng góp được 
tính. Và vì sự kết thúc cũng thuộc về cuộc sống, SOLIS trao 
cho cái chết một khuôn khổ nhân văn. Không ai phải chết một 
mình, trong những nỗi đau có thể tránh được hay trong sự hạ 
nhục. Sự đồng hành lúc cuối đời, việc làm dịu nỗi đau và sự tôn 
trọng ý nguyện của người sắp ra đi thuộc về một trật tự y tế 
không chỉ giữ cho con người sống, mà còn để họ ra đi trong 
phẩm giá.
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09

Văn hóa và ý nghĩa

Vào tối Lễ hội Ánh sáng, thành phố hạ bớt đèn đường, và Mara 
cùng con trai Levi đứng trên cây cầu đếm sao. Buổi chiều, một 
đoàn kịch đã diễn ở chợ cảnh nghị viện của vùng, với một bà đầu 
bếp hỏi đủ thứ và một nữ kỹ sư thủy lợi nói quá dài. Mara đã cười 
đến chảy nước mắt. Sau đó cô đến Nhà Tĩnh lặng, như vào mỗi 

ngày giỗ cha, và ngồi một giờ với hư không.



Vă n  h ó a  và  ý  n g h ĩ a

r o n g  m ộ t  t h ế  g i ớ i  n g à y  c à n g  
n h a n h  h ơ n  v à  k ỹ  t h u ậ t  h ơ n ,  c ó  
m ộ t  t h ứ  đ a n g  c ó  n g u y  c ơ  m ấ t  đ i ,  
t h ứ  l à m  n ê n  c o n  n g ư ờ i  ở  t ầ n g  s â u  
n h ấ t : văn hóa. Nó không chỉ là giải trí hay 
trang sức. Nó là ký ức và chiếc la bàn bên

trong của một xã hội, là điều nâng đỡ con người, cho họ biết 
mình là ai và đến từ đâu, và bắc cầu giữa quá khứ, hiện tại và 
tương lai. Và nó là nơi một xã hội đặt ra câu hỏi mà không nền 
kinh tế và không công nghệ nào trả lời được: tất cả những điều 
này để làm gì. Vì vậy SOLIS thừa nhận văn hóa và ý nghĩa là 
một chiều kích căn bản, không phải chuyện phụ.

Văn hóa như một di sản sống

Mọ i  d i  s ả n  v ă n hóa đều được coi là quý giá, dù lớn hay nhỏ, 
dù toàn cầu hay địa phương. Không có những nền văn hóa quan 
trọng và không quan trọng, không có những câu chuyện lớn và 
nhỏ. Một câu chuyện bản địa nặng ký như một tác phẩm kinh 
điển, một phương ngữ vùng miền nặng ký như một ngôn ngữ 
thế giới. Các nền văn hóa được thay đổi, lớn lên và hòa trộn, 
đồng thời được bảo vệ những gì linh thiêng đối với chúng. Một 
cộng đồng được tự quyết định truyền thống nào của mình thì 
chia sẻ, truyền thống nào thì gìn giữ, thay vì phó mặc chúng 
cho sự chiếm đoạt từ bên ngoài.

109



Vă n  h ó a  và  ý  n g h ĩ a

Để văn hóa không bị phó mặc cho thị trường hay sự ngẫu 
nhiên, có những chương trình gìn giữ, ghi chép và vun đắp nó: 
những kho lưu trữ bảo tồn ngôn ngữ, câu chuyện và tác phẩm, 
sự hỗ trợ cho những người sáng tạo và truyền lại văn hóa, và 
những không gian nơi tri thức văn hóa vẫn sống động. Một 
chương trình đưa người trẻ và người già đến với nhau, để người 
già chia sẻ những câu chuyện, bài hát và công thức nấu ăn của 
mình, gìn giữ văn hóa không như nỗi hoài niệm, mà như một sự 
chung sống sinh động. Bởi con người cần cội rễ để định hướng, 
và các xã hội cần văn hóa để tạo nên sự gắn kết và chống lại sự 
mất gốc. Ở đây đa dạng không phải là vấn đề, mà là sự giàu có.

Nghệ thuật, âm nhạc và văn chương

Ở n h i ề u  x ã  h ộ i ngày nay, nghệ thuật đã trở thành hàng xa 
xỉ, món hàng trên thị trường hay dự án phô trương. Nhưng nó 
còn hơn thế rất nhiều: là ngôn ngữ của tâm hồn, là công cụ để 
một xã hội tự nhìn vào chính mình, và là phòng thí nghiệm cho 
những ý tưởng và cảm xúc mới. Nó là mắt xích nối cá nhân với 
cộng đồng, nối thực tại với viễn cảnh. Vì vậy SOLIS biến nghệ 
thuật, âm nhạc và văn chương thành một trụ cột nâng đỡ.

Sự sáng tạo nghệ thuật được nâng đỡ chứ không chỉ được 
dung thứ. Các quỹ hỗ trợ nghệ sĩ thuộc mọi lĩnh vực, bất kể 
giá trị thị trường và thị hiếu đại chúng, và chính những gì thể 
nghiệm và phê phán cũng có chỗ đứng. Một đoàn kịch dựng 
một vở về bất bình đẳng xã hội được hỗ trợ vì nó có ý nghĩa với 
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xã hội, chứ không phải vì nó bán được. Ở đây nghệ thuật không 
phải là môn thể thao của khán giả. Trẻ em cũng như người lớn 
được khuyến khích tự sáng tạo, vẽ, chơi nhạc, viết, diễn, không 
bị áp lực thành tích và không bị rào cản tinh hoa, và người cao 
tuổi góp vào những câu chuyện của mình để người trẻ học hỏi.

Nghệ thuật không được đánh giá theo giá trị thị trường, 
mà theo sức biểu đạt, sự chân thành và xung lực xã hội của 
nó. Nghệ thuật đường phố, nghệ thuật số và những hình thức 
truyền thống được coi trọng như nhau, và ai đề cập đến những 
vấn đề xã hội hay sinh thái sẽ nhận được sự hỗ trợ đặc biệt. Vì 
vậy một người trẻ tìm cách biểu đạt mình qua graffiti không chỉ 
nhận một lá đơn tố cáo, mà còn nhận được những bức tường, 
xưởng làm việc và sự đồng hành để biến sức mạnh của mình 
thành điều gì đó. Bởi nghệ thuật cho cá nhân một tiếng nói và 
tác động đến xã hội như một hệ miễn dịch. Nó cảm nhận nơi 
nào có gì đó bệnh tật, làm hiện rõ những gì nằm dưới bề mặt, 
và bắc cầu ở nơi lời nói không đủ.

Tâm linh và triết học

Ở n h i ề u  x ã  h ộ i hiện đại, việc tìm kiếm ý nghĩa được coi là 
chuyện riêng, tôn giáo là thứ không thuộc về không gian công 
cộng, và triết học là việc của một số ít chuyên gia. Nhưng con 
người cần nhiều hơn thức ăn, nhà ở và công nghệ. Con người 
cần ý nghĩa, chiều sâu và mối liên hệ với cái toàn thể, và cần 
những không gian để đặt ra những câu hỏi lớn: mình là ai, cuộc 
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sống có nghĩa gì và chúng ta nợ nhau điều gì. SOLIS thừa nhận 
chiều kích này là căn bản và biến nó thành một phần của trật 
tự xã hội. Mọi hình thức tâm linh đều được tôn trọng, miễn là 
không gây hại cho người khác. Tôn giáo, sự không tin và mọi 
hình thức tìm kiếm ý nghĩa đứng bình đẳng bên nhau. Không 
ai bị ép phải tin điều gì, và không ai được áp đặt niềm tin của 
mình lên người khác. Một người phụ nữ có đạo có thể thực 
hành các nghi lễ của mình tự do như một tu sĩ thiền định hay 
một nhà tư tưởng biện luận trong một cuộc đối thoại triết học, 
và sự bảo vệ tự do ấy chỉ kết thúc ở nơi sự phân biệt đối xử hay 
cưỡng ép bắt đầu. Vì vậy có những không gian công cộng của 
tĩnh lặng và suy ngẫm mở cho tất cả: một Nhà Tĩnh lặng nơi 
con người đến để cầu nguyện, thiền, suy tư hay ở một mình, dù 
họ theo truyền thống nào. Và có những lễ hội và ngày tưởng 
niệm chung không gắn với tôn giáo nào, để tôn vinh tình người.

Cuối cùng, triết học không phải là dự án của giới tinh hoa, 
mà là công cụ cho tất cả. Trẻ em sớm học cách suy nghĩ về cuộc 
sống tốt đẹp, về công lý và về hạnh phúc. Người lớn tìm thấy 
những không gian cùng nhau đặt câu hỏi, nơi vấn đề không 
phải là một câu trả lời đúng duy nhất, mà là chính việc suy nghĩ: 
những buổi tối mà con người từ mọi tầng lớp trò chuyện về 
tình yêu, cái chết, trách nhiệm, lòng can đảm và thất bại. Một 
xã hội cho phép những câu hỏi như vậy thì có sức chống chịu 
hơn và giàu lòng trắc ẩn hơn, vì nó đối diện với sự bất định của 
kiếp người không bằng sự tiêu khiển, mà bằng chiều sâu. Điều 
đó nối tiếp trực tiếp sự trưởng thành mà chương về giáo dục đã 
đặt nền. Ý nghĩa không thể ra lệnh, mà chỉ có thể tìm thấy, và 
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một trật tự coi trọng điều đó sẽ mời gọi suy nghĩ, thay vì điều 
khiển nó.

Nghi lễ và những trải nghiệm cộng đồng

Tr o n g  t h ế  g i ớ i  h i ệ n đại, nhiều thứ đã trở nên thuần túy 
chức năng, lao động, tiêu dùng, thậm chí cả thời gian rảnh, 
và thường thiếu chỗ cho những gì cùng nhau trải nghiệm, 
cho những khoảnh khắc bước ra khỏi dòng chảy thường ngày. 
SOLIS nhận ra ở đó một nhu cầu cơ bản của con người. Nghi lễ 
không chỉ là văn hóa dân gian hay truyền thống tôn giáo. Chúng 
là những cây cầu: giữa con người với nhau và giữa các thế hệ, 
giữa con người và thiên nhiên, giữa cá nhân và cộng đồng.

Trong SOLIS, nghi lễ không bị quy định, mà được phép tự 
phát triển. Chúng nảy sinh từ nhu cầu và trải nghiệm của con 
người, và được phép biến đổi và tự sáng tạo lại. Có chỗ cho 
những hình thức truyền thống cũng như cho những hình thức 
mới, chẳng hạn mang tính sinh thái hay nghệ thuật. Một thành 
phố cùng các công dân của mình xây dựng một lễ hội nơi nghệ 
thuật, âm nhạc, thiên nhiên và cộng đồng gặp nhau, không phải 
như một điểm thu hút du khách, mà như sự biểu hiện của một 
bản sắc sống động. Vào một Lễ hội Ánh sáng, cả những thành 
phố hạ bớt đèn, và con người cùng nhau đứng dưới bầu trời sao. 
Những nghi lễ như vậy có thể mang tính tôn giáo hay văn hóa, 
xã hội hay sinh thái, và chúng tạo ra những khoảnh khắc dừng 
lại, gắn kết và ý nghĩa.
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Trong một thế giới thường bồn chồn và vụn vỡ, chúng là 
những khoảnh khắc nhắc nhở rằng chúng ta thuộc về nhau và 
cùng chia sẻ một điều gì đó lớn lao hơn. Chúng không chỉ là 
chương trình, mà là ý nghĩa được sống, và chúng củng cố cộng 
đồng, vì cho thấy cộng đồng là nhiều hơn tổng các phần của 
nó. Để điều đó thành công, các cộng đồng nhận được phương 
tiện để vun đắp và phát triển những nghi lễ của riêng mình, và 
sự tham dự vẫn mở cho tất cả, bất kể xuất thân, niềm tin hay 
địa vị.

Kiến tạo ý nghĩa và sự viên mãn cá nhân

Ở n h i ề u  x ã  h ộ i hiện đại, lao động được coi là phương tiện 
kiếm tiền, thành công được coi là sự nghiệp và tài sản, và các 
mối quan hệ là chuyện riêng. Trong khi đó một câu hỏi quyết 
định vẫn bị bỏ ngỏ: vì sao chúng ta làm những gì mình làm, và 
điều gì thật sự làm chúng ta viên mãn. SOLIS đặt câu hỏi ấy vào 
trung tâm, vì một xã hội tốt không chỉ hiệu quả và giàu có. Nó 
là một không gian nơi con người có thể tìm thấy ý nghĩa, không 
bị quy định và không đồng phục, mà riêng tư và sống động. 
Trong SOLIS, việc con người được tự hỏi điều gì có ý nghĩa với 
mình, mình muốn tạo tác động ở đâu và làm sao để là một phần 
của điều lớn lao hơn mà không đánh mất chính mình là điều 
hiển nhiên. Trẻ em được khuyến khích tò mò và thử nghiệm 
bản thân. Thanh thiếu niên được đồng hành để khám phá thiên 
hướng của mình, không chỉ theo thu nhập, mà theo đam mê 
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và đóng góp. Người lớn có quyền chuyển hướng khi con đường 
của mình không còn phù hợp, để một nữ kỹ sư khao khát làm 
công tác xã hội có thể học lại nghề mà không sợ mất địa vị. Ở 
đây cuộc sống không bị chia nhỏ thành những phần hữu ích 
và thừa thãi. Lao động không chỉ cần vận hành, mà phải có ý 
nghĩa, và một đóng góp như hoạt động tình nguyện với trẻ em 
được trân trọng và được thừa nhận là đóng góp, dù nó không 
làm ra sản phẩm nào.

Vì thế có những hình thức hỗ trợ giúp con người tìm thấy 
dấu vết ý nghĩa của riêng mình: tư vấn, cố vấn và những không 
gian suy ngẫm, những cộng đồng nâng đỡ trong những giai 
đoạn chuyển tiếp, và một nền giáo dục bao gồm không chỉ kiến 
thức chuyên môn, mà cả sự phát triển nhân cách. Đây không 
chỉ là một mong muốn mềm mại. Một con người không có ý 
nghĩa sẽ trở nên trống rỗng bên trong và xa lạ với chính mình, 
và một xã hội đầy những con người xa lạ là một xã hội bệnh, dù 
bề ngoài của nó có lấp lánh đến đâu. Mỗi người đều có quyền 
có một cuộc sống đáng sống: không chỉ tồn tại, mà là sống.

Niềm vui sống và óc hài hước

Mộ t  t r ậ t  t ự  c o i trọng việc làm người thì cũng phải coi trọng 
tiếng cười. Tiếng cười chữa lành. Nó phá vỡ những khuôn mẫu 
cứng nhắc, mở lòng và tạo nên cộng đồng, và một xã hội biết tự 
cười chính mình thì đã được tiêm phòng trước sự cuồng tín vốn 
đe dọa mọi ý tưởng lớn. Vì vậy SOLIS thừa nhận óc hài hước 
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và niềm vui sống là một nguồn lực, không phải sự tiêu khiển. 
Lễ hội, trò chơi, âm nhạc, thể thao và nghỉ ngơi không phải 
là những quãng nghỉ khỏi cuộc sống thật, mà là một phần của 
nó, và sự nghỉ ngơi không phải là xa xỉ, mà là nền tảng của sức 
khỏe. Các nghi lễ của trật tự này cho phép mỉa mai và tự phê 
bình, nghệ thuật của nó được phép giễu cợt, và những người 
nắm chức vụ của nó phải chịu được việc bị vẽ biếm họa. Một 
bản phác thảo không còn để ai mỉm cười được nữa thì đã thôi 
là bản phác thảo và đã trở thành giáo điều. Đó chính là điều 
SOLIS không bao giờ muốn trở thành.

Giao lưu văn hóa toàn cầu

Th ờ i  đ ạ i  h i ệ n  n a y biết đến hai chuyển động ngược chiều. 
Một mặt, sự kết nối văn hóa lớn dần, mặt khác, nỗi sợ bị đồng 
hóa, mất bản sắc và bị ngoại lai hóa cũng lớn dần. Từ đó nảy 
sinh bất an và nghi kỵ, và thay cho sự giao lưu sống động thường 
là sự thu mình và trách móc. SOLIS đi một con đường khác và 
hiểu giao lưu văn hóa toàn cầu không như một thứ trang trí 
bề ngoài, mà như một sự cần thiết trong một thế giới đan cài 
chặt chẽ.

Vì vậy giao lưu được chủ động thúc đẩy: qua quan hệ đối 
tác giữa các trường học và nhà văn hóa, qua sự hợp tác của các 
nghệ sĩ vượt biên giới và qua những lễ hội và nền tảng không 
chỉ kết nối giới tinh hoa, mà cả những sáng kiến tại chỗ. Một lễ 
hội âm nhạc không chỉ đưa con người từ nhiều châu lục lần lượt 
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lên sân khấu, mà để họ cùng nhau tạo ra một điều mà không 
ai một mình có thể sáng tác được. Câu hỏi về sự chiếm dụng 
văn hóa ở đây không bị phán xét một cách vơ đũa cả nắm, cũng 
không bị bỏ qua một cách vô tâm, mà được xử lý bằng ý thức và 
đối thoại: một hình thức đến từ đâu, nó có nghĩa gì, và ai được 
tiếp cận nó? Những nhóm ở bên lề có thể bảo vệ các hình thức 
biểu đạt của mình, và các nền văn hóa được chia sẻ những gì 
chúng muốn chia sẻ và vạch ranh giới ở nơi chúng muốn. Vì vậy 
ai muốn làm việc với những hoa văn của một cộng đồng sẽ bước 
vào sự giao lưu với cộng đồng đó, thay vì chỉ sao chép chúng.

Như vậy sự đa dạng được hiểu là một kho báu chứ không 
phải một mối đe dọa. Con người khám phá những góc nhìn 
và hình thức biểu đạt mới, điều đó mở rộng tầm mắt và củng 
cố lòng trắc ẩn. Những xã hội sống bằng giao lưu thì có sức 
chống chịu hơn và sáng tạo hơn, và trong một thế giới nối mạng, 
những thách thức lớn chỉ có thể cùng nhau vượt qua. Thay vì 
cố thủ sau những bức tường, con người gặp nhau trên những 
quảng trường rộng mở và để nghệ thuật, âm nhạc và ý tưởng 
tuôn chảy, như kho báu chung của nhân loại.

Tự do văn hóa và bản sắc linh động

Vă n  h ó a  m a n g  l ạ i ý nghĩa, tạo nên bản sắc và kết nối các 
thế hệ. Nhưng nó cũng có thể chia rẽ khi bị chiếm đoạt, và phục 
vụ tuyên truyền khi chịu khuất phục trước quyền lực hay thị 
trường. Trong nhiều hệ thống ngày nay, nó hoặc trở thành hàng 
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hóa, hoặc thành công cụ của các hệ tư tưởng, và vì thế đánh 
mất tính chất tự do, kết nối của mình. SOLIS hiểu văn hóa là tự 
do, đa dạng và đồng thời được cộng đồng cùng gánh vác. Nghệ 
thuật, ngôn ngữ, tôn giáo và truyền thống được tự do lựa chọn, 
không ai bị buộc phải từ bỏ bản sắc văn hóa của mình, và văn 
hóa được phép phê phán và đặt câu hỏi với các quyền uy, kể cả 
chính trật tự này, phù hợp với sự trưởng thành mà chương về 
giáo dục đã đặt nền. Vì vậy một nghệ sĩ được phép sáng tác nghệ 
thuật chính trị mà không sợ kiểm duyệt hay sức ép thương mại, 
và một cộng đồng được phép vun đắp truyền thống của mình, 
miễn là tôn trọng ngưỡng không thể xê dịch của các quyền cơ 
bản. Để văn hóa thuộc về tất cả chứ không phải một số ít, nó 
vẫn là một của chung. Bảo tàng, thư viện, nhà hát và kho lưu 
trữ số luôn rộng mở, giáo dục tiếp nối sự đa dạng, và sự sáng 
tạo văn hóa được các quỹ nâng đỡ thay vì sức ép thị trường, để 
một nữ nhạc sĩ trẻ tìm được sự hỗ trợ mà không phải lệ thuộc 
vào các cấu trúc thương mại.

Cuối cùng, bản sắc trong SOLIS là đa chiều và linh động, 
không phải đơn chiều và bị áp đặt. Một con người có thể đồng 
thời coi mình là một phần của vùng quê mình, của nghề nghiệp 
mình và của thế giới, mà những tầng ấy không tranh chấp với 
nhau, và bản sắc được phép lớn lên, thay vì bị định đoạt từ 
trên xuống. Như vậy văn hóa trở thành cây cầu tạo nên lòng tin 
và những giá trị chung, mở ra đối thoại giữa các thế hệ và các 
nhóm, và mang lại định hướng chính trong những thời kỳ biến 
đổi. Ở đây đa dạng là một sức mạnh, miễn là nó không bị lạm 
dụng một cách giả tạo để chia rẽ. Văn hóa tự do và không bị 
bán đi, bản sắc lớn lên và không bị áp đặt.
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Kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo và 
tương lai

Tại nghị viện, hệ thống đưa ra ba con đường để vùng có thể gia 
cố lưới điện trước trận bão mặt trời kế tiếp, kèm chi phí, rủi ro 
và diện tích đất mà mỗi con đường sẽ ngốn. Một hệ thống thứ hai 
được giao nhiệm vụ lập luận chống lại con đường dễ thấy nhất, 
và nó làm việc đó rất tốt. Bà đầu bếp hỏi liệu câu hỏi có được đặt 
đúng không: vấn đề là lưới điện hay là những con người sẽ phải 
ngồi trong bóng tối. Các cỗ máy im lặng trước câu hỏi ấy. Đó là 

khoảnh khắc nghị viện bắt đầu làm việc.
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ừ  x ư a  c o n  n g ư ờ i  đ ã  c h ế  t ạ o  n h ữ n g  
c ô n g  c ụ  đ ể  g i ú p  m ì n h ,  t ừ  c h i ế c  
r ì u  đ á  đ ế n  m á y  t í n h  l ư ợ n g  t ử . 
Nhưng mọi công cụ đều đặt ra một câu hỏi: 
ở đây ai phục vụ ai? Công nghệ giải phóng 
con người, hay làm con người lệ thuộc? Nó

tạo ra thịnh vượng, hay làm bất bình đẳng thêm gay gắt? Nó 
làm nhẹ công việc, hay lấy đi ý nghĩa của công việc? Chưa bao 
giờ những câu hỏi này cấp bách như vậy, vì chưa bao giờ hành 
động của nhân loại định đoạt tương lai của chính mình sâu sắc, 
nhanh chóng và không thể đảo ngược như hôm nay. SOLIS đối 
diện với chúng và rút ra một kết luận. Công nghệ không phải 
là định mệnh. Nó không phải một dòng thác không thể cản 
cuốn ta theo, mà là một công cụ mà chúng ta quyết định cách 
sử dụng.

Nghiên cứu tương lai và hoạch định kịch bản

Sự  b i ế n  đ ổ i  k h í hậu, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, 
việc khai phá vũ trụ và sự dịch chuyển cán cân lực lượng giữa 
các khu vực trên thế giới đang định hình một tương lai không 
thể phó mặc cho ngẫu nhiên nữa. Vì vậy một xã hội tốt không 
chỉ nhìn về tương lai. Nó kiến tạo tương lai một cách có ý thức, 
có đạo đức và có chuẩn bị. Vì thế SOLIS duy trì những thiết 
chế riêng liên tục suy nghĩ trước: các viện và mạng lưới nghiên 
cứu phân tích những diễn biến kỹ thuật, xã hội và sinh thái và 
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từ đó phác thảo các kịch bản. Điều gì xảy ra nếu trí tuệ nhân 
tạo đạt tới một nấc mới? Một sự tự động hóa sâu rộng sẽ có 
những hệ quả gì? Trong công việc này, khoa học, doanh nghiệp 
và toàn thể công dân gặp nhau, để những bộ óc giỏi nhất cùng 
nhau nghĩ trước.

Điều quyết định là việc nghiên cứu tương lai này không diễn 
ra trong bóng tối. Không có những nhóm ngầm định đoạt mọi 
thứ từ trước. Các kịch bản và phân tích được công khai, được 
trường học và truyền thông đưa vào, và được đưa vào sự tham 
gia của công dân, để xã hội như một tổng thể cùng suy nghĩ 
và đặt ưu tiên. Một thành phố mỗi năm tổ chức một diễn đàn 
tương lai, nơi công dân làm quen với những diễn biến sắp tới, 
tranh luận với các chuyên gia và tự đưa ra những gợi ý. Vì vậy 
các công nghệ mới được đánh giá về kỹ thuật, đạo đức, xã hội 
và sinh thái, và cuộc tranh luận xã hội được tiến hành trước khi 
một diễn biến vượt khỏi tầm kiểm soát, chứ không phải sau đó. 
Như vậy những biến chuyển lớn không phải bị gánh chịu, mà 
được cùng định hình: từ sự nhìn xa có trách nhiệm chứ không 
từ nỗi sợ tương lai.

Công nghệ như một công cụ

Nh ữ n g  c ô n g  n g h ệ  q u y ề n năng, trí tuệ nhân tạo, robot, 
công nghệ sinh học, trong SOLIS được thẩm định về đạo đức 
và được chủ động điều hướng. Mỗi công nghệ mới đều được đặt 
câu hỏi về lợi ích kinh tế, và cũng như vậy về hệ quả xã hội, sinh 
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thái và tâm lý của nó. Những phương pháp như can thiệp vào 
vật liệu di truyền, tính toán lượng tử hay giao diện thần kinh 
không bị phó mặc cho riêng các lực lượng thị trường. Những 
hướng dẫn đạo đức và cuộc tranh luận công khai đi kèm chúng. 
Những thiết chế riêng, các hội đồng công nghệ như những cơ 
quan chuyên môn, các hội đồng đạo đức và các diễn đàn công 
dân, cùng quyết định điều gì được phát triển, điều gì được đưa 
vào sử dụng và điều gì phải dừng lại hay thay đổi. Những gì 
phục vụ lợi ích chung được các quỹ hỗ trợ: một ứng dụng giúp 
trẻ em thiệt thòi học dễ dàng hơn, một kho lưu trữ nâng đỡ 
cuộc chuyển đổi năng lượng. Những gì chỉ khai thác sự chú ý 
mà không đóng góp gì thì bị giới hạn.

Trên tất cả là một thái độ căn bản rõ ràng. Công nghệ phải 
làm cho con người mạnh mẽ hơn, tự do hơn và sáng tạo hơn, 
chứ không yếu đuối hơn, lệ thuộc hơn và đồng dạng hơn. Con 
người vẫn là chủ thể tối cao. Không phải máy móc điều khiển 
con người, mà con người điều khiển máy móc. Không phải thuật 
toán viết ra luật, mà con người viết ra những thuật toán tôn 
trọng luật. Không phải công nghệ sinh học quyết định tương lai 
của giống loài, mà con người quyết định những can thiệp nào có 
thể chấp nhận về đạo đức. Những gì chúng ta quyết định trong 
những thập niên tới sẽ góp phần định đoạt nhân loại trượt vào 
một thế giới của giám sát và phi nhân hóa, hay vươn lên một 
thế giới của những khả năng và những hình thức ý nghĩa mới. 
SOLIS nắm lấy tay lái ấy. Nó sử dụng công nghệ mà không để 
công nghệ sử dụng mình.
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Trí tuệ nhân tạo và nhân loại

Tr í  t u ệ  n h â n  t ạ o không phải là một công cụ thông thường. 
Nó biết học, tự cải thiện, có thể tự chủ và có thể mạnh hơn mọi 
thiết chế của con người. Trong các hệ thống cổ điển, nó hoặc 
được coi thuần túy là phương tiện của hiệu quả, hoặc bị e sợ 
như một mối đe dọa. SOLIS đi con đường thứ ba. Trí tuệ nhân 
tạo có thể là một người cùng chơi trong sự phát triển của nhân 
loại, nhưng nó không bao giờ được thống trị, thay thế hay tước 
quyền tự quyết của con người. Nó phải hỗ trợ và làm con người 
mạnh lên.

Vì thế áp dụng những giới hạn đạo đức rõ ràng. Trí tuệ nhân 
tạo được phép đảm nhận những nhiệm vụ quá phức tạp, quá 
nguy hiểm hay quá đơn điệu đối với con người, nhưng không 
bao giờ nhận trách nhiệm sau cùng về sự sống, phẩm giá và tự 
do. Nó không được tự mình tiến hành chiến tranh, không được 
thao túng ai mà người đó không hay biết và không được thay 
thế một mối quan hệ giữa người với người. Một trí tuệ nhân 
tạo trong bệnh viện có thể phân bổ giường bệnh và nguồn lực, 
nhưng không tự mình quyết định về một phương pháp chữa 
trị cứu sống. Quyết định ấy vẫn thuộc về con người. Những hệ 
thống đặc biệt mạnh chịu sự giám sát nghiêm ngặt, chung và 
quốc tế, và không bao giờ do riêng cá nhân, doanh nghiệp hay 
từng trật tự đơn lẻ kiểm soát, một sự áp dụng trực tiếp trật tự 
của quyền lực vốn không cho phép có đỉnh và không cho phép 
độc quyền trên một nguồn lực trung tâm. Trường hợp xấu nhất 
cũng đã được lo liệu. Mỗi hệ thống mạnh đều có một chiếc công 
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tắc nằm trong tay con người, và khả năng dừng nó lại được diễn 
tập như chính tình huống nguy cấp.

Ở đâu trí tuệ nhân tạo hoạt động trong các lĩnh vực công, 
trong hành chính, giáo dục, y tế hay tư pháp, nó phải giải thích 
được các quyết định của mình. Không được có hộp đen nào mà 
không ai hiểu được logic của nó. Những người chịu ảnh hưởng 
có quyền được xem, được giải thích và được khiếu nại, và những 
cơ quan độc lập định kỳ kiểm tra các hệ thống. Như vậy sự tách 
biệt giữa tri thức và quyết định được giữ gìn, và con người giữ 
lời nói sau cùng. Trên tất cả là một cuộc trò chuyện xã hội rộng 
rãi về chuyện trí tuệ nhân tạo được phép đi xa đến đâu và điều 
gì làm nên con người, diễn ra trong toàn xã hội chứ không chỉ 
trong các cơ quan chuyên môn, để công cụ quyền năng nhất của 
lịch sử không trở thành ông chủ của những người đã tạo ra nó.

Con người đứng trên cỗ máy

Vi ệ c  c o n  n g ư ờ i  g i ữ lời nói sau cùng là một nguyên tắc dễ 
nói mà khó bảo đảm. Một trí tuệ nhân tạo vượt xa con người có 
thể thống trị con người mà không bao giờ ra lệnh: bằng cách sắp 
xếp trước tình hình, chọn lọc các khả năng và chuẩn bị quyết 
định sao cho cuối cùng chỉ còn một cái gật đầu. SOLIS đối phó 
với sự thâu tóm lặng lẽ ấy bằng những biện pháp phòng ngừa 
cố định. Với mỗi quyết định có tầm ảnh hưởng lớn, hệ thống 
không đưa ra một khuyến nghị như thể không có lựa chọn nào 
khác, mà đưa ra nhiều con đường thật sự khác nhau kèm theo 
những mâu thuẫn mục tiêu của chúng. Một lời giải trình mà 
cả người không chuyên cũng kiểm tra được thay cho lòng tin 
mù quáng, và những hệ thống kiểm tra được chỉ định riêng có 
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nhiệm vụ lập luận chống lại khuyến nghị dễ thấy nhất. Nhưng 
trên hết, việc đặt khung cho câu hỏi vẫn dành cho con người, 
tức việc xác định điều gì nằm trong lựa chọn và điều gì được 
coi là thành công. Cỗ máy soi sáng câu trả lời. Câu hỏi do con 
người đặt ra.

Của chung số

Th ế  g i ớ i  s ố  l à hệ thần kinh của xã hội hiện đại. Ngày nay 
gần như mọi thứ đều chạy qua mạng lưới, dữ liệu và thuật toán: 
giao tiếp, kinh tế, tri thức và quyền lực. Trong nhiều hệ thống 
ngày nay, hệ thần kinh ấy bị chi phối bởi tư nhân. Một số ít tập 
đoàn kiểm soát các nền tảng, dữ liệu bị khai thác như nguyên 
liệu, và thuật toán vô hình quyết định những gì chúng ta thấy và 
nghĩ. Ngược lại, SOLIS hiểu trật tự số là hạ tầng công cộng chứ 
không phải tài sản tư nhân. Nó phục vụ con người, chứ không 
ngược lại.

Vì vậy hạ tầng số cơ bản là một của chung. Mạng lưới, không 
gian dữ liệu và các công nghệ nền tảng mở cho tất cả, được 
quản lý và bảo vệ chung, không bị độc quyền nào chi phối, và 
quyền tiếp cận là một quyền chứ không phải đặc ân. Một người 
ở vùng xa xôi nhận được cùng sự cung ứng số cơ bản như một 
người ở thành phố lớn. Gắn liền với đó là quyền làm chủ dữ liệu 
của chính mình. Mỗi người tự quyết định ai được phép dùng 
dữ liệu của mình, không có việc khai thác lén lút và không có 
việc mua bán đời tư, và ai dùng một ứng dụng vẫn giữ quyền 
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kiểm soát và bất cứ lúc nào cũng có thể xem và rút lại những 
gì đang diễn ra. Thêm vào đó là sự minh bạch số. Các nền tảng 
dữ liệu công khai giúp theo dõi được các dự án và quyết định, 
những thuật toán liên quan đến cộng đồng được công khai và 
có thể kiểm tra, và quyền kiểm soát nằm ở xã hội chứ không 
nằm trong bóng tối, để mọi công dân đều có thể theo dõi một 
thủ tục đấu thầu công quyết định ra sao. Như vậy hệ thần kinh 
số được giải thoát khỏi sự chi phối tư nhân: không khai thác dữ 
liệu, không điều khiển vô hình, không có công nghệ thống trị 
con người. Thế giới số thuộc về tất cả, dữ liệu thuộc về cá nhân, 
và công nghệ phục vụ con người chứ không phục vụ quyền lực.

Sự minh bạch bất đối xứng

Sự  c ở i  m ở  m à trật tự này dựa vào mang trong mình một mối 
nguy. Chính cái hạ tầng dữ liệu và cảm biến làm cho quyền lực 
trở nên trong suốt cũng có thể soi rọi công dân. Nếu bị định 
hướng sai, sự minh bạch sẽ trở thành một nhà tù toàn thị. Vì 
vậy SOLIS cố ý đảo ngược hướng của nó. Sự trong suốt trọn vẹn 
dành cho quyền lực, cho các chức vụ, các quỹ, các thuật toán, 
trong khi đời sống của cá nhân được quyền riêng tư che chở. 
Quyền riêng tư là một quyền, sự tiết kiệm dữ liệu là một điều 
răn, và con người vẫn là chủ của những dữ liệu nói về mình. Ai 
thực thi quyền lực đối với người khác thì phải hiện rõ. Ai chỉ 
sống cuộc đời của mình thì được ẩn mình.
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Siêu nhân học và ý thức

Lị c h  s ử  n h â n  l o ạ i là lịch sử của sự mở rộng, từ công cụ 
nối dài bàn tay đến máy tính làm nhanh việc suy nghĩ. Nhưng 
giờ đây chúng ta đứng ở một điểm mới, nơi công nghệ không 
còn chỉ thay đổi những gì ta sử dụng, mà thay đổi chính con 
người ta: giao diện thần kinh, vật cấy ghép, can thiệp vào vật 
liệu di truyền, những hệ thống trợ giúp gắn chặt với ta. SOLIS 
đối diện với tương lai ấy không ngây thơ cũng không cuồng tín. 
Nó đối diện với ý thức rằng tương lai ấy vừa là cơ hội vừa là rủi 
ro và đòi hỏi sự cẩn trọng tột bậc.

Vì vậy những công nghệ mở rộng thân thể và trí óc được 
thẩm định nghiêm ngặt về đạo đức, không cấm đoán một cách 
vơ đũa cả nắm, nhưng cũng không hồ hởi ngây thơ. Mỗi khả 
năng mới được xem xét trên nhiều chiều, kỹ thuật và y học cũng 
như đạo đức, xã hội và triết học, và chỉ được đưa vào nếu nó 
bảo đảm an toàn, tôn trọng phẩm giá và bản sắc và giữ gìn sự 
công bằng. Một vật cấy ghép trả lại thị lực cho người mù được 
hỗ trợ. Một can thiệp mang lại ưu thế trí tuệ cho một thiểu số 
giàu có sẽ bị phanh lại, vì nó làm bất bình đẳng thêm bền chặt. 
Từ đó suy ra trực tiếp rằng không được có sự cưỡng ép mở rộng 
và không được có xã hội hai hạng. Sự tham dự, phẩm giá và các 
quyền không bao giờ phụ thuộc vào những cải tiến kỹ thuật. Ai 
không muốn mở rộng bản thân vẫn là thành viên trọn vẹn của 
cộng đồng. Không nghề nghiệp và không cơ hội nào được gắn 
với một vật cấy ghép, và không đứa trẻ nào được phép bị thiệt 
thòi vì cha mẹ đã quyết định không can thiệp. Ở đây nền tuyệt 
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đối của các quyền cơ bản phát huy tác dụng. Phẩm giá đứng 
trước mọi sự tối ưu hóa.

Vì những câu hỏi này chạm đến cách con người tự hiểu 
mình, các mối quan hệ và sự hữu hạn của con người, một sự suy 
ngẫm triết học và đạo đức đồng hành với mỗi lần dịch chuyển 
ranh giới. Cả việc nghiên cứu câu hỏi liệu ý thức có thể được số 
hóa hay kéo dài hay không cũng không bị cấm một cách giáo 
điều, mà được tiến hành với sự tôn trọng tột bậc đối với bản sắc 
và ý nghĩa, và gắn với những ranh giới rõ ràng ngăn chặn lạm 
dụng và tha hóa. Ở đây câu hỏi liệu chúng ta có nên làm một 
điều gì đó luôn được coi trọng ngang với câu hỏi liệu chúng ta 
có thể làm được hay không. Như vậy nhân loại có thể lớn lên ở 
ngưỡng cửa này mà không đánh mất chính mình.

Nghiên cứu vũ trụ và đạo đức liên hành tinh

Hà n g  n g h ì n  n ă m  n a y con người khắc khoải nhìn lên các 
vì sao, và hôm nay cái nhìn ấy không còn là giấc mơ. Những căn 
cứ trên Mặt Trăng đang được lên kế hoạch, những sứ mệnh lên 
Sao Hỏa đang được chuẩn bị, việc khai thác nguyên liệu trên 
các tiểu hành tinh đang được phát triển. Từ đó nảy ra câu hỏi 
nhân loại sẽ đối xử ra sao với sân khấu mới này. SOLIS đưa ra 
một câu trả lời rõ ràng. Vũ trụ không thuộc về từng quốc gia 
hay tập đoàn, mà là một di sản chung và một không gian sống 
mở rộng của toàn nhân loại. Vì vậy việc nghiên cứu trong vũ trụ 
được tiến hành theo cách quốc tế, hợp tác và hòa bình. Những 
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dự án lớn là sứ mệnh chung của nhiều trật tự và nhiều ngành, 
chứ không phải cuộc chạy đua, trao đổi khoa học và phát minh 
mở được đặt lên hàng đầu, và việc sử dụng vũ trụ cho mục đích 
quân sự bị loại trừ. Việc khai thác nguyên liệu chỉ được phép 
theo những quy tắc sinh thái, đạo đức và công bằng rõ ràng. 
Hệ quả được xem xét và giới hạn, lợi tức thông qua những quỹ 
chung đến với toàn nhân loại chứ không chỉ với những ai ra 
tay trước, và cấp hành tinh bảo đảm việc cấp phép và giám sát. 
Vì vậy một liên minh muốn khai thác một tiểu hành tinh phải 
chứng minh rằng không có rủi ro sinh thái nào và một phần lợi 
tức sẽ quay về những của chung.

Hơn nữa, vũ trụ còn là hơn một kho nguyên liệu. Nó là một 
không gian sống khả dĩ và có lẽ là quê hương của những dạng 
sống khác. Vì vậy SOLIS ngay từ đầu đã tính đến cách đối xử 
với sự sống ngoài Trái Đất có thể có, cách ngăn chặn việc mang 
các sinh vật đi theo cả hai chiều và cách giữ cho sự tham dự 
công bằng được bảo đảm. Vì vậy trong các nhóm nghiên cứu có 
cả những nhà đạo đức học và triết học cùng làm việc, có những 
quy trình rõ ràng để ứng xử với điều chưa biết, và nhân loại 
xuất hiện như một nền văn minh thống nhất chứ không như 
một đám đông chia rẽ gồm những nhóm cạnh tranh nhau. Như 
vậy nó bước vào vũ trụ không phải như một kẻ chinh phạt bất 
chấp, mà như một giống loài biết học hỏi và có trách nhiệm.
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Quản lý rủi ro và thảm họa

Mộ t  x ã  h ộ i  c h ỉ xây dựng trên những thời kỳ tốt đẹp là xây 
trên cát. Thiên tai, khủng hoảng toàn cầu, những mối nguy kỹ 
thuật và những mối đe dọa từ vũ trụ thuộc về thực tại của một 
nền văn minh nối mạng và phức tạp về kỹ thuật. SOLIS không 
chấp nhận điều đó một cách cam chịu. Nó hành động. Rủi ro 
không bao giờ có thể tránh hoàn toàn, nhưng có thể chuẩn bị 
cho chúng và xây dựng những hệ thống vững chắc, biết học hỏi 
và thích ứng được.

Thuộc về đó là những cấu trúc liên tục theo dõi và đánh 
giá rủi ro: những nhóm liên ngành gồm khoa học, kỹ thuật và 
y học, những hệ thống cảnh báo sớm phân tích khối lượng dữ 
liệu lớn theo thời gian thực, và một sự hoạch định kịch bản có 
hệ thống. Đó không phải là bài tập để sợ hãi. Đó là nền tảng 
của sự chuẩn bị có chủ đích. Nếu một hệ thống như vậy sớm 
phát hiện một mối đe dọa bất thường, trong vòng vài giờ các 
bản đánh giá được lập ra, các cấp phòng vệ Trái Đất được ban 
bố và nguồn lực được điều chuyển. Ở đây phòng chống thảm 
họa là một dự án chung chứ không phải sự ích kỷ quốc gia. Các 
hệ thống cảnh báo sớm được nối mạng quốc tế, kế hoạch khẩn 
cấp có ở mọi cấp, và các mạng lưới cứu trợ đã được chuẩn bị, 
diễn tập và trang bị trước khi tình huống nguy cấp xảy ra. Nếu 
một trận bão mặt trời đe dọa lưới điện, nguồn cung năng lượng 
phân tán đỡ được sự cố, và những đường liên lạc được bảo đảm 
nhiều lớp giữ cho cộng đồng gắn kết.
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Nhưng sức chống chịu còn hơn cả kỹ thuật. Nó đồng thời 
mang tính xã hội, tinh thần và sinh thái: những cộng đồng và 
khu dân cư vững mạnh, những con người có thông tin và bình 
tĩnh, cũng như những cảnh quan và thành phố có thể giảm chấn 
cho khủng hoảng. Vì vậy sau một thảm họa, con người có thể 
trông vào sự trợ giúp vật chất và cũng như vậy vào những cấu 
trúc cộng đồng nâng đỡ về tinh thần. Như vậy con người không 
cảm thấy mình là những nạn nhân bất lực, mà là những thành 
viên cùng chịu trách nhiệm của một xã hội có sức chống chịu, 
bước ra khỏi áp lực mạnh mẽ hơn, trung thành với sức chống 
chịu vốn thuộc về những nền tảng của trật tự này.

Vị trí của nhân loại trong vũ trụ

Ở t ậ n  c ù n g  c ủ a mọi công nghệ và mọi hệ thống không chỉ 
là câu hỏi chúng ta làm được gì, mà là câu hỏi lớn hơn: chúng 
ta là ai và muốn trở thành gì, cho chính mình, cho nhau và cho 
vũ trụ. SOLIS trả lời câu hỏi ấy không bằng sự ngạo mạn, mà 
bằng sự khiêm nhường. Chúng ta không phải là chủ nhân của 
vũ trụ và không phải là đỉnh cao của tạo hóa. Chúng ta là một 
phần của một mối liên hệ rộng lớn vô tận và phần lớn còn chưa 
được biết đến. Và chính từ nhận thức ấy nảy sinh một trách 
nhiệm lớn lao. Trong logic cũ, cái gì ta lấy được thì thuộc về 
ta, và kẻ mạnh hơn thì quyết định. SOLIS đảo ngược logic ấy. 
Ở đâu ta sử dụng tài nguyên bên ngoài Trái Đất, ta làm điều 
đó như những người quản lý cẩn trọng chứ không như những 
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kẻ khai thác mù quáng. Ở đâu ta gặp sự sống xa lạ, ta không 
xuất hiện như kẻ chinh phạt, mà như những người cùng chơi 
biết lưu tâm. Ở đâu ta khám phá vũ trụ, ta làm điều đó với ý 
thức về sự mong manh của mọi sự sống. Ý nghĩa của chúng ta 
không được đo bằng quyền lực, mà bằng trách nhiệm, không 
phải bằng những gì ta lấy đi, mà bằng những gì ta đóng góp.

Tiến bộ kỹ thuật và sự bành trướng chỉ có ý nghĩa khi chúng 
đi cùng sự trưởng thành bên trong, cùng minh triết, lòng trắc 
ẩn và sự lưu tâm. Vì vậy SOLIS không đo sự vĩ đại bằng sự 
bành trướng, mà bằng sự chín chắn. Chúng ta không khai khẩn 
những thế giới chỉ vì ta có thể. Trước đó ta hỏi để làm gì. Chúng 
ta phát triển công nghệ không chỉ mở rộng tầm với của ta, mà 
cả khả năng suy ngẫm của ta. Chúng ta xây dựng một nền văn 
hóa không nổi bật vì sự to lớn, mà vì chiều sâu của nó. Một con 
tàu du hành qua nhiều thế hệ đến một ngôi sao xa xôi sẽ không 
chỉ là một cuộc phiêu lưu kỹ thuật, mà là câu hỏi làm sao gánh 
vác cộng đồng, ý nghĩa và tình người qua nhiều thế kỷ. Mục tiêu 
lớn không phải là: nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn, giàu hơn. 
Mà là trở thành một nền văn minh trao cho vũ trụ nhiều hơn 
những gì nó lấy đi, mang văn hóa, cái đẹp và tri thức ra ngoài 
kia, biết học hỏi thay vì chỉ chinh phục, và để lại những dấu vết 
sáng lên không chỉ về kỹ thuật, mà cả về đạo đức. Có lẽ chúng 
ta là giống loài đầu tiên được biết đến có thể quyết định một 
cách có ý thức mình sẽ hành xử ra sao trong vũ trụ. Chúng ta 
không nên để lỡ cơ hội ấy.
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Trẻ em và gia đình

Levi chào đời ở một nhà hộ sinh, với một bà đỡ quen Mara từ 
tháng thứ ba, và sau đó Jonas đã nghỉ trực nửa năm mà không 
ai trong nhóm điều dưỡng quên anh. Giờ đây Levi cùng lớp học 
xây một ngôi nhà trên cây và lần đầu tiên tự nguyện làm toán. 
Ida đang ở trong thời gian định hướng của mình: ba tháng bên bờ 
biển ở một doanh nghiệp làm lưới, ba tháng ở một xưởng mà em 

rời đi sau hai tuần. Không ai ghi điều đó vào lý lịch.



Tr ẻ  e m  và  g i a  đ ì n h

h i  m ộ t  đ ứ a  t r ẻ  c h à o  đ ờ i ,  đ ó  
k h ô n g  c h ỉ  l à  m ộ t  s ự  k i ệ n  s i n h  
h ọ c . Đó là một hành động của hy vọng, 
một khoảnh khắc trong đó xã hội tự đổi 
mới, và là lời mời gọi tất cả cùng nhận 
lấy trách nhiệm. Mọi thứ mà tác phẩm này

phác thảo sẽ được gánh vác bởi những người hôm nay còn là 
trẻ em hoặc chưa ra đời. Họ có gánh nổi hay không được quyết 
định trong những năm đầu đời của họ, trong gia đình, trong 
trường học của họ và ở câu hỏi liệu họ có ai đó lắng nghe mình 
hay không. Vì vậy chương này bàn về nền móng mà mọi thay 
đổi lâu bền đều dựa vào.

Sinh nở và tuổi thơ đầu đời

SO L I S  k h ô n g  h i ể u  v i ệ c sinh nở như một chuyện thuần 
túy riêng tư, mà như một nhiệm vụ chung. Mỗi đứa trẻ đều 
quý giá, không chỉ với gia đình mình, mà với cả xã hội. Ngay từ 
đầu, mỗi người mẹ mang thai đều nhận được sự đồng hành chất 
lượng cao về y tế, tinh thần và xã hội, chăm sóc trước sinh, hỗ 
trợ khi sinh và chăm sóc sau sinh, bất kể đóng góp, địa vị hay 
nơi ở, được nâng đỡ bởi một văn hóa chăm sóc để phụ nữ cảm 
thấy an toàn và được tôn trọng. Vì trẻ em không chỉ lớn lên 
nhờ người mẹ, mọi người thân thiết đều được đưa vào. Người 
cha, cha mẹ đồng nuôi, ông bà, anh chị em và những gia đình tự 
chọn đều nhận được tư vấn và hỗ trợ, và sự đa dạng của các hình 
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thức gia đình được thừa nhận. Một người cha không chỉ được 
nghỉ phép nuôi con trên giấy tờ, mà còn có một mạng lưới hỗ 
trợ để thật sự hiện diện ngay từ khởi đầu của đời sống gia đình.

Ở đây việc chăm sóc trẻ nhỏ là nơi nuôi dưỡng đầy yêu 
thương chứ không phải chỉ là nơi giữ trẻ. Những nhóm nhỏ, 
những người chuyên môn được đào tạo và không gian cho vui 
chơi, sáng tạo và gắn bó thay cho thời khóa biểu cứng nhắc, và 
không có sự ép buộc học sớm, mà là những cơ hội xuất phát 
từ đứa trẻ. Vì làm cha mẹ thường vất vả và cô đơn, không ai 
phải đứng một mình. Các trung tâm gia đình và bà đỡ là những 
điểm tựa vững chắc, khu dân cư tổ chức sự giúp đỡ lẫn nhau, 
và những rào cản do quan liêu và thiếu thốn được chủ động dỡ 
bỏ, để cả một người mẹ trẻ ít có khả năng đóng góp cũng nhận 
sự hỗ trợ mà không xấu hổ. Điều này có những lý do sâu xa. 
Những năm đầu đời nhào nặn bộ não, cơ thể và cảm xúc, những 
người cảm thấy được nâng đỡ sẽ là những bậc cha mẹ tốt hơn, 
và mỗi đứa trẻ lớn lên tốt đẹp là lợi ích cho tất cả. Một xã hội 
đặt ngay hơi thở đầu tiên của một con người vào trong phẩm 
giá và cộng đồng cho thấy những con người trong đó đứng ra 
vì nhau.

Giáo dục và nâng đỡ

Tr ẻ  e m  l à  n h ữ n g người học bẩm sinh. Chúng hỏi tại sao 
trước cả khi biết nói, và chúng khám phá, sờ mó và chơi không 
phải vì bị ép, mà từ chính bản tính của mình. SOLIS thiết kế 
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giáo dục sao cho niềm vui học hỏi bẩm sinh ấy không mất đi, 
mà được giữ gìn và củng cố. Các hệ thống trường học ngày nay 
thường cố đưa mọi trẻ em với cùng một tốc độ qua cùng nội 
dung đến cùng những kỳ thi, và vì thế làm quá sức với em này 
và chưa đủ thử thách với em kia. Ở đây trẻ em học theo cách 
riêng, với tốc độ riêng, theo những hứng thú riêng và dựa trên 
những thế mạnh riêng. Một đứa trẻ say mê thiên nhiên được 
phép tìm tòi và thí nghiệm. Một đứa trẻ cháy bỏng với những 
con số nhận thêm thử thách mà không bị dán nhãn. Một đứa 
trẻ nở hoa trong nghệ thuật được nâng đỡ như một phần trọn 
vẹn của cộng đồng chứ không bị đối xử như hàng thứ yếu.

Trong nền giáo dục này, lỗi sai không phải là vết nhơ, mà 
là dấu hiệu cho thấy ở đâu còn điều gì để khám phá. Thay cho 
nỗi sợ điểm kém và sự phân loại thành thông minh và ngu dốt 
là lời khích lệ thử theo cách khác, suy ngẫm và lớn lên. Ở đây 
thầy cô không chỉ là người truyền đạt bài học, mà là người đồng 
hành và dìu dắt, mở đường cho việc học và hỗ trợ sự phát triển 
tinh thần, xã hội và sáng tạo. Điều đó có nghĩa là ít giảng bài 
một chiều hơn và nhiều dự án chung và việc vun đắp quan hệ 
hơn, và ở trường học, thầy cô, nhà giáo dục xã hội, nghệ sĩ và 
nhà nghiên cứu cùng làm việc theo nhóm. Sáng tạo, hợp tác và 
trí tuệ xã hội đứng ngang hàng với các môn học cổ điển. Nghệ 
thuật không phải môn phụ, làm việc nhóm là một năng lực then 
chốt, và việc rèn luyện lòng trắc ẩn được coi trọng như kiến 
thức sự kiện.

Những điều này gắn bó chặt chẽ đến mức nào, một dự án 
đơn lẻ cho thấy. Khi trẻ em cùng nhau xây một ngôi nhà trên 
cây, trong đó kết nối toán học của kết cấu và số đo, sinh học của 
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những cây phù hợp và việc bảo vệ thiên nhiên, ngôn ngữ của 
việc ghi chép, sự tạo hình của nghệ thuật và đạo đức của hợp 
tác và trách nhiệm. Từ đó nảy sinh một cách học sống động, 
gần với thực tế, chẳng liên quan gì đến việc học thuộc lòng biệt 
lập để đi thi. Một nền giáo dục như vậy nhìn đứa trẻ như một 
con người trọn vẹn và đào tạo ra những con người sáng tạo, biết 
suy ngẫm và can đảm có thể kiến tạo sự đổi thay. Nhưng trên 
hết, nó nối tiếp sự trưởng thành mà chương về giáo dục đã đặt 
nền. Ngay từ đầu nó vun đắp sự suy nghĩ độc lập và khả năng 
đặt câu hỏi, thay vì rèn luyện sự phục tùng, vì những thách thức 
của thế kỷ này không thể giải quyết bằng ngôi trường của thế 
kỷ trước nữa.

Cấu trúc gia đình

Gi a  đ ì n h  l à  m ộ t trong những kết cấu xã hội lâu đời nhất 
và mạnh mẽ nhất của nhân loại, nhưng nó không phải là một 
khuôn mẫu cứng nhắc. Nó thay đổi theo thời gian, văn hóa và 
điều kiện sống. Vì vậy SOLIS không hiểu gia đình như một 
khuôn cố định, mà như một mạng lưới sống động, linh hoạt và 
đầy yêu thương, và nó củng cố mọi hình thức gắn bó gia đình 
được nâng đỡ bởi sự chăm sóc, trách nhiệm và tình cảm, bất kể 
nó trông ra sao.

Như vậy chuẩn mực vô hình sụp đổ, chuẩn mực mà ở nhiều 
hệ thống ngày nay chỉ coi một hình thức gia đình là hiển nhiên 
còn mọi hình thức khác chỉ được dung thứ. Cha mẹ đồng giới, 
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gia đình tái hợp, người nuôi con một mình, gia đình tự chọn 
không có quan hệ huyết thống và những hình thức sống qua 
nhiều thế hệ được thừa nhận ngang giá trị, miễn là chúng dựa 
trên sự chăm sóc và tôn trọng lẫn nhau. Không có sự thiệt thòi 
về quyền lợi và trợ cấp, không có sự phán xét đạo đức từ bên 
ngoài và không có thứ bậc giữa truyền thống và hiện đại. Ở 
trung tâm không phải là một quan niệm đạo đức của xã hội, mà 
là lợi ích của đứa trẻ. Sự hỗ trợ, giáo dục, y tế và chăm sóc được 
định hướng theo những gì trẻ em và người thân của chúng thực 
sự cần, chứ không theo việc họ có vừa với một mô hình nhất 
định hay không. Một người cha nuôi con một mình có cùng các 
quyền như một cặp cha mẹ, một cặp đồng giới cùng nuôi con 
mà không có rào cản quan liêu, và một gia đình tự chọn gồm 
những người bạn trưởng thành cùng nuôi một đứa trẻ được coi 
là một gia đình trọn vẹn. Làm cha mẹ trong SOLIS có nghĩa là 
trách nhiệm, không phải sở hữu. Ở đâu cha mẹ gục ngã, cộng 
đồng đồng hành, thay vì phán xét.

Để các gia đình thật sự có thời gian cho nhau, các mô hình 
làm việc được nghĩ khác đi. Làm bán thời gian linh hoạt, chia 
sẻ vị trí việc làm, làm việc tại nhà có giới hạn hợp lý, nghỉ phép 
nuôi con cho mọi giới và hỗ trợ cho người thân đang chăm sóc 
người khác không phải là xa xỉ, mà là trụ cột của sức khỏe xã 
hội. Một người cha có thể nghỉ phép nuôi con nhiều tháng mà 
không đe dọa con đường của mình ở doanh nghiệp, và ông bà 
dành nhiều thời gian cho cháu được coi là một phần được thừa 
nhận của mạng lưới gia đình. Ở đây công việc chăm sóc và nuôi 
dạy không chỉ được đề cao về văn hóa. Như trật tự kinh tế quy 
định, nó được tính là đóng góp, mang lại điểm giá trị và điểm 
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tích lũy, không phải như sự hy sinh riêng tư, mà như sự cống 
hiến cho tất cả. Như vậy gia đình được giảm tải thay vì bị quá 
tải, và nó không phải là một công trường riêng sụp đổ dưới áp 
lực ngày càng tăng, mà là một giá trị được cả xã hội nâng đỡ. 
Một xã hội đầu tư vào các gia đình của mình sẽ xây dựng được 
sự gắn kết, sức đề kháng và sức khỏe tinh thần lâu dài.

Không gian an toàn và sự phát triển cảm xúc

Tr ẻ  e m  c ầ n  n h i ề u hơn giáo dục, thức ăn và một mái nhà 
trên đầu. Chúng cần sự an toàn tinh thần: những không gian 
nơi chúng được phép phạm lỗi, học cách tin tưởng, biểu lộ cảm 
xúc và phát triển sức đề kháng. Vì vậy trong SOLIS, sức khỏe 
tinh thần không phải là đề tài phụ, mà là một mục tiêu trung 
tâm. Thuộc về đó là những người thân thiết cố định, đáng tin 
cậy mà trẻ em có thể tìm đến với những nỗi lo của mình, mà 
không phải đặt lịch trước hay đi qua những kênh chính thức. 
Những thầy cô tin cậy dễ thấy và dễ tiếp cận, những cô giáo phụ 
trách cố định ở nhà trẻ và những trung tâm khu dân cư luôn 
mở cửa cho trẻ em sự chắc chắn rằng có người lắng nghe và coi 
trọng chúng. Điều đó làm giảm nỗi sợ và sự bất lực, và củng cố 
lòng can đảm và niềm tin vào khả năng của bản thân. Thêm vào 
đó là những chương trình về sức bật, chánh niệm và lòng trắc 
ẩn, là phần cố định của đời sống hằng ngày, vì sức mạnh tinh 
thần không phải là bẩm sinh, mà lớn lên khi được vun đắp. Trẻ 
em sớm học cách nhận ra và điều tiết cảm xúc của mình, đặt 
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mình vào vị trí người khác và tranh cãi một cách công bằng, và 
chúng trải nghiệm rằng thất bại thuộc về cuộc sống và làm sao 
đối diện với nó một cách lành mạnh.

Vì thế giới số với trẻ em vừa là sân chơi vừa là rủi ro, năng 
lực truyền thông được rèn luyện sớm. Một đứa trẻ không chỉ 
học cách dùng một thiết bị. Em hiểu mạng xã hội tác động ra 
sao, nhận ra sự khác biệt giữa thông tin thật và sự thao túng, 
và hiểu rằng sự tán thưởng trên mạng không phải là thước đo 
giá trị của bản thân, một sự tiếp nối trực tiếp của sự trưởng 
thành mà tác phẩm đã đặt nền ở chỗ khác. Nếu dù vậy một 
đứa trẻ vẫn trở thành mục tiêu bắt nạt, em không bị bỏ lại một 
mình. Các cấu trúc can thiệp sớm, và thay cho sự trừng phạt 
đơn thuần là việc vun đắp quan hệ thật sự, củng cố đứa trẻ bị 
hại và đồng thời hiểu rằng cả đứa trẻ gây ra chuyện cũng thường 
cần được hỗ trợ, chính tinh thần phục hồi định hình hệ thống 
pháp luật. Như vậy SOLIS coi trọng trái tim như coi trọng lý 
trí, vì những đứa trẻ vững vàng về tinh thần sẽ trở thành những 
người lớn biết suy ngẫm và giàu lòng trắc ẩn, nâng đỡ một xã 
hội lành mạnh.

Tuổi trẻ, bản sắc và sự tìm thấy chính mình

Tu ổ i  t r ẻ  l à  m ộ t giai đoạn không giống giai đoạn nào khác. 
Thân thể và tâm trí thay đổi nhanh chóng, và những câu hỏi 
ập đến mà trước đó hầu như chưa có: mình là ai, mình thuộc 
về đâu, mình muốn làm gì với cuộc đời mình và tự do, trách 
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nhiệm và ý nghĩa có nghĩa là gì. Ở nhiều xã hội, thời gian này bị 
coi là giai đoạn có vấn đề, và thanh thiếu niên bị đối xử như yếu 
tố gây rối hay một rủi ro phải kiểm soát. Ngược lại, SOLIS hiểu 
tuổi trẻ không phải là mối đe dọa, mà là một thời gian chuyển 
tiếp quý giá của tìm kiếm, thử nghiệm và trưởng thành, xứng 
đáng được chú ý đặc biệt.

Người trẻ cần những không gian để khám phá chính mình 
mà không bị đánh giá hay trừng phạt ngay, và SOLIS tạo ra 
chúng: những xưởng sáng tạo, cơ sở thể thao, trung tâm thanh 
thiếu niên, nền tảng số cũng như những dự án tham gia chính 
trị và xã hội. Vì vậy một trung tâm thanh thiếu niên không chỉ 
có một bàn bi-a, mà có những xưởng về âm nhạc, dự án môi 
trường, ý tưởng khởi nghiệp, triết học và sân khấu, nơi thanh 
thiếu niên cùng bạn đồng trang lứa và người lớn tìm ra điều gì 
làm mình rung động. Sự đồng hành trong việc tìm thấy chính 
mình diễn ra không có áp lực và không có sự coi thường. Thanh 
thiếu niên có quyền đặt câu hỏi, hoài nghi và tự sáng tạo lại 
mình, và sự dìu dắt, tư vấn và mạng lưới bạn đồng trang lứa 
đều hướng tới củng cố bản sắc thay vì bẻ gãy nó, trong một 
bầu không khí tin cậy, tôn trọng và tự do. Và vì việc tìm kiếm 
cần thời gian, trật tự này chủ động dành sẵn thời gian ấy. Giữa 
trường học và việc học nghề là một thời gian định hướng, trong 
đó người trẻ được đi xa, cùng làm việc, thử nghiệm và thất bại, 
mà không có bản lý lịch nào trừng phạt họ vì điều đó.

Trong thời gian này cũng nảy ra những câu hỏi nhạy cảm, 
chẳng hạn về tình dục, về giới tính của chính mình, về niềm tin 
và về lập trường chính trị. Trong SOLIS những câu hỏi ấy được 
phép đặt ra và bàn bạc cởi mở, và thanh thiếu niên có cơ hội 
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tìm thấy tiếng nói của riêng mình trong một khuôn khổ được 
bảo vệ và tinh tế, với sự đồng hành có năng lực. Vấn đề ở đây 
không phải là lái họ theo một hướng định sẵn, mà là giúp họ 
tìm ra hướng đi của riêng mình, hoàn toàn theo tinh thần của 
sự trưởng thành và cách hiểu linh động về bản sắc mà tác phẩm 
đã triển khai ở phần trước. Điều đó mang tính quyết định, vì 
những người trẻ tự tin và được đồng hành tốt có triển vọng tốt 
hơn cho một cuộc đời viên mãn, và một xã hội củng cố tuổi 
trẻ của mình sẽ có được sự sáng tạo, sức phát minh và sự ổn 
định. Trẻ em và thanh thiếu niên không chỉ là những người lớn 
tương lai. Ngay từ bây giờ họ đã là những thành viên trọn vẹn 
của cộng đồng với những quyền, nhu cầu và ước mơ riêng, họ 
cùng quyết định những gì mình cần, và một trật tự thừa nhận 
điều đó sẽ cùng họ lái về phía trước.
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Thực hiện và chuyển đổi

Mẹ của Mara, bà Rosa, mới hai mươi chín tuổi khi thành phố bên 
sông trở thành một ngọn hải đăng: nghị viện đầu tiên có thành 
viên được bốc thăm, nhà máy nước đầu tiên là của chung, mùa 
đông đầu tiên không ai phải chịu rét. Bà Rosa thường kể về những 
năm trước đó, khi các hợp tác xã còn đứng bên cạnh các tập đoàn 
và thành phố học cách sống mà không cần sự cho phép của họ. Bà 
cũng kể về những người đã ra đi, và về gã luật sư muốn mua lại 
đất của mọi người, cho đến khi không còn ai bán nữa. “Chúng ta 
không đánh bại họ”, bà nói. “Chúng ta làm cho họ trở nên thừa 

thãi.”



Th ự c  h i ệ n  và  c h u y ể n  đ ổ i

ộ t  t r ậ t  t ự  n h ư  SOLIS k h ô n g  t h ể  
đ ư ợ c  đ ư a  v à o  b ằ n g  m ộ t  c ú  b ậ t  
c ô n g  t ắ c . Người ta không thể lập trình 
lại một xã hội chỉ sau một đêm, không thể 
tranh luận để xóa sạch mọi nỗi sợ và vướng 
mắc, và, đây là điều quyết định, cũng không

thể dựng nên một trật tự như vậy bằng vũ lực mà không phản 
bội chính những nền tảng của nó. Một trật tự dựa trên phẩm 
giá và sự trưởng thành không thể được thiết lập bằng một cuộc 
đảo chính. Nó phải được giành lấy bằng sự thuyết phục và bằng 
tấm gương thành công. Vì vậy SOLIS là một sự chuyển đổi dài 
lâu và có ý thức, đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn, lòng can đảm và 
một văn hóa học hỏi từ sai lầm. Chương này mô tả con đường, 
những con người đi trên đó, những sự kháng cự họ sẽ gặp, số 
phận của khối tài sản cũ và những thước đo để nhận ra con 
đường còn đúng hay không.

Con đường từ hiện trạng đến SOLIS

Co n  đ ư ờ n g  đ i  q u a ba giai đoạn đan cài vào nhau. Khởi đầu 
là một sự chuyển biến trong ý thức, vì trước khi các cấu trúc 
thay đổi, đầu óc và trái tim phải chuyển động. Cần những bản 
kiểm điểm trung thực, làm hiện rõ không chỉ các vấn đề mà cả 
các khả năng, và những tiếng nói can đảm trong truyền thông, 
nghệ thuật, khoa học và đời thường, dám hỏi liệu chúng ta có 
thật sự muốn cứ tiếp tục như thế này không. Một bộ phim kể 
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về các nguyên tắc của trật tự này, một loạt cuộc trò chuyện đưa 
công dân, chuyên gia và người hoạt động xã hội đến với nhau, 
một bộ tài liệu học tập để trẻ em nói về tương lai thay vì nhồi 
nhét dữ kiện, nó bắt đầu như thế.

Tiếp theo là việc dựng lên những ngọn hải đăng, những nơi 
chốn và dự án cụ thể cho thấy điều đó khả thi: những thành 
phố chuyển sang kinh tế tuần hoàn, những doanh nghiệp làm 
việc theo các nguyên tắc này, những trường học và mạng lưới 
nghiên cứu thử nghiệm những con đường mới. Một thị trấn 
nhỏ chuyển nguồn cung của mình sang các nguồn tái tạo, lập ra 
một nghị viện với những công dân được bốc thăm và trở thành 
tấm gương có người noi theo. Những ví dụ như vậy truyền cảm 
hứng, chứng minh rằng sự đổi thay là thực tiễn chứ không chỉ 
là lý thuyết, và tạo ra đà tiến.

Chỉ khi đủ người đã được thuyết phục và đủ ví dụ đã đứng 
vững, sự thay đổi của hệ thống mới bắt đầu: những khuôn khổ 
pháp lý mới, những động lực kinh tế mới, những thiết chế mới. 
Điều đó cũng không xảy ra chỉ sau một đêm, mà từng bước, 
với những bước lùi, kèm theo sự theo dõi và điều chỉnh. Một 
nguyên tắc có thể được ghi trong hiến pháp mà vẫn cần nhiều 
năm để bộ máy hành chính, nền kinh tế và xã hội thấm nhuần 
nó. Vì vậy sự đồng hành, theo dõi và phản hồi thuộc về mỗi 
bước đi. Như vậy cuộc chuyển đổi sang SOLIS là một dự án kéo 
dài nhiều thế hệ, có lẽ là dự án lớn nhất mà nhân loại từng bắt 
tay vào.
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Chẩn đoán trung thực

Ở đ â y  c ó  h a i điều phải được nói rõ. Thứ nhất, cuộc chuyển 
đổi này không có gì bảo đảm, và nó không chỉ gặp sức ì, mà gặp 
sự kháng cự thật sự. Thứ hai, và khó hơn: SOLIS phân phối lại 
quyền lực và sự thịnh vượng. Những ai đang nắm cả hai một 
cách tập trung trong trật tự hiện hành, cùng với những thiết 
chế được dựng lên để bảo vệ họ, sẽ không lay chuyển vì lý lẽ, vì 
ở đây thứ đang bị đe dọa không phải là sự hiểu biết, mà là lợi 
ích. Một bản phác thảo giả định rằng kẻ có quyền có thể được 
thuyết phục là ngây thơ, và SOLIS không đưa ra giả định ấy. Nó 
từ bỏ sự cưỡng ép, nhưng không từ bỏ tính thực tế. Nó đối phó 
với sự kháng cự ấy ra sao mà không tự phản bội mình là chủ đề 
của phần về các tác nhân và sự kháng cự.

Các chặng của cuộc chuyển đổi

Cu ộ c  c h u y ể n  đ ổ i  s a n g SOLIS không phải là một cuộc 
đảo lộn đột ngột, mà là một cuộc chạy tiếp sức, trong đó các 
chặng xây dựng trên nhau và củng cố lẫn nhau. Thứ tự ở đây 
không tùy tiện, mà đi theo một logic bên trong. Khởi đầu là 
giáo dục, vì thiếu khả năng tư duy phức tạp, suy xét đạo đức 
và hành động sáng tạo, mọi cải cách về sau đều rơi vào khoảng 
không. Nền giáo dục ấy không bắt đầu ở đại học, mà từ tuổi 
thơ đầu đời, và nó chuẩn bị cho con người để có thể kiến tạo 
sự đổi thay. Tiếp theo là kinh tế, như đòn bẩy mạnh nhất. Các 
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động lực dịch chuyển từ lợi nhuận ngắn hạn sang một nền kinh 
tế lâu bền, có ý nghĩa về xã hội và sinh thái, và một văn hóa 
doanh nghiệp đã thay đổi, sự tham gia, những mục tiêu đạo 
đức, trách nhiệm với xã hội và hành tinh, thay thế cho logic lợi 
nhuận thuần túy. Khi kinh tế chuyển mình, trật tự của quyền 
lực phải theo sau, để các cấu trúc chính trị và thể chế gánh được 
sự đổi thay: minh bạch hơn, giám sát đạo đức nhiều hơn, tham 
gia nhiều hơn, và dần dần các cơ quan của chiếc vòng mà tác 
phẩm này mô tả thành hình. Song song với đó là việc làm với 
những yếu tố mềm, với các giá trị, các câu chuyện và cách hiểu 
về thành công, hạnh phúc và ý nghĩa, vì một con người thành 
công trong SOLIS không phải là người giàu nhất, mà là người 
tạo ra điều gì đó lâu bền cho cộng đồng. Cuối cùng, từ một dự 
án tại chỗ hình thành một tiến trình toàn cầu, học hỏi lẫn nhau, 
tôn trọng những khác biệt và chia sẻ những nguyên tắc chung.

Để điều đó thành công, cần những lộ trình xác định các 
chặng, ưu tiên và trách nhiệm, những chương trình giáo dục 
và văn hóa đi kèm biến con người thành người tham gia chứ 
không phải người bị tác động, những dự án thí điểm có lối mở 
rộng rõ ràng cho những gì đã chứng tỏ hiệu quả, và những nền 
tảng qua đó tri thức và nguồn lực được chia sẻ. Như vậy chuyển 
đổi không trở thành hỗn loạn, mà là một tiến trình có ý thức, 
được cùng nhau gánh vác.
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Các tác nhân, vai trò và sự kháng cự

Cu ộ c  c h u y ể n  đ ổ i  s a n g SOLIS không tự diễn ra, mà được 
con người gánh vác. Có ba vai trò đứng ở trung tâm. Những 
người tiên phong là những người can đảm đầu tiên thử nghiệm 
ý tưởng mới, thường ngược dòng và chấp nhận rủi ro: những 
doanh nhân xã hội, những cộng đồng địa phương, những thầy 
cô và nghệ sĩ sống trước điều mà ban đầu chỉ là lý thuyết, và nhờ 
vậy tạo ra đà tiến. Những người bắc cầu ít hiện rõ hơn nhưng 
không thể thiếu. Họ kết nối những gì nếu không sẽ tách rời, 
công dân và chính trị, khoa học và kinh tế, người trẻ và người 
già. Họ phiên dịch giữa các thế giới và tạo ra những không gian 
nơi những con người với lợi ích khác nhau cùng làm việc vì giải 
pháp. Cuối cùng, những người canh gác giữ gìn đạo đức và pháp 
luật. Các hội đồng đạo đức, thanh tra viên và những nền tảng 
cho những ai vạch trần sai phạm bảo đảm rằng cuộc chuyển đổi 
không diễn ra mù quáng hay bất chấp, bảo vệ những người yếu 
hơn và giữ SOLIS trung thành với chính đòi hỏi của nó.

Kháng cự không phải lúc nào cũng như nhau

Ở đ â u  c ó  c h u y ể n động, ở đó có kháng cự, nhưng sự kháng 
cự không thuộc cùng một loại. Một phần của sự kháng cự là 
một tín hiệu chính đáng. Nó cho thấy ở đâu con người sợ hãi, 
ở đâu có những xung đột lợi ích thật sự hay ở đâu có người bị 
bỏ sót. Nếu một dự án thí điểm về phát triển đô thị bền vững 
vấp phải phản đối vì giá thuê nhà tăng, đó không phải lý do để 
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bỏ cuộc, mà là dấu hiệu cho thấy còn thiếu sự bù đắp xã hội. Sự 
kháng cự như vậy được lắng nghe và chuyển thành những giải 
pháp tốt hơn. Tuy nhiên một phần khác của sự kháng cự không 
phải là tín hiệu để cải thiện, mà là sự bảo vệ đặc quyền của 
những người đang mất quyền lực và thịnh vượng, và nó không 
tan đi nhờ đối thoại, vì nó không dựa trên một sự hiểu lầm. Đối 
xử với cả hai loại như một là sự ngây thơ mà những bản phác 
thảo lớn đã vấp ngã. SOLIS phân biệt chúng và đối diện với mỗi 
loại theo cách riêng. Không phải ai cũng sẽ được thuyết phục, 
và không phải ai cũng sẽ đồng hành. Nhưng ai cũng có cơ hội 
được lắng nghe và được tôn trọng.

Xây dựng song song thay vì xin phép

Vì  n h ữ n g  k ẻ  c ó quyền sẽ không trao lại quyền lực của mình, 
SOLIS không chờ sự đồng ý của họ. Chiến lược của nó không 
phải là chinh phục những trung tâm quyền lực hiện có. Nó là 
xây dựng những cấu trúc song song đơn giản là vận hành tốt 
hơn, những doanh nghiệp hợp tác xã, một nguồn cung từ của 
chung, những nghị viện có công dân được bốc thăm, những 
mạng lưới tri thức mở và những chuỗi cung ứng có sức chống 
chịu và được bố trí rộng khắp, và để chúng lớn lên cho đến khi 
vượt qua và thu nạp những cấu trúc cũ. Như vậy cuộc chuyển 
đổi được giành lấy ít bằng sự chinh phục hơn là bằng sự thừa 
thãi. Ở đâu trật tự mới đơn giản là phục vụ con người tốt hơn, 
trật tự cũ mất chỗ đứng. Đó không phải là đường vòng, mà là 
chính con đường, vì nó không cần đến sự cưỡng ép mà SOLIS 
bác bỏ, và đặt trật tự mới trên những gì nó làm được, chứ không 
trên những gì nó chiếm được.
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Gọi tên những mối nguy

Co n  đ ư ờ n g  n à y  c ó thể thất bại, và gọi tên những mối nguy 
tự nó là một cách bảo vệ trước chúng. Mối nguy thứ nhất là sự 
thâu tóm: các thể chế mới bị chính những lợi ích mà chúng lẽ 
ra phải thay thế chiếm lấy. Chống lại nó là trật tự của quyền 
lực, thủ tục bốc thăm, sự luân chuyển và quyền bãi miễn, những 
thứ khiến sự chiếm đoạt lâu dài trở nên khó khăn về mặt cơ 
chế. Mối nguy thứ hai là sự bóp nghẹt kinh tế: một hòn đảo 
SOLIS nằm giữa một thị trường thù địch bị bỏ đói hay bị phá 
giá. Chống lại nó là màng lọc có kiểm soát ở biên giới và việc 
xây dựng những cấu trúc có sức chống chịu, nối mạng và hợp 
tác, thay vì những thử nghiệm đơn lẻ biệt lập. Mối nguy thứ ba 
là sự rỗng ruột: ngôn ngữ của SOLIS bị mượn dùng, nhưng nội 
dung của nó bị khoét rỗng. Chống lại nó là việc theo dõi có thể 
đo lường các quyền cơ bản và sự trưởng thành của công dân, 
thứ giúp nhận ra sự khoét rỗng. Mối nguy thứ tư là sự thoái lui: 
trật tự bị xói mòn theo thời gian. Chống lại nó là nền giáo dục 
công dân sâu sắc và sự bất khả về cấu trúc của việc đóng cứng. 
Một xã hội để mắt đến những mối nguy này sẽ khó bị chúng 
đánh bại hơn rất nhiều.

Không cưỡng ép, nhưng có phòng vệ

Cu ố i  c ù n g ,  á p  d ụ n g một sự phân biệt mang tính quyết 
định. SOLIS từ bỏ tấn công và từ bỏ việc tự dựng mình lên bằng 
vũ lực. Nó không được thiết lập bằng một cuộc lật đổ và không 
cưỡng ép những người không muốn. Nhưng từ bỏ cưỡng ép 
không có nghĩa là từ bỏ phòng vệ. Một xã hội đã xây dựng được 
điều gì đó công bằng không có nghĩa vụ để nó bị phá hủy, phá 
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hoại hay cướp đoạt nhân danh sự khoan dung. Ranh giới nằm ở 
chỗ như trong chương về an ninh: tấn công bị cấm, phòng vệ là 
chính đáng. SOLIS bảo vệ những gì nó dựng nên trước những 
kẻ muốn đánh đổ nó, mà không tự trở thành kẻ tấn công mà 
nó bác bỏ.

Số phận của khối tài sản cũ

Câ u  h ỏ i  k h ó  n h ấ t của cuộc chuyển đổi là câu hỏi về những 
gì đã có sẵn: ngôi nhà của nhà triệu phú, vốn của tập đoàn, 
mảnh đất đã thuộc về một gia đình ba đời, khoản vay mà một 
người thợ đã vay ngân hàng. Một bản phác thảo né tránh câu 
hỏi này thì vẫn chỉ là một bản nháp. SOLIS trả lời nó bằng một 
nguyên tắc và bốn quy tắc. Nguyên tắc là: không gì bị lấy đi chỉ 
vì ai đó có nó, nhưng không gì còn là quyền lực chỉ vì nó từng là 
quyền lực. Cuộc chuyển đổi không tịch thu, mà tước bỏ quyền 
lực, và nó làm điều đó ở nơi toàn thể công dân đã chấp nhận 
trật tự, không bao giờ từ bên ngoài và không bao giờ chỉ sau 
một đêm.

Quy tắc thứ nhất dành cho tài sản cá nhân. Ngôi nhà một 
người đang sống, xưởng một người đang vận hành, mảnh đất 
một gia đình đang canh tác vẫn thuộc về họ, như quyền sở hữu 
hoặc như quyền sử dụng lâu dài, ở nơi bản thân đất đai trở 
thành của chung. Ai không còn bán được đất vẫn có thể tiếp 
tục xây trên đó, sống trên đó và trao lại cho con cái. Quy tắc 
thứ hai dành cho tài sản tiền tệ. Nó được đổi sang điểm giá trị 
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theo một tỷ giá công khai, cho đến ngưỡng lo xa. Phần vượt 
quá không mất đi, nhưng biến đổi: thành phần vốn trong quỹ 
sản xuất, bảo đảm cho người chủ cũ suốt đời một khoản lợi tức 
bằng điểm giá trị, nhưng không có lá phiếu, không có quyền 
định đoạt và không được bán. Sự giàu có được thừa nhận như 
quyền được hưởng một cuộc sống tốt, và được hóa giải như một 
đòn bẩy đối với người khác. Quy tắc thứ ba dành cho các công 
ty. Chúng trở thành doanh nghiệp. Người lao động trở thành 
người tham gia, ban điều hành trở thành một chức vụ có nhiệm 
kỳ, và những người chủ cũ nhận phần quỹ cho số vốn của mình 
theo cùng quy tắc như bất kỳ ai khác. Máy móc, nhà xưởng và 
tri thức ở lại nơi chúng được cần đến, trong doanh nghiệp. Quy 
tắc thứ tư dành cho các khoản nợ. Nợ giữa con người và doanh 
nghiệp trong trật tự được thanh toán bằng điểm giá trị cho tới 
một giới hạn công bằng và phần vượt quá thì xóa bỏ, vì một 
trật tự không có lãi suất không thể tiếp tục những khoản nợ 
lãi. Nợ đối với thế giới bên ngoài vẫn là chính nó, và được trả 
hết sức có thể qua màng lọc, để trật tự mới không bắt đầu như 
một kẻ lừa đảo.

Những quy tắc này áp dụng theo từng giai đoạn, giống như 
bảo đảm tuổi già: với một thời gian dài trong đó cả hai hệ thống 
vận hành song song, và với những mức sàn được bảo đảm cho 
những người đã hoạch định cuộc đời mình dưới trật tự cũ. Và 
chúng áp dụng kèm quyền được ra đi cho bất kỳ ai thà giàu có 
còn hơn buộc vòng. Ai ra đi thì mang theo những gì mình mang 
được, và để lại những gì thuộc về trật tự: đất đai, nước, quyền 
lực. Như vậy cuộc chuyển đổi không phải là một vụ cướp, cũng 
không phải sự đầu hàng trước hiện trạng. Nó là sự chuyển dịch 
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khối tài sản cũ sang một ngôn ngữ mà trong đó nó không còn 
thống trị ai.

Truyền thông và thuyết phục

Kh ô n g  ý  t ư ở n g  n à o , dù tốt đến đâu, sống được mà không 
có truyền thông, vì con người phải hiểu vấn đề là gì, cảm thấy 
nó liên quan đến mình và thấy rằng mình có thể tham dự. Vì vậy 
trong SOLIS truyền thông không phải là phần phụ và không 
phải là cỗ máy quảng cáo, mà là trái tim của cuộc chuyển đổi. 
Nó kết nối, giải thích, truyền cảm hứng và thúc đẩy.

Trên hết, nó không chỉ giải thích điều gì đang diễn ra, mà 
còn giải thích vì sao. Ngày nay quá thường xuyên các cải cách 
bị áp đặt và các đạo luật được thông qua mà con người không 
hiểu ý nghĩa, điều đó nuôi dưỡng sự nghi kỵ và thu mình. Vì vậy 
SOLIS luôn trả lời cả những câu hỏi để làm gì và ý nghĩa ra sao. 
Khi một thành phố chuyển sang năng lượng tái tạo, không chỉ 
các chi tiết kỹ thuật được thông báo. Người ta giải thích vì sao 
thay đổi ấy là cần thiết, về lâu dài nó có nghĩa gì và mỗi người 
đóng vai trò gì. Truyền thông này hướng tới tất cả chứ không 
chỉ giới tinh hoa, tới nữ công nhân, người thiếu niên, người hưu 
trí, người mẹ nuôi con một mình cũng như tới nữ doanh nhân, 
bằng ngôn ngữ rõ ràng, tinh tế và không có biệt ngữ chuyên 
môn. Nó dùng mọi kênh, từ truyền thông cổ điển đến truyền 
thông số và đến những sự kiện tại chỗ và các phương tiện nghệ 
thuật. Vì vậy sự đổi thay trong một thành phố không chỉ bắt 
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đầu bằng một quyết định hành chính, mà cũng bằng một lễ hội 
của âm nhạc, trò chuyện và trải nghiệm chung.

Cuối cùng, điều quyết định là truyền thông diễn ra như một 
cuộc đối thoại chứ không từ trên xuống. Vấn đề không phải là 
công bố thông điệp, mà là tạo ra những không gian nơi người 
ta có thể đặt câu hỏi, bày tỏ nghi ngại và đưa ra đề xuất. Trong 
đó những người có trách nhiệm nói chuyện với dân chúng chứ 
không nói về họ, cởi mở cả về sai lầm và những điều chưa chắc 
chắn, không có phòng kín và không có sự giấu giếm. Vì vậy một 
đạo luật mới không chỉ được giải thích. Có một giai đoạn mở, 
trong đó công dân hỏi lại, cùng định hình và nêu những lo ngại. 
Như vậy hình thành một xã hội không gánh chịu sự đổi thay, 
mà cùng nhau gánh vác nó.

Lan tỏa và thích ứng trên bình diện quốc tế

SO L I S  k h ô n g  p h ả i  l à một khuôn mẫu làm sẵn để đặt 
lên thế giới, vì mỗi xã hội có lịch sử riêng, biểu tượng riêng 
và những nguồn lực, sức mạnh và vết thương riêng. Vì vậy nó 
không tự coi mình là sản phẩm xuất khẩu, mà là một mô hình 
mở, có thể thích ứng. Nó đưa ra những nền tảng và một khuôn 
khổ đạo đức, nhưng hình hài cụ thể hình thành tại chỗ. Năm 
nền tảng ở đâu cũng như nhau. Chúng là xương sống không thể 
thương lượng. Điều khác nhau là cách làm. Những thể chế nào 
được xây dựng, những con đường nào được chọn và những biểu 
tượng, nghi lễ nào nâng đỡ hệ thống tùy thuộc vào từng xã hội. 
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Trong một cộng đồng bản địa, việc bảo vệ những hệ thống tri 
thức truyền thống đứng ở trung tâm, trong một đô thị hậu công 
nghiệp là sự sáng tạo xã hội và kỹ thuật, trong một vùng mang 
vết thương chiến tranh, trước hết là xây dựng sức đề kháng, 
trước khi các cơ quan của chiếc vòng hình thành. Như vậy mỗi 
xã hội lấp đầy khuôn khổ bằng thực tại của chính mình, thay 
vì bị chụp lên một mô hình xa lạ.

Để SOLIS không vỡ ra thành những hòn đảo biệt lập, các 
mạng lưới kết nối những con đường riêng lẻ. Qua đó tri thức 
được chia sẻ: những cách tiếp cận nào đã chứng tỏ hiệu quả, ở 
đâu có những bước lùi và có thể học được gì từ đó. Nguồn lực 
được phân bổ sao cho cả những vùng nghèo hơn cũng có cơ hội 
như nhau, và các tiêu chuẩn được hài hòa, để các nguyên tắc 
sinh thái và nhân quyền có hiệu lực ở mọi nơi, kể cả ở nơi chúng 
được thực hiện theo những cách khác nhau. Một mạng lưới các 
cộng đồng sống theo SOLIS trao đổi với nhau trên mọi châu 
lục, cùng thực hiện những dự án chung và chia sẻ kinh nghiệm, 
mà không san phẳng những nét riêng tại chỗ. Từ nhiều trật tự 
như vậy hình thành một trật tự thế giới ra sao mà không mọc 
lên một kẻ cai trị bên trên, chương tiếp theo sẽ triển khai.

Đo con đường bằng gì

Mộ t  t r ậ t  t ự  m a n g tên mình nhưng đã mất đi nội dung là 
mối nguy thứ ba trong số đã nêu, và chống lại nó chỉ có một 
cách: những thước đo để bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra 
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xem một dự án còn là SOLIS hay chỉ mang tên như vậy. Chúng 
đơn giản, và ai cũng có thể áp dụng. Cung ứng cơ bản có được 
bảo đảm cho mọi người không, và việc theo dõi các quyền cơ 
bản có đo được sự thực hiện chúng trong đời sống thực không? 
Trong mỗi cơ quan thực thi quyền lực, có một phần do lá thăm 
quyết định, một giới hạn nhiệm kỳ và một quyền bãi miễn 
không? Các quyết định, dòng tiền và sự gây ảnh hưởng có được 
công khai cho mọi người xem không, và đồng thời đời sống của 
cá nhân có được quyền riêng tư che chở không? Có phải không 
ai có thể tích trữ điểm giá trị vượt quá ngưỡng, lượng điểm có 
phải là một con số công khai, và việc phân bổ vốn có được thực 
hiện qua nhiều con đường độc lập không? Chi phí sinh thái có 
được tính vào mọi mức giá không, và cộng đồng có lấy của hành 
tinh ít hơn những gì trả lại cho nó không? Giáo dục có dạy việc 
đặt câu hỏi với chính trật tự không, và sự phê phán nhắm vào 
nó có được bảo vệ rõ ràng không? Ai không muốn ở lại có được 
phép ra đi không?

Ở đâu một trong những câu hỏi này phải trả lời là không, ở 
đó con đường đã bị rời bỏ, dù nó nghe có giống SOLIS đến đâu. 
Ở đâu tất cả có thể trả lời là có, ở đó là SOLIS, dù nó trông khác 
hẳn trong cuốn sách này. Bởi không phải hình thức làm nên trật 
tự này, mà là những gì nó bảo đảm: một quyền lực không thuộc 
về ai, một sự thịnh vượng không loại trừ ai, một hành tinh vẫn 
có thể sinh sống, và một con người tự do kiểm tra tất cả những 
điều ấy.
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Trật tự thế giới: SOLIS giữa các 
dân tộc

Tomas, anh họ của Mara, đã ra đi từ mười năm trước, đến một 
trật tự nơi người ta có thể trở nên giàu có. Mỗi mùa hè anh về 
thăm, với những món quà mà ở đây không ai mua được, và với 
một ánh mắt năm nào cũng dừng lâu hơn trên con sông. Cũng 
mùa hè ấy, Mara ngồi trong nghị viện các quốc gia với tư cách đại 
biểu của vùng, khi nền phòng thủ hành tinh báo cáo cuộc diễn 
tập hằng năm của mình: một khối đá, còn cách hai năm, ba trật tự 
cùng nhau ngắm bắn. Không gì trong đó thuộc về ai cả. Ý nghĩa 

là ở chỗ đó.
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h ữ n g  m ố i  n g u y  l ớ n  n h ấ t  c ủ a  t h ờ i  
đ ạ i  n à y  k h ô n g  t u â n  t h e o  b i ê n  
g i ớ i  n à o . Sự biến đổi khí hậu, một trận 
dịch mới, một công nghệ vượt khỏi tầm 
kiểm soát, một mối đe dọa từ vũ trụ đánh 
vào nhân loại như một tổng thể và không

quốc gia nào có thể một mình ngăn chặn. Vì vậy một trật tự chỉ 
được nghĩ hướng vào bên trong sẽ vẫn còn thiếu sót. Chương 
này hỏi SOLIS đứng ra sao trong quan hệ với thế giới: nhiều 
xã hội cùng nhau hành động như thế nào mà không mọc lên 
một kẻ cai trị mới bên trên họ, và nhân loại cùng nhau gánh 
vác những gì thuộc về hành tinh ra sao mà không từ bỏ sự đa 
dạng của mình.

Chiếc vòng ở cấp hành tinh

Câ u  t r ả  l ờ i  d ễ nghĩ đến nhất cho những vấn đề toàn cầu 
là một chính phủ thế giới, và đó sẽ là cái đỉnh nguy hiểm nhất 
trong tất cả. Điều gì đúng với một nhà nước riêng lẻ thì càng 
đúng với hành tinh. Ở đâu một cấp tối cao xuất hiện, ở đó xuất 
hiện mục tiêu cao nhất cho sự thâu tóm, và không khoảng cách 
nào làm cho nó an toàn hơn mọi ngai vàng trước đây. Ở đây 
SOLIS cũng không chọn kim tự tháp, mà chọn sự lồng ghép. 
Trật tự được xây theo nhiều tầng, từ khu dân cư qua vùng và 
quốc gia đến cấp hành tinh, và mỗi tầng tự nó là một chiếc vòng: 
với nghị viện, chức vụ, hội đồng đạo đức, tư pháp và cơ quan 
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kiểm tra, một phần được bốc thăm, thành phần luân phiên, có 
thể bãi miễn, minh bạch, không có đỉnh. Trên đó là nguyên tắc 
bổ trợ ở dạng nghiêm ngặt của nó. Cấp cao hơn chỉ được làm 
điều mà cấp thấp hơn thật sự không làm được. Như vậy cấp 
hành tinh chỉ còn giữ những gì thật sự thuộc về hành tinh. Mọi 
điều khác thuộc về nơi gần con người hơn. Như vậy hình thành 
sự phối hợp toàn cầu, nhưng không có kẻ cai trị toàn cầu.

Những gì thuộc về hành tinh chỉ thành công khi 
làm cùng nhau

Nh ư n g  c ó  n h ữ n g  n h i ệ m vụ chỉ toàn nhân loại mới giải 
quyết được. Khí hậu không biết đến biên giới, một mầm bệnh 
vượt qua mọi bức tường, một trí tuệ nhân tạo quyền năng nằm 
trong một bàn tay đe dọa tất cả, và một tiểu hành tinh không 
phân biệt các dân tộc. Cho những trường hợp ít ỏi nhưng 
mang tính quyết định này, SOLIS tạo ra một nền phòng thủ 
hành tinh: cảnh báo sớm chung, năng lực chung, quy tắc chung. 
Trong đó hội tụ nền phòng vệ Trái Đất của từng trật tự, và tự 
nó cũng buộc vòng và không thuộc về quyền lực đơn lẻ nào. 
Bảo vệ nhân loại khỏi diệt vong là nhiệm vụ duy nhất mà không 
chủ quyền nào được giữ riêng cho mình, đồng thời là nhiệm vụ 
duy nhất mà không quyền lực nào được lạm dụng làm cái cớ 
để tự tôn mình lên. Vì vậy nền phòng thủ hành tinh cũng nằm 
dưới lá thăm, sự luân phiên và trách nhiệm giải trình. Những 
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của chung thuộc về tất cả, bầu khí quyển, các đại dương, di sản 
của vũ trụ, được quản lý ở cấp này, theo cùng những quy tắc 
như nhà máy nước trong vùng.

Công lý toàn cầu

Mộ t  h à n h  t i n h  c h u n g đòi hỏi một nền công lý chung. 
Những của cải thuộc về tất cả không được để cho một số ít 
chiếm đoạt. Lợi tức của chúng đến với toàn nhân loại, chứ 
không chỉ với những ai ra tay trước. Ở đâu sự giàu có dựa trên 
bất công trong quá khứ, việc bù đắp nó thuộc về công lý, không 
phải như một món nợ vĩnh viễn, mà như một sự nhìn nhận lại 
một cách trung thực. Những vùng giàu có mang một nghĩa vụ 
đặc biệt, vì trách nhiệm được đo theo năng lực và nguồn lực. 
Và không xã hội nào được đặt sự thịnh vượng của mình trên 
việc bóc lột một xã hội khác. Trong SOLIS, sự đa dạng là một 
sức mạnh để học hỏi, không phải cái cớ cho sự chênh lệch giữa 
các dân tộc.

Sự thuộc về và di cư

Ai  t h u ộ c  v ề  m ộ t cộng đồng và người ta gia nhập hay rời bỏ 
nó ra sao chạm đến phần lõi của mọi trật tự. Ở đây SOLIS giữ 
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hai điều đi cùng nhau. Một mặt là quyền được ra đi. Không con 
người nào bị xích vào một trật tự, dù nó công bằng đến đâu. Ai 
muốn di cư hay lập một cộng đồng khác biệt của riêng mình 
đều được phép, chỉ bị giới hạn ở chỗ không ai được ra đi để gây 
hại cho người khác hay phá hủy cộng đồng. Đây là màng lọc có 
kiểm soát, áp dụng cho con người. Nó cho sự khác biệt chính 
đáng đi qua và chỉ bịt chỗ rò mà qua đó ai đó có thể luồn lách 
trật tự từ bên ngoài. Mặt khác là quyền được đến. Di cư không 
bị đối xử như một mối đe dọa, mà được sắp xếp có trật tự và 
nhân văn, với trách nhiệm đối với những người tìm nơi che chở 
cũng như đối với những cộng đồng tiếp nhận. Ai đến thì nhận 
được cung ứng cơ bản và các quyền cơ bản ngay từ ngày đầu, 
và được tiếp cận ngôn ngữ và cơ hội đóng góp thay vì những 
phòng chờ. Ai tiếp nhận thì nhận được phương tiện để việc tiếp 
nhận đứng vững. Sự hòa nhập ở đây không phải là đường một 
chiều. Cả hai bên đều học hỏi, và sự đa dạng được tôn trọng, 
nhưng không phải bằng cái giá của năm nền tảng. Một trật tự 
mà người ta được phép rời bỏ phải thuyết phục bằng những gì 
nó làm được, chứ không bằng cách khóa chặt lối ra.

Tồn tại trong một thế giới hỗn hợp

SO L I S  k h ô n g  h ì n h  t h à n h trong một thế giới trống rỗng, 
mà bên cạnh những thế lực không chia sẻ các nguyên tắc của nó. 
Một xã hội tự ràng buộc mình về sinh thái và đạo đức, trong khi 
những xã hội khác không làm vậy, có thể bị giẫm nát hay bị phá 
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giá trước khi tấm gương của nó kịp tác động. SOLIS đối phó 
với điều đó không bằng sự thu mình cũng không bằng tấn công, 
mà bằng liên kết: liên minh của những vùng cùng chí hướng, 
phòng thủ lẫn nhau, những chuỗi cung ứng có sức chống chịu 
và nối mạng, tri thức được chia sẻ. Đối với bên ngoài, nó ủng 
hộ một thế giới đa cực. Không khối nào được thống trị tất cả, 
các vùng và nền văn hóa vẫn độc lập đồng thời gắn kết, và sự 
cân bằng hình thành từ sự phụ thuộc lẫn nhau, sự tôn trọng 
và những ranh giới rõ ràng: đa dạng mà không hỗn loạn, trật 
tự mà không khuất phục. Con đường của nó ra bên ngoài cũng 
giống con đường vào bên trong, chiến thắng bằng sự thừa thãi. 
Ở đâu trật tự mới phục vụ con người tốt hơn một cách rõ ràng, 
trật tự cũ mất chỗ đứng. Cho đến lúc đó, SOLIS bảo vệ những 
gì nó đã xây dựng, mà không tự trở thành kẻ tấn công.

Một nhân loại thống nhất, không đồng dạng

Mụ c  t i ê u  k h ô n g  p h ả i là một nhà nước thế giới cũng không 
phải một tấm chăn chắp vá, mà là một nhân loại thống nhất 
nhưng không đồng dạng. Năm nền tảng có hiệu lực ở mọi nơi, 
phẩm giá, sự cân bằng, trách nhiệm với hành tinh, vun đắp tri 
thức và minh triết, sức chống chịu lâu dài. Chúng là phần lõi 
chung không thể thương lượng. Điều khác nhau là mọi thứ còn 
lại: hình hài của các thể chế, ngôn ngữ của văn hóa, những con 
đường đến với ý nghĩa. SOLIS không áp đặt một quan niệm duy 
nhất về cuộc sống tốt đẹp bao nhiêu, thì nó kiên quyết giữ lấy 
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những gì mọi con người cùng chia sẻ bấy nhiêu. Một lõi hẹp và 
vững chắc và bên trên là một sự đa dạng phong phú, đó là trật 
tự trong đó nhân loại có thể hành động như một mà không thôi 
là nhiều. Tương lai của chúng ta thuộc về tất cả, hoặc không 
thuộc về ai.
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Tổng quan về năm nền tảng

c u ố i  t á c  p h ẩ m  n à y,  đ á n g  đ ể  h ỏ i  
SOLIS t h ự c  c h ấ t  l à  g ì  v à  đ i ề u  g ì  
p h â n  b i ệ t  n ó  v ớ i  n h ữ n g  b ả n  p h á c  
t h ả o  k h á c . Câu trả lời là: SOLIS không 
phải là một bộ luật cứng nhắc, không phải 
một tuyên ngôn bất biến và không phải

một mô hình làm sẵn đem chụp lên một xã hội. Nó là một hệ 
thống biết học hỏi và không ngừng phát triển, một khuôn khổ, 
một thái độ, một chiếc la bàn, phải được thổi sức sống mới vào 
trong mỗi xã hội và mỗi thế hệ. Dù linh hoạt đến đâu, nó vẫn 
được giữ lại với nhau bởi năm nền tảng, chạy như một sợi chỉ 
đỏ xuyên qua mọi lĩnh vực và tạo thành xương sống đạo đức 
của nó.

Phẩm giá con người không chỉ đòi hỏi không làm hại ai, mà 
còn đòi hỏi chủ động lo cho mỗi con người có thể phát triển 
trọn vẹn. Nó là nền móng tuyệt đối mà không sự cân nhắc nào 
được hạ xuống thấp hơn, và nó cũng dành cho cả người đã gây 
ra tội lỗi. Sự cân bằng giữa cá nhân và cộng đồng giữ gắn kết 
những gì mà các trật tự khác đem đặt đối đầu nhau. Tự do 
không có trách nhiệm là vô tâm, trách nhiệm không có tự do 
là áp bức, và tự do đích thực nảy sinh ở nơi con người nhận ra 
trách nhiệm của mình và gánh vác nó từ niềm tin. Trách nhiệm 
với hành tinh biến Trái Đất thành thế giới sống, không chỉ bị 
tổn hại ít hơn mà còn được chữa lành, và trao cho nó một tiếng 
nói trong mọi quyết định. Vun đắp tri thức và minh triết đặt 
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trật tự trên những hiểu biết tốt nhất và trên sự phán đoán biết 
cách diễn giải chúng, và trên điều rằng mọi tri thức đều để ngỏ 
và mọi thẩm quyền đều có thể bị chất vấn, kể cả thẩm quyền 
này. Cuối cùng, sức chống chịu lâu dài xây mọi thứ phải gánh 
đỡ theo cách phân tán, có khả năng học hỏi và thích ứng, để 
trật tự bước ra khỏi áp lực mạnh mẽ hơn, thay vì gãy vỡ dưới nó.

Tuy nhiên những giá trị này sẽ chẳng để lại hệ quả gì nếu tác 
phẩm không đặt bên cạnh chúng các thể chế. Câu hỏi khó nhất, 
câu hỏi về quyền lực, SOLIS không trả lời bằng một cơ quan tối 
cao, mà bằng một chiếc vòng không có đỉnh, neo trong nhân 
dân và được bảo vệ trước sự thâu tóm lâu dài bằng bốc thăm, 
luân phiên, bãi miễn và sự tách biệt giữa tri thức và quyết định. 
Nó không xóa bỏ nền kinh tế, cũng không lập kế hoạch cho 
nó theo kiểu toàn tri, mà giới hạn thị trường: cung ứng cơ bản 
như một quyền được hưởng, hàng hóa tự chọn qua một phương 
tiện giá trị không thể tích trữ, với giá cả hình thành từ những 
tín hiệu phi tập trung trong các giới hạn sinh thái và xã hội, và 
một nguồn vốn nằm trong nhiều bàn tay. Nó bảo vệ không gian 
công cộng không bằng một bộ sự thật, mà bằng một thủ tục 
có nghĩa vụ chứng minh, quyền khiếu nại và ranh giới không 
thể xê dịch rằng thủ tục ấy không bao giờ được dùng để chống 
lại sự phê phán nhắm vào chính SOLIS. Và nó không rèn công 
dân của mình thành những người phục tùng, mà thành những 
người trưởng thành, đến mức có khả năng tự mình gạt bỏ trật 
tự này, nếu nó đáng bị như vậy.
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Tổng quan về các bộ phận

Ai  đ ã  đ ọ c  t á c phẩm này đều biết các bộ phận của nó trong 
mối liên hệ của chúng. Ở đây chúng được đặt cạnh nhau thêm 
một lần nữa, để mỗi phần của bản phác thảo có thể được so 
sánh với mọi phần khác, vì một trật tự chỉ vận hành trọn vẹn 
khi các phần của nó không mâu thuẫn với nhau.

N ă m  n ề n  t ả n g là phần lõi không thể thương lượng: phẩm 
giá, sự cân bằng, trách nhiệm với hành tinh, tri thức và minh 
triết, sức chống chịu. Mọi điều còn lại là tự do.

C h i ế c  v ò n g là trật tự của quyền lực: một vòng tròn các 
cơ quan không có đỉnh, neo trong toàn thể công dân, ở mọi 
cấp từ khu dân cư đến hành tinh. Ai được gắn vào nó thì đã 
buộc vòng.

C á c  n g h ị  v i ệ n thông qua luật và ngân sách của cấp mình, 
gồm cả người được bầu lẫn người được bốc thăm. C á c  c h ứ c  
v ụ  c ó  n h i ệ m  k ỳ thực thi, có thời hạn và luân phiên. H ộ i  
đ ồ n g  M i n h  t r i ế t nghĩ vượt qua đường chân trời và tư vấn 
mà không ra lệnh. C á c  h ộ i  đ ồ n g  đ ạ o  đ ứ c thẩm định theo 
các nền tảng và có thể tạm dừng. Tư  p h á p ràng buộc tất cả, 
kể cả các cơ quan của chiếc vòng. C ơ  q u a n  m i n h  b ạ c h  v à  
k i ể m  t ra giữ cho tri thức luôn để ngỏ và giám sát các quyền 
cơ bản.

To à n  t h ể  c ô n g  d â n tự quyết định bốn điều: việc chấp 
nhận trật tự, mọi sự đụng chạm đến phần lõi của nó, việc bãi 
miễn các cơ quan của nó, và những câu hỏi được đặt ra trước 
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họ hoặc được một kiến nghị đưa đến họ. Mọi điều khác do các 
nghị viện quyết định.

B ố c  t h ă m ,  l u â n  p h i ê n ,  b ã i  m i ễ n  v à  s ự  t á c h  
b i ệ t  g i ữ a  t r i  t h ứ c  v à  q u y ế t  đ ị n h là bốn bộ phận chống 
lại sự thâu tóm. Chúng áp dụng cho mọi quyền lực, kể cả quyền 
lực vũ trang, cho ngân hàng cộng đồng và cho việc phân bổ vốn.

N g o ạ i  l ệ  t ự  k ế t  t h ú c cho phép hành động nhanh khi 
khẩn cấp: công khai, có thời hạn, có ngày hết hiệu lực, được 
thẩm định lại sau đó và kèm nghĩa vụ tháo dỡ.

C á c  q u y ề n  đ ư ợ c  h ư ở n g bảo đảm cho mỗi người sự 
cung ứng cơ bản, nhà ở, năng lượng, lương thực, y tế, giáo dục, 
đi lại, mà không cần đáp lại, được chi trả từ phần chung. Ở đâu 
các hàng hóa thuộc bệ đỡ khác nhau, nhu cầu, thứ tự và lá thăm 
quyết định, chứ không phải quan hệ quen biết.

Đ i ể m  g i á  t r ị trả công cho đóng góp và dùng để mua hàng 
hóa tự chọn: gắn với cá nhân, không lãi, không thể tích trữ, 
không thể đầu cơ, với giá cả hình thành từ những tín hiệu phi 
tập trung trong các giới hạn sinh thái cố định. Có thể tiết kiệm 
và để lại thừa kế cho đến ngưỡng lo xa, vượt quá thì không.

L ư ợ n g  đ i ể m là một con số công khai. Điểm mới chỉ được 
sinh ra trong ngân hàng cộng đồng để đổi lấy đóng góp đã đăng 
ký, và ba chiếc núm vặn công khai, giá trị cơ bản của một giờ, 
phần chung và cái ngưỡng, giữ nó tương xứng với lượng hàng 
hóa tự chọn được tạo ra.

P h ầ n  c h u n g là phần của mỗi khoản ghi có chảy vào các 
ngân quỹ chung, tăng dần khi vượt quá một ngưỡng. Nó thay 
thế thuế, đơn giản ở nguồn và hiển hiện trong cách sử dụng.
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C á c  d o a n h  n g h i ệ p là cộng đồng của những người tham 
gia, với một tài khoản doanh nghiệp tạo thành quỹ dự phòng 
nhưng không thành khối tài sản. C á c  q u ỹ  đ a n  m ạ n g  l ư ớ i 
phân bổ vốn qua nhiều con đường độc lập, và một phần được 
dành riêng cho những gì khác thường.

M à n g  l ọ c là ranh giới có kiểm soát với bên ngoài. Nó cho 
giá trị đi qua vì những nhu cầu thực và cho những con người 
mang sự khác biệt chính đáng đi qua, và bịt chỗ rò mà qua đó 
sự tích tụ, quyền lực hay sự hủy hoại có thể lọt vào.

S ự  c h u y ể n  d ị c h  k h ố i  t à i  s ả n  c ũ điều chỉnh cuộc 
chuyển đổi: tài sản cá nhân được giữ nguyên, tài sản tiền tệ 
đến ngưỡng thành điểm giá trị và vượt ngưỡng thành phần quỹ 
không có lá phiếu, các công ty trở thành doanh nghiệp, và nợ 
trong nội bộ được xóa phần vượt quá một giới hạn công bằng.

N h ữ n g  n g ư ờ i  đ ạ i  d i ệ n  c h o  t h ế  g i ớ i  s ố n g trao 
cho các hệ sinh thái, loài vật và các thế hệ tương lai một tiếng 
nói trước các cơ quan của trật tự.

S ự  m i n h  b ạ c h  b ấ t  đ ố i  x ứ n g làm cho quyền lực trở 
nên trong suốt và che chở cá nhân. Chức vụ, quỹ, thuật toán và 
chiến dịch đều công khai, đời sống của công dân là riêng tư.

R a n h  g i ớ i  c ủ a  c á c  t h ủ  t ụ c áp dụng ở mọi nơi trật 
tự có thể can thiệp. Cả thủ tục thẩm định của không gian công 
cộng lẫn bộ máy an ninh đều không bao giờ được quay sang 
chống lại sự phê phán nhắm vào SOLIS.

Q u y ề n  đ ư ợ c  ra  đ i và s ự  t r ư ở n g  t h à n h  đ ể  đ ặ t  
c â u  h ỏ i  c ả  v ớ i  SOLIS là những chốt an toàn sau cùng. Một 
trật tự mà người ta được phép rời bỏ và gạt bỏ phải thuyết phục 
bằng những gì nó làm được.
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Những nền tảng và bộ phận này không đứng rời rạc cạnh 
nhau. Chúng nối xã hội, pháp luật, an ninh, kinh tế, hành tinh, 
giáo dục, y tế, văn hóa, công nghệ, gia đình và thế giới thành 
một tổng thể. Bản chất của SOLIS nằm ở đó: không phải chế độ 
kỹ trị, không phải hệ tư tưởng và không phải công thức làm sẵn, 
mà là một mối liên kết sống động, được nâng đỡ bởi những con 
người biết rằng tự do, trách nhiệm, phẩm giá và sự bền vững 
tiếp sức cho nhau. Đó là một trật tự có một chiếc la bàn rõ ràng, 
chấp nhận sai lầm, học hỏi từ sai lầm và tự hoàn thiện mình.

Vì sao cần đến SOLIS

Ng ư ờ i  t a  c ó  t h ể hỏi vì sao lại cần một bản phác thảo bao 
quát đến thế và vì sao không đủ nếu chỉ sửa chữa những hệ 
thống hiện có. Câu trả lời là nhân loại đang đứng trước một 
ngã rẽ có tầm hệ trọng vượt trên mọi điều trước đây, và ngã rẽ 
ấy mở ra cùng lúc trên nhiều chiều kích.

Ở chiều kích hành tinh, lần đầu tiên chúng ta nắm trong 
tay phương tiện để biến hành tinh thành nơi không thể sống 
được, đồng thời nắm những kỹ thuật để chữa lành nó. Câu hỏi 
chỉ là chúng ta chọn hướng nào, và ở đây chỉ sửa chữa thôi thì 
không còn đủ. Ở chiều kích công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công 
nghệ sinh học và công nghệ thần kinh tăng trưởng theo cấp số 
mũ và có thể gắn kết chúng ta cũng như chia rẽ chúng ta. Điều 
quyết định là ai điều khiển chúng và ai đặt ra các giới hạn đạo 
đức. Ở chiều kích xã hội, chúng ta có đủ tri thức để nuôi sống 
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tất cả, chấm dứt nghèo đói và mở ra giáo dục cho mọi người. 
Thế nhưng hàng triệu người vẫn đói và bất bình đẳng vẫn gia 
tăng, khiến câu hỏi đặt ra là chúng ta còn muốn đứng nhìn bao 
lâu nữa, thay vì tạo ra những hệ thống sử dụng tri thức ấy một 
cách công bằng. Và ở chiều kích tâm hồn, một thế giới ăn mừng 
những tiến bộ phi thường, đồng thời kiệt quệ từ bên trong. Câu 
hỏi là chúng ta muốn những xã hội nơi con người chỉ vận hành 
như cỗ máy, hay những xã hội nơi họ nở hoa.

Đây không phải là kịch bản của một tương lai xa xôi, mà 
là hiện tại. Chúng ta đã sống giữa cuộc thử thách xé toạc này, 
trong một thế giới ăn mừng tiến bộ, đúc bê tông cho bất công, 
tan rã về chính trị, chênh vênh bên bờ vực về sinh thái và kiệt 
sức về tâm hồn. Vì vậy vấn đề không phải là những sửa chữa 
nhỏ hay việc chắp vá những hệ thống đã chạm đến giới hạn từ 
lâu. Vấn đề là một kiến trúc mới, một nền móng mới, một khế 
ước xã hội mới, nối lại con người, hành tinh, công nghệ và ý 
nghĩa. Sau cùng là một câu hỏi không gì nhỏ hơn: làm sao để 
nhân loại chúng ta không chỉ sống sót, mà còn nở hoa, làm sao 
để tạo ra một nền văn minh biết lớn lên, học hỏi và chữa lành, 
trên hành tinh này và xa hơn nữa. Thời gian đang thúc giục, 
vì mỗi thế hệ do dự lại đẩy trách nhiệm sang một thế hệ có lẽ 
không còn lựa chọn nào nữa.
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Tầm nhìn lớn

SO L I S  l à  n h i ề u  h ơ n một kế hoạch cải cách, một chương 
trình nghị sự chính trị hay một ý tưởng kinh tế. Nó là một tầm 
nhìn, một tầm nhìn bao quát, lớn hơn mọi hệ tư tưởng, mọi 
cương lĩnh đảng phái và mọi lợi ích quốc gia. Nó phác họa một 
thế giới trong đó mỗi đứa trẻ đều có cơ hội khám phá năng 
khiếu của mình, và không tài năng nào bị mất đi chỉ vì nó không 
vừa với một khuôn mẫu. Một thế giới trong đó không ai đói 
trong khi người khác sống trong dư thừa, vì sự giàu có không 
có nghĩa là tự rào mình lại, mà là trách nhiệm được chia sẻ. Một 
thế giới trong đó lao động mang lại sự viên mãn thay vì bóc 
lột, công nghệ phục vụ con người chứ không phải ngược lại, và 
chúng ta hợp tác với thiên nhiên thay vì chống lại nó. Một thế 
giới trong đó các nền văn hóa cùng nhau nhảy múa thay vì giao 
tranh, và trong đó chúng ta ngước nhìn các vì sao không phải 
như kẻ chinh phục, mà như những người gìn giữ biết học hỏi.

Có người sẽ phản bác rằng điều này nghe hay nhưng không 
thực tế, và con người không phải như vậy. SOLIS trả lời điều 
đó theo hai cách. Thứ nhất, tác phẩm này chưa ở chỗ nào giả 
định những con người tốt hơn. Mỗi bộ phận của nó được xây 
cho những con người như họ đang là, dễ sai lầm, vụ lợi, dễ bị 
cám dỗ, và chính vì thế mà nó đứng vững. Thứ hai, tầm nhìn 
này không phải là một giấc mơ ngây thơ, mà là một thước đo, 
không phải một đích đến làm sẵn, mà là một đường sáng dẫn 
lối, theo đó các hệ thống, quyết định và cấu trúc có thể định 
hướng. Vấn đề không phải là chúng ta có tạo ra được thế giới 
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hoàn hảo hay không. Vấn đề là chúng ta có từ chối bằng lòng 
với điều gì kém hơn cái tốt nhất mà chúng ta có thể trở thành 
hay không. Một tầm nhìn như vậy làm cùng lúc ba việc. Nó trao 
hy vọng, bằng cách cho thấy rằng thay đổi là có thể và tương 
lai có thể được định hình. Nó trao phương hướng, bằng cách 
giúp đặt ưu tiên và đánh giá các quyết định. Và nó trao ý nghĩa, 
bằng cách trả lời câu hỏi vì sao chúng ta gánh lấy những nhọc 
nhằn của sự thay đổi: vì chúng ta không cam chịu một thế giới 
nơi bất bình đẳng, hủy hoại và hoài nghi yếm thế là chuẩn mực. 
Như vậy nó đứng như một vì sao bên trong phía trên tất cả, 
trao phương hướng, kể cả trong những khoảnh khắc tăm tối, và 
hướng tầm mắt vượt qua chu kỳ bầu cử kế tiếp đến những thế 
hệ mai sau.

Lời kêu gọi gửi nhân loại

Ph ầ n  n à y  k h ô n g  p h ả i là một bản phân tích, cũng không 
phải một lý thuyết, mà là một lời kêu gọi: gửi bạn, gửi tôi, gửi 
tất cả chúng ta. Vì chỉ chờ đợi những người ở trên kia giải quyết, 
hy vọng chính trị và các thể chế sẽ sắp xếp mọi thứ, hay tin rằng 
một người đàn ông mạnh mẽ mới hoặc một chương trình hoàn 
hảo sẽ làm thay chúng ta mọi việc, là không đủ. Cũng không 
đủ nếu rút lui vào sự hoài nghi yếm thế và tuyệt vọng, nấp sau 
màn hình và sự mỉa mai, hay tự thu nhỏ mình bằng ý nghĩ rằng 
một cá nhân đằng nào cũng chẳng thay đổi được gì.
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Vì xã hội không phải là chính phủ và không phải là hệ thống. 
Xã hội là tất cả chúng ta, với những quyết định, lời nói và hành 
động hằng ngày. Mỗi người đều có thể thử những con đường 
mới trong môi trường của mình, sống bền vững hơn, cư xử công 
bằng hơn, nói năng tỉnh thức hơn, kết nối với người khác và 
tiếp sức cho khu phố và các sáng kiến, khởi đầu những dự án 
nhỏ, khơi mở những cuộc trò chuyện, nêu một tấm gương có 
thể nhìn thấy và truyền lại tri thức. Điều đó không cần một 
đấng cứu thế hay một lãnh tụ vĩ đại, mà cần một khối lượng tới 
hạn những con người nói rằng: chúng tôi muốn khác đi, chúng 
tôi muốn tốt hơn, và chúng tôi bắt đầu ngay tại đây và ngay 
lúc này, bằng những phương tiện của mình và trong cuộc sống 
của mình. SOLIS không phải là một dự án từ trên xuống, mà 
là một mạng lưới và một cánh đồng của những khả năng, trong 
đó mỗi chuyển động, dù nhỏ đến đâu, đều trở thành một phần 
của một cuộc chuyển hóa lớn.

Hãy hình dung thế này: ở một thành phố, một ngôi trường 
bắt đầu thay đổi cách ăn uống, mở rộng quyền cùng quyết định 
và dạy chánh niệm. Ở một khu phố, mọi người bắt đầu cùng 
nhau sản xuất năng lượng và làm sống lại các không gian công 
cộng. Ở một doanh nghiệp, những người tham gia sắp xếp lại 
thời gian làm việc và chia lợi tức công bằng hơn. Không dự án 
nào trong số đó tự nó thay đổi được thế giới, nhưng cùng nhau 
chúng tạo thành một mạng lưới ngày càng dày đặc và mạnh mẽ 
hơn. Lời kêu gọi của SOLIS không muốn đặt lên vai bạn một 
gánh nặng. Nó muốn cho bạn thấy rằng bạn là một phần của 
điều gì đó lớn hơn, rằng bạn có tiếng nói và không hề bất lực. 
Câu hỏi không phải là bạn có thể thay đổi mọi thứ hay không, 
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mà là bạn có sẵn sàng đóng vai của mình hay không, với lòng 
can đảm, với trái tim và với hy vọng.

Lời kết

Tá c  p h ẩ m  n à y  k h ô n g được viết cho giới tinh hoa, các 
viện hàn lâm hay các hội nghị, và không cho những tờ giấy phủ 
bụi trong ngăn kéo. Nó được viết cho những con người ngày 
ngày làm việc, yêu thương, đau khổ và hy vọng, thường lặng lẽ, 
thường vô hình, thường kiệt sức, và đôi khi tự hỏi phải chăng 
tất cả chỉ có vậy, hay ngoài kia còn có điều gì lớn lao hơn đang 
gọi họ và nối họ với người khác. SOLIS là một lời mời gửi tất 
cả những ai cảm thấy trong mình có nhiều hơn những gì đời 
sống thường ngày cho phép, và có can đảm nghĩ lớn và bắt đầu 
từ việc nhỏ.

Mara không có thật. Bà đầu bếp không có thật, con sông 
cũng không, Lễ hội Ánh sáng cũng không. Nhưng mọi điều xảy 
đến với họ đều được xây dựng, từng bộ phận một, trong cuốn 
sách này, và được xây cho những con người như họ đang là. Đó 
là sự khác biệt giữa một giấc mơ và một bản phác thảo.

Một tác phẩm vạch ranh giới giữa tư vấn và quyết định thì 
không được im lặng về ranh giới ấy với chính mình. Tác phẩm 
này do một con người phác thảo và viết ra. Trong lần chỉnh 
sửa làm nên sự khác biệt giữa phiên bản này với phiên bản đầu 
tiên, một trí tuệ nhân tạo đã giúp người ấy. Nó đã tìm những 
mâu thuẫn, chỉ ra những lỗ hổng và đề xuất những câu văn. Còn 
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từng chữ thì chính tác giả đã thẩm định, gạt bỏ hoặc giữ lại và 
chịu trách nhiệm. Cỗ máy đã soi sáng câu trả lời. Câu hỏi là do 
con người đặt ra.

Vậy xin dành tác phẩm này cho những người sẽ còn đến. 
Mong họ lớn lên trong một thế giới không chỉ che chở họ, mà 
còn nuôi dưỡng và tiếp sức cho họ. Xin dành nó cho những 
người già đã trao cho chúng ta những câu chuyện của họ. Mong 
chúng ta tôn vinh minh triết của họ và gìn giữ những trải 
nghiệm của họ. Và xin dành nó cho những người đang sống, 
chao đảo giữa sợ hãi và hy vọng. Mong họ nhận ra rằng họ không 
đơn độc, và nỗi khát khao ý nghĩa và sự gắn kết của họ không 
phải là ngẫu nhiên, mà là một tiếng gọi. Ở đây SOLIS không 
muốn là một giáo điều hay một cuốn kinh thánh, mà là một 
chiếc la bàn, một công cụ, một cây cầu và một sự khởi đầu. Nó 
không mời gọi đi theo một cách mù quáng, mà mời cùng suy 
nghĩ, cùng cảm nhận và cùng hành động.

Trên trang giấy, cuốn sách này kết thúc tại đây. Nhưng thật 
ra nó không kết thúc, mà bắt đầu: trong những cái đầu, trong 
những trái tim, trong những cuộc trò chuyện và trong những 
hành động nảy sinh từ đó. Mong SOLIS là một cây cầu chứ 
không phải một boongke, một ánh sáng chứ không phải một 
ngọn hải đăng của quyền lực, một lời hứa chứ không phải một 
mệnh lệnh. Cho trẻ thơ, cho người già, cho chúng ta, cho Trái 
Đất, cho các vì sao và cho sự sống.

SOLIS chỉ sống khi bạn sống nó.
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